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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án 

đầu tư: 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP. 

- Trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường 

Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Địa chỉ văn 

phòng:  

Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường 

Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Người đại diện: Ông NGUYỄN VIỆT QUANG, Quốc tịch: Việt Nam 

- Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 024.3974.9999 

- E-mail: info@vingroup.net 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: mã số doanh nghiệp 0101245486 , do phòng 

Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp 

phép đăng ký lần đầu ngày 03/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 76 ngày 23/12/2026. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch 

suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 

- Địa điểm thực 

hiện dự án đầu tư: 

Xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  

(nay là Phường Phú Lâm, tỉnh Tuyên Quang) 

- Phạm vi ranh giới dự án: 

o Phía Bắc giáp Quốc lộ 37; 

o Phía Đông Bắc: giáp mương xây tổ dân phố Mỹ Lâm 5, phường Mỹ Lâm; 

o Phía Đông Nam: giáp suối Tràn Lán và đồi rừng; 

o Phía Tây Nam: giáp khu dân cư tổ dân phố Mỹ Lâm 5, phường Mỹ Lâm. 
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Bảng 1.1 Tọa độ ranh giới thực hiện dự án  

Tên mốc 
Tọa độ 

Tên mốc 
Tọa độ 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

M1 2407553.6 512466.62 M42 2407866.19 512861.23 

M2 2407540.7 512473.22 M43 2407890.31 512858.43 

M3 2407539.26 512485.71 M44 2407891.57 512851.09 

M4 2407545.82 512495.27 M45 2407910.03 512846.9 

M5 2407541.1 512510.64 M46 2407939.67 512832.46 

M6 2407536.27 512517.95 M47 2407927.36 512791.62 

M7 2407529.91 512520.11 M48 2407909.7 512714.61 

M8 2407505.33 512501.71 M49 2407904.27 512699.74 

M9 2407406.15 512535.33 M50 2407895.32 512686.68 

M10 2407394.54 512537.37 M51 2407865.29 512652.81 

M11 2407370.2 512551.38 M52 2407811.23 512609.59 

M12 2407343.75 512561.47 M53 2407745.8 512586.98 

M13 2407323.6 512573.43 M54 2407640.93 512569.87 

M14 2407317.47 512583 M55 2407617.37 512561.93 

M15 2407303.93 512579.44 M56 2407597.6 512546.86 

M16 2407270.18 512589.69 M57 2407575.54 512523.48 

M17 2407203 512624.03 M58 2407564.98 512508.66 

M18 2407281.65 512751.9 M59 2407558.84 512491.53 

M19 2407338.13 512827.06 M60 2407955.13 512867.83 

M20 2407489.48 512929.33 M61 2407938.02 512871.01 

M21 2407535.18 512948.1 M62 2407938.06 512869.56 

M22 2407569.38 512969.13 M63 2407934.9 512866.5 

M23 2407574.68 512966.38 M64 2407923.36 512865.92 

M24 2407577.17 512961.12 M65 2407909.75 512871.21 

M25 2407577.48 512921.86 M66 2407886.94 512874.47 

M26 2407571.18 512904.81 M67 2407883.35 512875.19 

M27 2407567.12 512886.92 M68 2407861.66 512873.63 

M28 2407568.8 512871.33 M69 2407850.05 512874.64 

M29 2407580.89 512856.3 M70 2407824.27 512865.46 

M30 2407589.77 512851.26 M71 2407778.92 512847.41 

M31 2407618.3 512840.29 M72 2407738.32 512861.67 

M32 2407641.08 512841.45 M73 2407695.04 512869.28 

M33 2407660.35 512846.49 M74 2407675.48 512867.02 

M34 2407671.35 512851.5 M75 2407659.29 512862.56 

M35 2407684.93 512852.13 M76 2407635.28 512852.58 

M36 2407708.3 512856.81 M77 2407602.56 512864.88 

M37 2407743.61 512840.36 M78 2407582.05 512877.13 

M38 2407773.71 512838.14 M79 2407577.8 512885.4 

M39 2407783.41 512838.93 M80 2407581.73 512903.33 

M40 2407818.45 512851.62 M81 2407589.07 512917.5 

M41 2407824.8 512851.62 M82 2407599.25 512928.38 
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Tên mốc 
Tọa độ 

Tên mốc 
Tọa độ 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

M83 2407597.42 512949.45 M103 2407883.26 513148.27 

M84 2407594.71 512961.32 M104 2407889.96 513134.7 

M85 2407594.62 512979.58 M105 2407904.81 513093.61 

M86 2407602.99 513017.48 M106 2407904.37 513084.68 

M87 2407608.48 513027.61 M107 2407897.86 513075.89 

M88 2407622.4 513042.23 M108 2407891.57 513059.42 

M89 2407663.62 513068.73 M109 2407890.89 513051.32 

M90 2407675.1 513081.01 M110 2407901.03 513026.15 

M91 2407685.72 513105.93 M111 2407901.34 513022.51 

M92 2407683.59 513114.17 M112 2407907.89 513009.86 

M93 2407684.15 513123.74 M113 2407921.38 512991.34 

M94 2407686.34 513137.1 M114 2407924.94 512987.84 

M95 2407681.34 513191.57 M115 2407955.28 512988.38 

M96 2407742 513204.01 M116 2407966.54 512984.43 

M97 2407793.96 513219.89 M117 2407968.6 512980.84 

M98 2407830.96 513244.8 M118 2407969.23 512964.16 

M99 2407846.53 513218.34 M119 2407984.69 512945.91 

M100 2407854.68 513204.43 M120 2407982.05 512936.88 

M101 2407865.78 513189.71 M121 2407973.16 512921.81 

M102 2407872.22 513177.76 M122 2407976.86 512914.62 

(Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o00’, múi chiếu 3º) 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Tuyên Quang 

o Dự án “Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối 

khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” đã được 

UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

129/QĐ-UBND ngày 19/4/2016; được UBND tỉnh Tuyên Quang chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 

06/11/2017. Dự án đã được UBND huyện Yên Sơn phê duyệt quy hoạch chi 

tiết tại Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 03/11/2016, được điều chỉnh 

quy hoạch tại các quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện Yên Sơn; số 279/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; số 539/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và số 32/QĐ-UBND ngày 

05/11/2025 của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Lâm.  

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết 

định số 1129/QĐ-UBND ngày 12/10/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu vui 

chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú 

Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”. Theo đó, Dự án Khu vui chơi giải trí nghỉ 
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dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang có tổng diện tích khoảng 29,3573 ha, với các hạng mục công 

trình chính như sau: 

o Khu I: Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng, điều trị, dịch vụ suối khoáng, dịch vụ 

thương mại, tổng diện tích 194.296 m2, bao gồm: Đất khu thương mại dịch 

vụ 14.496 m2; Khu điều trị, điều dưỡng 8.336 m2; Khu khách sạn cao cấp 

và nhà hàng dưỡng sinh. 

o Khu 2: Khu vui chơi giải trí nước khoáng nóng, tổng diện tích 99.277 m2, 

bao gồm: Khu thương mại dịch vụ 1.188 m2; Khu Onsen và vui chơi giải trí 

nước khoáng nóng 78.928 m2. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

khu du lịch nghỉ dưỡng. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: 

o Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 129/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang, được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

tại các Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06/11/2017; số 158/QĐ-UBND 

ngày 11/05/2019; số 341/QĐ-UBND ngày 17/08/2020; số 447/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2023 và số 218/QĐ-UBND ngày 26/05/2025. Dự án có tổng 

mức đầu tư 2.610 tỷ đồng. Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đầu tư 

công, dự án “Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch 

suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” 

thuộc nhóm A. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. Theo đó, dự án không 

thuộc trường hợp có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

- Phân nhóm đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

o Dự án thuộc đối tượng theo mục số 2 (Dự án có cấu phần xây dựng không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát 

sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất 

thải), Phụ lục V (Danh mục các dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động 

xấu đến môi trường) ban hành kèm theo 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 
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2026. 

Các loại giấy phép, phê duyệt về XD, PCCC, ĐTM có liên quan đến dự án: 

Bảng 1.2 Bảng kê các loại giấy phép, phê duyệt về XD, PCCC, ĐTM có liên quan đến 

dự án 

Stt Tên văn bản/tài liệu 

1 Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 12/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu vui 

chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, 

xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 

0101245486 (đăng ký lần đầu ngày 03/05/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 76 ngày 

23/12/2025), do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài 

chính Thành phố Hà Nội cấp 

3 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng 

Vinpearl Tuyên Quang 

4 Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng 

Vinpearl Tuyên Quang 

5 Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 11/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 

19/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chấp thuận chủ trương 

đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang   

6 Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc điều chỉnh chủ trương Dự án Khu vui chơi giải trí khu nghỉ dưỡng 

công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang ( Nay là phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang)  

7 Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về Quyết định chấp thuận diều chỉnh chủ trương đầu tư 

8 Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về Quyết định chấp thuận diều chỉnh chủ trương đầu tư 

9 Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Yên 

Sơn về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí nghỉ 

dưỡng công cộng thuộc khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm xã Phú Lâm, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
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Stt Tên văn bản/tài liệu 

10 Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Yên 

Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải 

trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm xã Phú Lâm, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

11 Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng 

Mỹ Lâm phường Mỹ Lâm,  thành phố Tuyên Quang 

12 Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang về việc Phê duyệt đồ án điểu chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, 

xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

13 Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân dân phường Mỹ 

Lâm về việc Phê duyệt đồ án điểu chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu vui chơi 

giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú 

Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ( Nay là phường Mỹ Lâm, thành phố 

Tuyên Quang) 

14 Hợp đồng số 0206/2026/HĐDV/MLTQ/VINCONS-CNX về  Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ hạng mục Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại (RTNH) 

15 Văn bản số 834/UBND-KTHT&ĐT ngày 02/07/2026 của UBND phường Mỹ 

Lâm về thỏa thuận đấu nối thoát nước thải Dự án Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng 

công cộng thuộc khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. 

 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

a) Mục tiêu của dự án: 

Mục tiêu của dự án Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch 

suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là: 

o Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, gồm: khu biệt thự nghỉ dưỡng; 

khu dịch vụ khám chữa bệnh bằng liệu pháp trị liệu nước khoáng nóng; khu 

khoáng nóng. 
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Hình 1.1 Vị trí dự án trong Quy hoạch Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm 

b) Quy mô của dự án 

Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 

19/4/2016; được UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06/11/2017. Dự án đã được UBND huyện Yên Sơn 

phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 03/11/2016, được 

điều chỉnh quy hoạch tại các quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện Yên Sơn; số 279/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Tuyên Quang; số 539/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang và số 32/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân dân phường Mỹ 

Lâm. Thì Quy mô dự án như sau: 

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 301.960 m2; Trong đó 

o Diện tích lập quy hoạch là: 293.573,0 m2 (quyết định chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19/4/2016);  

o Diện tích suối là 8.387,0 m2;  

Cơ cấu, danh mục sử dụng đất và các chỉ tiêu của Dự án như sau: 

Bảng 1.3 Quy mô, cơ cấu sử dụng đất của Dự án 

TT Chức năng sử dụng đất Diện tích (m2) Ghi chú 

I 

Khu I (Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng, điều 

trị, dịch vụ suối khoáng, dịch vụ thương 

mại) 

195.874,1 

 

 

1 Đất khu thương mại dịch vụ 14.496,0  
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TT Chức năng sử dụng đất Diện tích (m2) Ghi chú 

2 Đất khu điều trị (y tế) 8.336,0  

3 Đất khu điều dưỡng (dưỡng lão) 18.332,0  

4 Đất khu khách sạn cao cấp 

25.120,0 

Gộp ô đất nhà 

hàng dưỡng 

sinh và ô đất 

khách sạn cao 

cấp (theo Quyết 

định số 

539/QĐ-

UBND ngày 

27/06/2025 của 

UBND thành 

phố Tuyên 

Quang) 

5 

Đất khu nhà hàng dưỡng sinh 

6 Đất khu phụ trợ (kỹ thuật, nhân viên,...) 13.394,0  

7 Đất khu đồi chè 28.201,0  

8 
Đất cây xanh cảnh quan, vườn hoa, đường 

nội bộ 

30.834,8  

9 Đất cây xanh cách ly 4.699,0  

10 Mặt nước 4.950,5  

11 Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1.223,0  

12 Đất giao thông, bãi đỗ xe 42.915,8  

 Đất bãi đỗ xe 10.506,6  

 Đất giao thông nội khu 32.409,2  

13 Vùng bảo hộ vệ sinh lỗ khoan (LK13, Lk2) 3.372,0  

II 
Khu II (Khu vui chơi giải trí nước khoáng 

nóng) 

97.698,9  

1 Đất khu thương mại dịch vụ 1.188,0  

2 
Đất khu Onsen và vui chơi giải trí nước 

khoáng nóng 

93.481,6  

3 
Đất cây xanh cảnh quan, vườn hoa, đường 

nội bộ 

1.799,2  

4 Đất cây xanh cách ly 1.230,1  

 TỔNG (I+II) 293.573  

(Nguồn: Thuyết minh Dự án) 
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Hình 1.2 Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án 

c) Các hạng mục công trình của dự án 

 Theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 12/10/2019 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, 

xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”. Dự án có các hạng mục công trình sau: 

Bảng 1.4 Các hạng mục công trình của dự án 

Stt 

Hạng mục công trình  

(Theo QĐ phê duyệt ĐTM số 

1129/QĐ-UBND ngày 

12/10/2019) 

Hiện trạng xây dựng Ghi chú 

A 
Các hạng mục công trình 

chính và phụ trợ 
 

 

I 

Khu I: Khu nghỉ dưỡng, điều 

dưỡng, điều trị, dịch vụ suối 

khoáng, dịch vụ thương mại, 

tổng diện tích 194.296 m2. 

 

 

1.1 

Khu thương mại dịch vụ: 

Tổng diện tích đất quy hoạch là 

14.496m2,tổng diện tích xây 

dựng 11.452m2, tổng diện tích 

- Đã xây dựng 
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Stt 

Hạng mục công trình  

(Theo QĐ phê duyệt ĐTM số 

1129/QĐ-UBND ngày 

12/10/2019) 

Hiện trạng xây dựng Ghi chú 

sàn 45.807m2, mật độ xây dựng 

79%, gồm 123 lô thương mại 

dịch vụ, tầng cao tối đa 4 tầng. 

1.2 

Khu điều trị, điều dưỡng: 

Gồm khu điều trị y tế với tổng 

diện tích đất quy hoạch là 

8.336 m2, diện tích xây dựng 

3.334m2, tổng diện tích sàn 

16.672m2, tầng cao 2 - 5 tầng 

và khu điều dưỡng (Dưỡng lão) 

có quy mô 200 giường, với 

tổng diện tích đất quy hoạch là 

18.332 m2, diện tích xây dựng 

5.500m2, tổng diện tích sàn 

27.498m2, tầng cao tối đa 5 

tầng 

- Đã xây dựng khối nhà Dưỡng 

Lão 

- Đã xây dựng khu điều trị y tế 

 

1.3 

Khu khách sạn cao cấp và 

nhà hàng dưỡng sinh: Gồm 

khu khách sạn cao cấp với tổng 

diện tích đất quy hoạch là 

18.260 m2, diện tích xây dựng 

7.304m2, tổng diện tích sàn 

51.128m2, mật độ xây dựng 

40%, tổng số phòng là 250 

phòng và khu nhà hàng dưỡng 

sinh với tổng diện tích đất quy 

hoạch là 6.860m2, diện tích xây 

dựng 2.058m2, tổng diện tích 

sàn 6.174m2, mật độ xây dựng 

30%, tầng cao tối đa 3 tầng 

- Đang xây dựng khách sạn 

 

II 

Khu II: Khu vui chơi giải trí 

nước khoáng nóng, tổng diện 

tích 99.277 m2. 
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Stt 

Hạng mục công trình  

(Theo QĐ phê duyệt ĐTM số 

1129/QĐ-UBND ngày 

12/10/2019) 

Hiện trạng xây dựng Ghi chú 

2.1 

Khu thương mại dịch vụ: 

Tổng diện tích đất quy hoạch là 

1.188 m2, diện tích xây dựng 

939m2, tổng diện tích sàn 

3.754m2, mật độ xây dựng 

79%, tầng cao 4 tầng, gồm 11 

căn dịch vụ thương mại. 

- Đã xây dựng 

 

 

2.2 

Khu Onsen và vui chơi giải 

trí nước khoáng nóng: Tổng 

diện tích đất quy hoạch là 

78.928 m2, diện tích xây dựng 

19.732m2, tổng diện tích sàn 

59.196m2, mật độ xây dựng 

25%, tầng cao tối đa 3 tầng. 

- Đã xây dựng 

 

B 
Các hạng mục bảo vệ môi 

trường 
 

 

1.1 
Hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa 
- Đã xây dựng 

 

1.2 
Hệ thống thu gom thoát nước 

thải 
-  Đã xây dựng 

 

1.3 02 Trạm bơm chuyển bậc - Đã xây dựng    

1.4 

Trạm xử lý nước thải: 

01 trạm xử lý nước thải tập 

trung công suất 

600m3/ngày.đêm. 

- Đã xây dựng 

Nâng 

công xuất 

lên 1150 

m3/ngày 

1.5 
Bể ứng phó sự cố: 01 bể dung 

tích 1.200m3. 
Không xây dựng 

Chi tiết 

xem tại 

mục 3.9 

1.6 Hệ thống xử lý mùi, khí thải - Đã xây dựng  
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Stt 

Hạng mục công trình  

(Theo QĐ phê duyệt ĐTM số 

1129/QĐ-UBND ngày 

12/10/2019) 

Hiện trạng xây dựng Ghi chú 

1.7 

Công trình, biện pháp thu gom, 

xử lý chất thải rắn thông 

thường. 

- Đã xây dựng 

 

1.8 
Công trình thu gom, quản lý 

chất thải nguy hại. 
- Đã xây dựng 

 

 

d) Phạm vi đề nghị cấp GPMT 

Đề xuất xin cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng 

công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang” (sau đây gọi tắt là dự án) bao gồm các hạng mục sau: 

- Toàn bộ các hạng mục công trình của Dự án đã được đầu tư xây dựng. 

- Hai (02) công trình xử lý nước thải của Dự án, gồm: 

o Trạm xử lý nước thải tập trung có công suất đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường là 1.150 m³/ngày.đêm. 

o Trạm xử lý nước thải khu điều trị y tế có công suất 55 m³/ngày.đêm. 

Bảng 1.5 Phạm vi đề nghị cấp GPMT cho các công trình BVMT đã hoàn thành của dự 

án 

Stt Tên công trình Số lượng/công suất thiết kế 

I Công trình thu gom, xử lý nước thải  

1 Hệ thống thoát nước mưa 

- Cống BTCT D1000 ; chiều dài 

khoảng 585 m. 

- Cống BTCT D600; chiều dài 

khoảng 865 m. 

- Cống BTCT D400; chiều dài 

khoảng 464 m. 

2 Hệ thống thoát nước thải 

- Cống BTCT D300, chiều dài 

khoảng 200 m 

- Cống D200 – 315, chiều dài khoảng 

1200 m 

- Trạm bơm chuyển bậc: 

o Số lượng: 02 trạm; 

o Trạm số 1: 5 m3/h; 
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Stt Tên công trình Số lượng/công suất thiết kế 

o Trạm số 2: 15 m3/h 

3 Hệ thống xử lý nước thải  

- Số lượng: 02 hệ thống. 

o Trạm XLNT tập trung, 

công suất: 1.150 

m3/ngày.đêm  

o Trạm XLNT y tế, công suất 

55 m3/ngày.đêm 

4 Trạm quan trắc online - Số lượng: 01 hệ thống. 

II Các công trình xử lý bụi, khí thải  

1 
Hệ thống xử lý mùi, khí thải trạm xử lý 

nước thải 
- Số lượng: 02 hệ thống. 

III 
Công trình thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH 

 

1 Thùng chứa rác sinh hoạt 
+ Số lượng: 10 cái 

+ Dung tích: 120 -240  lít 

2 Kho lưu giữ chất thải rắn nguy hại 
- Số lượng: 01 kho 

- Diện tích: 12 m2 

 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Dự án “Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng 

Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” là dự án đầu tư xây dựng và 

kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư thực hiện đầu tư 

xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt 

động của dự án. Do dự án không có hoạt động sản xuất công nghiệp nên Báo cáo không 

trình bày nội dung về công nghệ sản xuất. 

Trong giai đoạn vận hành, Chủ đầu tư tổ chức quản lý, khai thác và vận hành các 

hạng mục công trình cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, bao gồm: hệ thống thu 

gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải; khu vực thu gom, lưu giữ tạm 

thời chất thải rắn sinh hoạt; và khu vực thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại. Quy 

trình vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình bảo vệ môi trường được trình 

bày chi tiết tại Chương 3 của Báo cáo. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là các hạng mục công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được 

đầu tư xây dựng để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ 
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dưỡng và chăm sóc sức khỏe, bao gồm: khối nhà dưỡng lão tại khu trị liệu; các công trình 

thuộc khu tắm khoáng; hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống thu gom và thoát nước mưa; 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; cùng các công trình 

hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ khác phục vụ hoạt động của dự án. 

Một số hình ảnh các hạng mục công trình của dự án: 

 

Khu điều trị y tế 

 

Khu tắm khoáng 

Hình 1.3 Một số hình ảnh của dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

Dự án là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng. Trong phạm vi 

Dự án không phát sinh hoạt động sản xuất công nghiệp; do đó, không sử dụng nguyên 

liệu phục vụ sản xuất. Các loại nguyên liệu, hóa chất sử dụng chủ yếu phục vụ cho hoạt 

động thu gom và xử lý nước thải. Thông tin chi tiết được trình bày tại các mục dưới đây 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Nguồn cấp nước sinh hoạt: Nước sinh hoạt được cấp từ Trạm cấp nước xã Phú 

Lâm, cách khu vực dự án khoảng 3 km. Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt của dự án 

khoảng 2200 m³/ngày (bao gồm nước cấp sinh hoạt, nước tưới cây, dự phòng rò rỉ và nước 

chữa cháy) 

Nguồn cấp nước khoáng: Nước khoáng được khai thác từ nguồn nước ngầm có 

độ sâu trên 100 m thông qua 02 giếng khoan hiện có (LK2 và LK13), do Ban Quản lý 

Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm quản lý và được cấp phép khai thác theo quy định. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước khoáng của dự án khoảng 900 m³/ngày. 

Mạng lưới cấp nước: Hệ thống cấp nước được thiết kế thành 02 mạng lưới riêng 

biệt, bao gồm: 

Mạng lưới cấp nước sinh hoạt: Sử dụng đường ống HDPE có đường kính từ D75 

đến D140, tổng chiều dài khoảng 2.724 m. 
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Mạng lưới cấp nước khoáng: Sử dụng đường ống bảo ôn cách nhiệt có đường kính 

từ D75 đến D100, tổng chiều dài khoảng 1.922 m. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy: Dọc theo các tuyến đường nội bộ có bố trí đường 

ống cấp nước sinh hoạt D100 kết hợp cấp nước chữa cháy. Các họng chữa cháy được lắp 

đặt trên mạng lưới với khoảng cách trung bình 150 m/họng, bảo đảm yêu cầu cấp nước 

phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

Khối lượng các các hạng mục công trình của hệ thống cấp nước của dự án như sau: 

Bảng 1.6 Khối lượng ông cấp nước của dự án đã xây dựng, lắp đặt 

Stt Đường kính ống 
Chiều dài 

(m) 
Ghi chú 

I 
Ống cấp nước sinh 

hoạt 
  

1.1 Ống HDPE D140 104  

1.2 Ống HDPE D125 46  

1.3 Ống HDPE D110 2062  

1.4 Ống HDPE D50 750  

1.5 Ống HDPE D32 80  

II Ống cấp nước khoáng   

2.1 Ống D110 811  

Chủ đầu tư cam kết ký kết đầy đủ hợp đồng cấp điện, cấp nước trước khi đưa các 

hạng mục vào vận hành chính thức, đồng thời cung cấp các tài liệu này trong quá trình 

hoàn thiện hồ sơ hoặc khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, đảm bảo tuân thủ quy định 

pháp luật hiện hành. 

 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện của dự án 

Nguồn điện cho dự án được cấp từ lưới điện trung thế 35 kV của khu vực theo 

phương án kết nối mạch vòng nhằm bảo đảm cấp điện liên tục khi xảy ra sự cố trên lưới 

điện. Tổng công suất sử dụng của dự án không vượt quá 18,1 MVA. 

Hệ thống điện trung thế được xây dựng bằng cáp ngầm 35 kV loại 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3×240 mm², có khả năng chống thấm dọc, diện tích màn 

chắn đồng không nhỏ hơn 25 mm² và đáp ứng các tiêu chuẩn IEC hiện hành. Cáp được 

luồn trong ống HDPE D195/150, chôn ngầm với độ sâu tối thiểu 0,7 m dưới vỉa hè và 1,0 
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m dưới mặt đường. Dọc tuyến cáp bố trí đầy đủ các mốc báo hiệu cáp điện lực theo quy 

định. 

Dự án bố trí các trạm biến áp kiểu Kiosk đối với các vị trí ngoài trời và trạm xây 

đối với các công trình có yêu cầu lắp đặt trong nhà. Trạm biến áp Kiosk gồm ba khoang: 

khoang trung thế, khoang máy biến áp và khoang hạ thế. Khoang trung thế được lắp đặt 

tủ trung thế gồm các ngăn cáp đến, cáp đi và ngăn cấp điện cho máy biến áp; các ngăn 

cáp đến và cáp đi sử dụng cầu dao phụ tải 35 kV – 630 A – 20 kA/s, trong khi ngăn cấp 

điện cho máy biến áp sử dụng máy cắt SF₆ 35 kV – 200 A – 20 kA/1 s (lựa chọn theo công 

suất máy biến áp). Khoang máy biến áp sử dụng máy biến áp dầu làm mát bằng dầu tuần 

hoàn và không khí tự nhiên hoặc máy biến áp khô, tùy theo yêu cầu của từng công trình. 

Khoang hạ thế gồm ngăn đo đếm và ngăn phân phối, được trang bị máy biến dòng hạ thế 

3 pha, vôn kế, công tơ đo đếm, aptomat tổng và các aptomat nhánh cấp điện cho các phụ 

tải. 

Hệ thống tiếp địa của trạm biến áp sử dụng các cọc thép bọc đồng D16 dài 2,4 m 

(hoặc thép góc L63×63), liên kết bằng dây đồng trần M95 thông qua mối hàn hóa nhiệt 

và chôn trực tiếp trong đất. Điện trở nối đất yêu cầu không lớn hơn 4 Ω; trường hợp giá 

trị đo không đạt sẽ bổ sung cọc tiếp địa để đáp ứng yêu cầu thiết kế. Toàn bộ vỏ tủ điện, 

vỏ trạm, vỏ máy biến áp và các kết cấu kim loại liên quan được nối với hệ thống tiếp địa; 

điểm trung tính của máy biến áp được tiếp địa bằng dây đồng M95. 

Hệ thống điện hạ thế được thiết kế theo sơ đồ mạng hình tia. Từ các trạm biến áp, 

điện năng được cấp đến các tủ phân phối chính ngoài trời, sau đó cấp đến các tủ phân phối 

phụ và tiếp tục phân phối đến từng công trình, hạng mục và phụ tải sử dụng điện. Cáp hạ 

thế sử dụng loại cáp ngầm 0,6/1 kV lõi đồng (Cu), cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, đáp ứng 

các yêu cầu của TCVN 5935:1995 và IEC 60502-1. Cáp được luồn trong ống HDPE và 

chôn ngầm với độ sâu tối thiểu 0,7 m tại khu vực vỉa hè và 1,0 m tại các vị trí đi dưới lòng 

đường. 

Để bảo đảm cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng khi mất điện lưới, dự án 

bố trí hệ thống máy phát điện dự phòng hòa vào lưới trung thế. Công suất máy phát được 

lựa chọn bảo đảm duy trì hoạt động của các phụ tải thiết yếu, đặc biệt là hệ thống phòng 

cháy và chữa cháy, theo quy định hiện hành. 

Bảng 1.7 Tổng hợp các trạm phân phối của dự án 

Stt Tên trạm biến áp/trạm điện Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 

Cáp ngầm 35kV 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 

3x240mm2 

km 3.75 Đã xây dựng 

2 
Trạm biến áp 01 (2x1250KVA) 

35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đang xây dựng 
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3 
Trạm biến áp 02 (2x1000KVA) 

35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đang xây dựng 

4 
Trạm biến áp 03 (2x1600KVA) 

35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đang xây dựng 

5 
Trạm biến áp 04 (1x1000KVA) 

35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đã xây dựng 

6 
Trạm biến áp 06 (1x1000KVA) 

35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đã xây dựng 

7 
Trạm biến áp 07 (1x1000KVA) 

35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đã xây dựng 

8 
Trạm biến áp NKT 

(1x1600KVA) 35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đã xây dựng 

9 
Trạm biến áp VWs 

(2x1600KVA) 35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đang xây dựng 

10 
Trạm biến áp BDX 

(2x1600KVA) 35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đang xây dựng 

11 
Trạm biến áp ONSEN 

(2x2000KVA) 35(22)/0,4kV 

trạm 1 Đang xây dựng 

12 Cáp ngầm chiếu sáng km 2.99 Đã xây dựng 

13 Cáp ngầm hạ thế 0,4kV các loại km 20.65 Đã xây dựng 

Chủ đầu tư cam kết ký kết đầy đủ hợp đồng cấp điện, cấp nước trước khi đưa các 

hạng mục vào vận hành chính thức, đồng thời cung cấp các tài liệu này trong quá trình 

hoàn thiện hồ sơ hoặc khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, đảm bảo tuân thủ quy định 

pháp luật hiện hành. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Hóa chất chủ yếu được sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải. 

Bảng 1.8 Hóa chất sử dụng của dự án 

Stt Tên hóa chất 
Đặc tính (rắn, 

lỏng, …) 

Khối lượng sử 

dụng (tấn/năm) 

I 
Hóa chất sử dụng cho xử lý nước 

thải 
 

 

1 Cơ chất Lỏng 20 

2 Javen (10%) Lỏng 10,8 

3 Kiềm (Na2CO3)  32,85 
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II Hóa chất sử dụng cho sử lý khí   

1 NaOH Rắn 0,07 

2 Than hoạt tính Rắn 107,4 

(Nguồn: Thuyết minh Dự án) 

1.5. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ 

môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường 

Dự án có các hạng mục công trình còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép 

môi trường, bao gồm: 

Bảng 1.9 Các hạng mục công trình còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp GPMT 

 

Stt 

Hạng mục công trình  

(Theo QĐ phê duyệt ĐTM số 

1129/QĐ-UBND ngày 

12/10/2019) 

Các hạng mục còn tiếp 

tục thực hiện sau khi 

được cấp GPMT 

Ghi chú 

A 
Các hạng mục công trình 

chính và phụ trợ 
 

 

I 

Khu I: Khu nghỉ dưỡng, điều 

dưỡng, điều trị, dịch vụ suối 

khoáng, dịch vụ thương mại, 

tổng diện tích 194.296 m2. 

 

 

1.1 

Khu thương mại dịch vụ: 

Tổng diện tích đất quy hoạch là 

14.496m2,tổng diện tích xây 

dựng 11.452m2, tổng diện tích 

sàn 45.807m2, mật độ xây dựng 

79%, gồm 123 lô thương mại 

dịch vụ, tầng cao tối đa 4 tầng. 

-  Đã xây dựng 

1.2 

Khu điều trị, điều dưỡng: 

Gồm khu điều trị y tế với tổng 

diện tích đất quy hoạch là 

8.336 m2, diện tích xây dựng 

3.334m2, tổng diện tích sàn 

16.672m2, tầng cao 2 - 5 tầng 

và khu điều dưỡng (Dưỡng lão) 

có quy mô 200 giường, với 

-  Đã xây dựng 
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Stt 

Hạng mục công trình  

(Theo QĐ phê duyệt ĐTM số 

1129/QĐ-UBND ngày 

12/10/2019) 

Các hạng mục còn tiếp 

tục thực hiện sau khi 

được cấp GPMT 

Ghi chú 

tổng diện tích đất quy hoạch là 

18.332 m2, diện tích xây dựng 

5.500m2, tổng diện tích sàn 

27.498m2, tầng cao tối đa 5 

tầng 

1.3 

Khu khách sạn cao cấp và 

nhà hàng dưỡng sinh: Gồm 

khu khách sạn cao cấp với tổng 

diện tích đất quy hoạch là 

18.260 m2, diện tích xây dựng 

7.304m2, tổng diện tích sàn 

51.128m2, mật độ xây dựng 

40%, tổng số phòng là 250 

phòng và khu nhà hàng dưỡng 

sinh với tổng diện tích đất quy 

hoạch là 6.860m2, diện tích xây 

dựng 2.058m2, tổng diện tích 

sàn 6.174m2, mật độ xây dựng 

30%, tầng cao tối đa 3 tầng 

- Hoàn thiện hồ sơ 

nghiệm thu, hoàn công 

và bàn giao công trình 

 

II 

Khu II: Khu vui chơi giải trí 

nước khoáng nóng, tổng diện 

tích 99.277 m2. 

 

 

2.1 

Khu thương mại dịch vụ: 

Tổng diện tích đất quy hoạch là 

1.188 m2, diện tích xây dựng 

939m2, tổng diện tích sàn 

3.754m2, mật độ xây dựng 

79%, tầng cao 4 tầng, gồm 11 

căn dịch vụ thương mại. 

 Đã xây dựng 

2.2 

Khu Onsen và vui chơi giải 

trí nước khoáng nóng: Tổng 

diện tích đất quy hoạch là 

78.928 m2, diện tích xây dựng 

19.732m2, tổng diện tích sàn 

- Hoàn thiện hồ sơ 

nghiệm thu, hoàn công 

và bàn giao công trình 
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Stt 

Hạng mục công trình  

(Theo QĐ phê duyệt ĐTM số 

1129/QĐ-UBND ngày 

12/10/2019) 

Các hạng mục còn tiếp 

tục thực hiện sau khi 

được cấp GPMT 

Ghi chú 

59.196m2, mật độ xây dựng 

25%, tầng cao tối đa 3 tầng. 

B 
Các hạng mục bảo vệ môi 

trường 
 

 

1.1 
Hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa 
-  

Đã xây dựng 

1.2 
Hệ thống thu gom thoát nước 

thải 
-   

Đã xây dựng 

1.3 02 Trạm bơm chuyển bậc -  
Đã xây dựng 

được 02 trạm 

1.4 

Trạm xử lý nước thải: 

01 trạm xử lý nước thải tập 

trung công suất 

600m3/ngày.đêm. 

-  

Đã xây dựng. 

Nâng công xuất 

lên 1150 

m3/ngày 

1.5 
Bể ứng phó sự cố: 01 bể dung 

tích 1.200m3. 
- Không xây dựng 

Chi tiết xem 

mục 3.9 

1.6 Hệ thống xử lý mùi, khí thải -  Đã xây dựng 

1.7 

Công trình, biện pháp thu gom, 

xử lý chất thải rắn thông 

thường. 

-  

Đã xây dựng 

1.8 
Công trình thu gom, quản lý 

chất thải nguy hại. 
-  

Đã xây dựng 

 

1.6. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

Dự án Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng 

Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (này là phường Mỹ Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang) , phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng 

và quy hoạch phát triển du lịch của địa phương. 

Cụ thể, dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm 

được phê duyệt tại Quyết định số 153/2003/QĐ-UBND ngày 26/11/2003 và điều chỉnh 

tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 05/9/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Theo 

quy hoạch này, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm có quy mô khoảng 1.161,3 ha, được 

quy hoạch thành 06 phân khu chức năng nhằm phát triển đồng bộ các loại hình du lịch 

nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Dự án thuộc khu vực được quy hoạch 

phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước khoáng 

nóng Mỹ Lâm, phù hợp với định hướng sử dụng đất và chức năng của khu vực. 

Dự án cũng phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuyên Quang và 

vùng phụ cận theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/7/2007 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang. Quy hoạch xác định khu vực Suối khoáng Mỹ Lâm là một trong những trung tâm 

phát triển du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng của địa phương, đồng thời là 

khu vực trọng tâm ưu tiên đầu tư nhằm khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch và 

cảnh quan tự nhiên. Bên cạnh đó, khu vực Mỹ Lâm nằm trong định hướng mở rộng không 

gian phát triển đô thị về phía Tây, gắn kết với các khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị của 

thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển các dự án du lịch quy mô lớn. 

Việc đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng tại vị trí này hoàn toàn phù hợp với 

định hướng phát triển không gian và tổ chức các khu chức năng theo quy hoạch được phê 

duyệt. 

Ngoài ra, dự án còn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang, 

trong đó xác định khu Suối khoáng Mỹ Lâm là khu vực trọng điểm phát triển loại hình du 

lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe trên cơ sở khai thác bền vững nguồn nước khoáng 

nóng tự nhiên. Việc đầu tư dự án góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển khu du lịch 

Suối khoáng Mỹ Lâm trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, nâng cao giá trị 

khai thác tài nguyên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và dịch vụ du lịch của địa phương. 

Về quy hoạch bảo vệ môi trường và phân vùng môi trường, dự án được bố trí trong 

khu vực đã được quy hoạch phát triển du lịch, không thuộc khu vực cấm hoặc hạn chế 

phát triển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; không nằm trong các khu 

bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ nghiêm ngặt, vùng lõi di sản thiên nhiên hoặc các khu vực 

nhạy cảm về môi trường cần hạn chế đầu tư. Dự án đã bố trí đầy đủ các công trình thu 
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gom, xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại, hệ thống thoát nước mưa 

và các công trình bảo vệ môi trường theo quy định nhằm kiểm soát các nguồn phát sinh 

chất thải trong quá trình hoạt động. 

Về khoảng cách an toàn về môi trường, dự án là loại hình kinh doanh dịch vụ du 

lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng, không có hoạt động sản xuất công nghiệp, không sử 

dụng công nghệ có nguy cơ gây ô nhiễm cao và không phát sinh các nguồn ô nhiễm đặc 

thù. Các hạng mục công trình được quy hoạch trong phạm vi khu đất được giao, bảo đảm 

khoảng cách với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và khu dân cư theo 

quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, dự án đáp ứng yêu cầu 

về khoảng cách an toàn môi trường và không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh 

khi thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo này. 

Như vậy, dự án phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch xây dựng, định 

hướng phát triển không gian của tỉnh Tuyên Quang, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, phân vùng môi trường và khoảng cách an toàn về môi trường 

theo quy định hiện hành, tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển khai đầu tư và vận hành dự án. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) của dự án và đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định 

số 1129/QĐ-UBND ngày 12/10/2019 . Đến thời điểm hiện tại, sự phù hợp của dự án đầu 

tư với quy hoạch và khả năng chịu tải của môi trường không có thay đổi so với các nội 

dung đã được đánh giá trong Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

Do đó, trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường này, chủ dự án không thực 

hiện đánh giá lại sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch và khả năng chịu tải của môi 

trường. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Các công trình và thiết bị xử lý chất thải đã hoàn thành của Dự án được mô tả và được 

trình bày chi tiết trong các mục dưới đây: 

Bảng 3.1 Các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của dự án 

Stt Tên công trình Số lượng/công suất thiết kế 

I Công trình thu gom, xử lý nước thải  

1 Hệ thống thoát nước mưa 
- Cống BTCT: D400 – D1.000 ; 

chiều dài khoảng 2.000 m. 

2 Hệ thống thoát nước thải 

- Cống D200 - 315; chiều dài khoảng 

1.400 m. 

- Trạm bơm chuyển bậc: 

o Số lượng: 02 trạm; 

o Trạm số 1: 5 m3/h; 

o Trạm số 2: 15 m3/h 

3 Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Số lượng: 02 hệ thống. 

o Trạm XLNT tập trung, 

công suất: 1150 

m3/ngày.đêm  

o Trạm XLNT y tế, công suất 

55 m3/ngày.đêm 

4 Trạm quan trắc online - Số lượng: 01 hệ thống. 

II Các công trình xử lý bụi, khí thải  

1 
Hệ thống xử lý mùi, khí thải trạm xử lý 

nước thải 
- Số lượng: 02 hệ thống. 

III 
Công trình thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH 

 

1 Thùng chứa rác khu vực công cộng 
+ Số lượng: 10 cái 

+ Dung tích: 120 -240  lít 

2 Kho lưu giữ chất thải rắn nguy hại 
- Số lượng: 01 kho 

- Diện tích: 12 m2 
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3.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Dự án áp dụng hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải. Nước mưa được thu gom và thoát theo địa hình tự nhiên, tập trung về 

suối Vực Vại và suối Tràn Lán. Trong đó, suối Tràn Lán chảy về hạ lưu, nhập vào suối 

Chả trước khi đổ ra sông Lô. 

Để bảo đảm mỹ quan của khu nghỉ dưỡng và khai thác hiệu quả không gian hạ tầng 

kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa được thiết kế chủ yếu bằng cống ngầm. Các tuyến cống 

chính sử dụng cống tròn bê tông cốt thép (BTCT) đúc sẵn có đường kính từ D400 đến 

D1000, bố trí dưới lòng đường; khu vực cây xanh, cảnh quan sử dụng mương xây có nắp 

đan kích thước B600. Hệ thống hố ga, giếng thăm được xây dựng bằng bê tông cốt thép, 

cửa xả được xây bằng đá hộc vữa xi măng mác 100. 

Các tuyến cống thoát nước mưa được chôn với chiều sâu tối thiểu 0,7 m (tính từ 

mặt đường đến đỉnh cống), bảo đảm khả năng chịu tải trọng giao thông. Độ dốc dọc của 

cống được lựa chọn theo nguyên tắc i ≥ 1/D, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với địa 

hình tại những đoạn có độ dốc lớn nhằm bảo đảm khả năng tự chảy và thoát nước hiệu 

quả. 

Nước mưa trên mặt đường được thu qua các miệng thu nước bố trí tại những vị trí 

trũng và dọc theo các tuyến đường, sau đó dẫn vào hố thu bê tông cốt thép và tiếp tục theo 

cống BTCT D300 đến các hố ga thu nước mưa trước khi thoát vào mạng lưới cống chính. 

Hệ thống thoát nước được thiết kế đồng bộ, bao gồm các tuyến cống, hố ga thu nước, 

giếng thăm và cửa xả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về thu gom và tiêu thoát nước mưa. 

Mạng lưới thoát nước được phân chia theo các lưu vực thoát nước nhỏ, phù hợp với 

cao độ san nền của từng khu vực nhằm giảm đường kính cống, hạn chế chiều sâu chôn 

cống và nâng cao hiệu quả đầu tư. Toàn bộ hệ thống sử dụng cống tròn BTCT có đường 

kính từ D400 đến D1000, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước mưa cho toàn bộ khu vực dự 

án. 

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, chủ đầu tư xây dựng quy trình kiểm tra, bảo 

trì định kỳ hàng tháng toàn bộ tuyến cống, giếng thu, cửa xả. Bất kỳ hư hỏng hoặc tắc 

nghẽn nào được phát hiện sẽ được sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. 

Ngoài ra, các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đường phố, quét dọn 

lòng lề đường, tuyên truyền không xả rác xuống hố ga cũng được thực hiện thường xuyên, 

nhằm giảm tải ô nhiễm nguồn nước mưa chảy tràn, góp phần giảm thiểu tác động đến 

nguồn tiếp nhận. 
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Bảng 3.2 Khối lượng cống thoát nước mưa đã xây dựng 

Stt Loại cống Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

1 Cống BTCT D1000 m 585  

2 Cống BTCT D600 m 865  

3 Cống BTCT D400 m 464  

 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Dự án sử dụng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước 

mưa và được đầu tư xây dựng mới, phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hệ thống thu gom nước thải ngoài nhà được 

bố trí trên các tuyến đường giao thông chính phân chia các ô quy hoạch; mạng lưới thu 

gom trong từng công trình sẽ được thiết kế đồng bộ theo hồ sơ thiết kế của từng hạng 

mục. 

Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án gồm: (i) nước thải sinh hoạt 

từ khách lưu trú, khách tham quan và nhân viên; (ii) nước thải sau sử dụng dịch vụ tắm 

khoáng. Đối với nước sau tắm khoáng, do chủ yếu thay đổi về nhiệt độ, không phát sinh 

đáng kể các chất ô nhiễm và hóa chất, nên được xem là nguồn nước quy ước sạch. Nguồn 

nước này được thu gom riêng để tái sử dụng cho các mục đích như tưới cây, rửa đường; 

trường hợp không tái sử dụng sẽ được thoát theo hệ thống thoát nước mưa ra nguồn tiếp 

nhận theo quy định, góp phần giảm nhu cầu sử dụng nước sạch của dự án. 

Nước thải sinh hoạt từ các biệt thự nghỉ dưỡng, nhà dịch vụ, nhà vệ sinh và các công 

trình phụ trợ được thu gom qua hệ thống thoát nước trong nhà, xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại trước khi đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải chung của dự án. 

Theo phương án quy hoạch, nước thải từ các lưu vực được thu gom về 02 trạm bơm 

nước thải, sau đó bơm về trạm xử lý nước thải tập trung bố trí tại khu hạ tầng kỹ thuật 

phía Tây Nam dự án. Công suất thiết kế của trạm xử lý nước thải tập trung khoảng 1.150 

m³/ngày.đêm. Vị trí trạm xử lý được lựa chọn bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các 

giếng khai thác nước khoáng và thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành. 

Mạng lưới thoát nước thải tự chảy sử dụng cống có đường kính D300; các đoạn đi 

dưới lòng đường sử dụng cống bê tông cốt thép (BTCT), các đoạn trên vỉa hè sử dụng ống 

uPVC. Độ dốc dọc cống được thiết kế tối thiểu i ≥ 1/D nhằm bảo đảm khả năng tự làm 

sạch của tuyến cống. Cống được chôn với chiều sâu tối thiểu 0,7 m và tối đa khoảng 4,0 

m (tính đến đỉnh cống). Tuyến cống được bố trí dọc theo các tuyến giao thông để thuận 

tiện cho công tác quản lý, vận hành và bảo trì; vị trí cụ thể sẽ được xác định trong giai 

đoạn thiết kế kỹ thuật. 
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Trên mạng lưới thu gom bố trí các hố ga với khoảng cách tối đa khoảng 30 m/hố ga; 

khoảng cách và vị trí hố ga được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế để bảo đảm 

thuận lợi cho việc đấu nối, thu gom nước thải từ các công trình, đồng thời đáp ứng yêu 

cầu quản lý và bảo dưỡng hệ thống. 

Hệ thống đường ống áp lực từ các trạm bơm đến trạm xử lý sử dụng ống có đường 

kính D63–D75, được chôn ngầm với chiều sâu tối thiểu 1,0 m, bảo đảm an toàn trong quá 

trình vận hành và khai thác. 

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, chủ đầu tư xây dựng quy trình kiểm tra, bảo 

trì định kỳ hàng tháng toàn bộ tuyến cống, giếng thu, cửa xả. Bất kỳ hư hỏng hoặc tắc 

nghẽn nào được phát hiện sẽ được sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. 

Bảng 3.3 Khối lượng cống thoát nước thải đã xây dựng 

Stt Loại cống Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

1 Cống D300 m 189  

2 Cống D315 m 394  

3 Cống D200 m 765  

4 Cống D90 m 98  

5 Cống D75 m 230  

 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Dự án có 02 trạm xử lý nước thải: Trạm xử lý nước thải tập trung 1.150 m3/ngày và trạm 

xử lý nước thải y tế 55 m3/ngày. 

3.1.3.1 Trạm xử lý nước thải tập trung 1.150 m3/ngày 

Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án được thiết kế với công suất 1.150 

m³/ngày.đêm, áp dụng công nghệ xử lý sinh học AO (Anoxic – Oxic) có bổ sung giá thể 

cố định ngăn hiếu khí, kết hợp bể lọc áp lực nhằm bảo đảm hiệu quả xử lý các chất ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt. 

Nước thải sau xử lý phải đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột A) trước khi xả ra suối Tràn Lán, là nguồn tiếp nhận 

nước thải của dự án. 

Sơ đồ dây chuyền công nghệ: 
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Hình 3.1 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải 

 

Quy trình xử lý 

 Các quy trình xử lý chính trong Trạm xử lý nước thải bao gồm các bước sau đây: 
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Bước 1: Điều hoà lưu lượng và ổn định nồng độ các chất ô nhiễm.  

Bước 2:  Xử lý BOD, COD bằng phương pháp oxy hoá sinh học, các vi sinh vật sử 

dụng các chất hữu cơ trong nước thải làm nguồn thức ăn (đồng thời với quá trình tiêu thụ 

oxy không khí và nito, photpho). 

Bước 3: Loại bỏ các chất lơ lửng, các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải bằng 

biện pháp cơ học.   

Bước 4: Tiêu diệt các vi khuẩn có hại bằng phương pháp khử trùng 

Bước 5: Bùn thải từ bể lắng được đưa về bể phốt, sau đó bùn được định kỳ hút bỏ.  

Thuyết minh chi tiết công trình 

Với đặc trưng của nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu là hợp chất hữu cơ dễ phân 

huỷ sinh học, thành phần bã thải lớn, thành phần dinh dưỡng N, P cao, các chất kiềm hãm 

quá trình phát triển của vi sinh vật thấp. Dựa trên các yếu tố đó công nghệ được xây dựng 

tập trung vào các công đoạn xử lý chính đó là: Xử lý hiếu khí bằng bùn hoạt tính và khử 

trùng. 

Qua đó, quy trình công nghệ đưa ra dựa trên các quá trình cơ bản sau: 

+ Quá trình bùn hoạt tính (diễn ra trong bể Aerotank, giá thể cố định); 

+ Quá trình lắng bùn (diễn ra trong bể lắng); 

+ Quá trình phá huỷ tế bào vi sinh vật gây hại (diễn ra tại bể khử trùng). 

Bể tách mỡ: Dầu mỡ có trọng lượng nhẹ hơn nước thải, do đó sẽ nổi lên trên bề 

mặt và dễ dàng được loại bỏ bằng phương pháp thủ công. Sau khi được tách dầu mỡ, nước 

thải tự chảy vào bể điều hòa để tiếp tục quá trình xử lý. Lượng dầu mỡ theo định kỳ sẽ 

được đưa đi thải bỏ đúng theo quy định hiện hành.  

Bể Điều hòa: Nước thải từ bể điều hòa được các bơm nước thải luân phiên hoạt 

động theo mức bơm sang bể Anoxic.  

Bể Anoxic: Có tác dụng phân hủy các hợp chất chứa N, P có trong nước thải sinh 

hoạt. Trong bể sử dụng máy khuấy chìm để khuấy trộn bùn liên tục, nhằm làm tăng hiệu 

quả xử lý các chất dinh dưỡng như Nito, Photpho... 

Bể hiếu khí 1 (Có bổ sung gia thể cố định): Vi sinh vật có khả năng phân giải các 

hợp chất hữu cơ sẽ dính bám và phát triển trên bề mặt các vật liệu. Các VSV hiếu khí sẽ 

chuyển hóa các chất hữu cơ trong nước thải để phát triển thành sinh khối. Ngoài ra tại bể 

còn xảy ra quá trình Nitritrat hóa và Denitrate, giúp loại bỏ các hợp chất nito, photpho 

trong nước thải. 

Bể lắng: Dùng để tách bùn lỏng hỗn hợp thành bùn và phần nước thải đã lắng trong 

ở trên. Việc tách chất rắn/lỏng xảy ra bởi trọng lực. Hỗn hợp bùn/nước trong bể Aerotank 

được dẫn sang bể lắng theo nguyên tắc tự chảy. Nhờ trọng lực của bông cặn, hỗn hợp thải 
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được phân ly ra làm ba pha riêng biệt (pha bùn cặn, pha huyền phù, pha nước trong). Do 

đó, việc phân tách hoàn toàn thể rắn và nước trong ra hai pha tách biệt; các hạt huyền phù, 

bông cặn có tỷ trọng lớn sẽ dễ dàng lắng xuống dưới đáy. Bùn lắng được thu xuống đáy 

dốc của bể lắng và tự động được bơm tuần hoàn trở lại bể thiếu khí và bể Aerotank. Phần 

bùn dư được bơm về bể chứa bùn. 

Bồn lọc áp lực: Có tác dụng loại bỏ các cặn lơ lửng còn lại trong nước thải trước 

kho sang công đoạn khử trùng. 

Bể khử trùng: Có tác dụng loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Coliform 

có trong nước thải. Do đó để loại trừ khả năng lan truyền các vi sinh gây bệnh ra môi 

trường nước thải được châm Clo khử trùng trước khi thải ra môi trường. 

Sau khử trùng nước đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường (QCVN14:2008/BTNMT cột 

A- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt). 

Để đảm bảo nồng độ bùn hoạt tính trong hệ thống xử lý luôn ổn định, một phần bùn 

từ ngăn lắng được tuần hoàn lại bể thiếu khí, phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn và 

được định kỳ hút xả bỏ 

Tại thời điểm lập báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường, chủ đầu tư đã hoàn 

thành xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 1.150 m³/ngày.đêm 

Bảng 3.4 Thống kê kích thước các hạng mục công trình của Trạm XLNT tập trung đã 

xây dựng 

Stt Tên hạng mục 
Số 

lượng 
Kích thước (m) 

Thể tích 

(m3) 

Thời 

gian lưu 

(h) 

1 Bể tách cát, dẫu mỡ 01 L5,0*B2,5*H4,4 55 1,14 

2 Bể điều hòa 01 L12,5*B5,0*H4,4 275 5,73 

3 Bể thiếu khí 01 L9,5*B5,0*H4,3 204 4,25 

4 Bể hiếu khí 01 L9,5*B10,0*H4,3 408 8,51 

5 Bể lắng sinh học 01 L8,0*B8,0*H4,2 268 5,59 

6 Bể bơm bùn 01 L1,9*B1,4*H4,2 11  

7 Bể trung gian 01 L7,0*B5,0*H4,1 132 2,75 

8 Bể lọc áp lực 03 D1.8*H1,5 - - 

9 Bể khử trùng 01 L 7,4*B2,7*H4,0 80 1,66 

10 Bể chứa bùn 01 L 15,3*B2,1*H4,4 141 - 

 

+ Một số hình ảnh các hạng mục công trình và thiết bị trong trạm XLNT tập trung: 
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Tủ điện điều khiển ở nhà điều hành 

 

Máy thổi khí 

 

Bể xử lý 
 

Cụm bể lọc áp lực 

Hình 3.2 Hình ảnh các hạng mục công trình và thiết bị của trạm XLNT tập trung 

 

3.1.3.2 Trạm xử lý nước thải y tế 55 m3/ngày 

Trạm xử lý nước thải y tế của khu điều trị y tế được thiết kế với công suất 55 

m³/ngày.đêm, áp dụng công nghệ xử lý sinh học AO (Anoxic – Oxic) + màng MBR nhằm 

bảo đảm hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải y tế. 

Nước thải sau xử lý phải đáp ứng QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A) trước khi xả ra suối Tràn Lán, là nguồn tiếp 

nhận nước thải của dự án. 

Sơ đồ dây chuyền công nghệ: 
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Hình 3.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ của trạm XLNT khu điều trị y tế 

 

Thuyết mình công nghệ 

Nước thải phát sinh từ quá trình: sinh hoạt cá nhân, tiểu phẩu, vệ sinh, lau chùi 

giường bệnh… được đường ống thu gom dẫn vào bể thu gom tập trung. 

Bể y tế 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ phòng rửa dụng cụ,tiểu phẫu…sẽ được đưa về bể 

chứa nước thải,sau đó sẽ được bơm qua cụm bể tiền xử lý y tế trước khi vào hệ thống xử 

lý nước thải. 

Cụm bể tiền xử lý nước thải y tế 
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 Nước thải từ bể y tế sẽ được gom vào bể gom,và từ bể gom y tế sẽ được bơm qua 

bể phản ứng. Tại bể phản ứng sẽ được châm H2O2 nhằm oxy hóa các hợp chất hữu cơ, 

khử mùi, diệt khuẩn sơ bộ. 

Bể thu gom  

Nước thải từ các nguồn phát sinh từ bể tự hoại,nước thải cụm tiền xử lý y tế,nước 

thải bếp sau bể tách mỡ sẽ được thu gom rồi được bơm qua bể điều hòa.  

Bể điều hòa và bể sự cố 

Bể điều hòa có chức năng lưu trữ và điều chỉnh lưu lượng ổn định cho quá trình xử 

lý sinh học phía sau.Bể điều hòa cũng đóng vai trò làm bể sự cố,khi có sự cố xảy ra bể 

điều hòa có thể lưu nước 1 ngày. 

Bể thiếu khí 

Định nghĩa: Là bể thiếu oxy hoặc hàm lượng DO thấp = 0-0,5 mg/l, có chức năng 

xử lý Ni tơ trong nước thải. Nước thải chảy vào bể này bao gồm các dòng nước thải bể 

điều hòa, nước tuần hoàn từ bể hiếu khí, bùn tuần hoàn từ bể lắng sinh học. Ba dòng này 

sẽ được hòa trộn bởi máy khuấy chìm.Bể điều hòa được thiết kế làm bể sự cố ,trong trường 

hợp có sự cố xảy ra,bể điều hòa có thể lưu nước 1 ngày. 

Trong bế thiếu khí có bổ sung hóa chất cấp dưỡng, bổ sung gián đoạn tại những 

thời điểm vi sinh thiếu dưỡng chất. 

Trong điều kiện thiếu khí và đảo trộn hoàn toàn bởi máy khuấy chìm, trong bể xảy 

ra quá trình khử nitrat 

Quá trình sinh học khử NO3
- thành khí N2 diễn ra trong môi trường thiếu khí 

(anoxic) dưới tác dụng của các vi sinh vật thiếu khí. Quá trình khử NO3
- thành khí N2 có 

thể mô tả bằng các phản ứng sau: 

     NO3
- + C + H2CO3 -----------> C5H7O2N + N2 + H2O + HCO3

- 

          NO2
- + C + H2CO3 -----------> C5H7O2N + N2 + H2O + HCO3

- 

O2
- + C + NO3- -----------> C5H7O2N + N2 + H2O + H2CO3 + HCO3

- 

Nước trong bể thiếu khí sang bể hiếu khí bằng lỗ thông đáy 

Bể xử lý sinh học hiếu khí kết hợp MBR 

Xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá trình sinh trưởng hiếu khí, 

chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước vào bùn hoạt tính (activated 

sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

Quá trình xử lý này gồm: 
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Vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong 

nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được mô tả chỉ tiết 

bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 → 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nước để chuyển hoá thành các hợp chất vô cơ (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 

Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu là 

NH4
+) thành NO2

- và NO3
-. Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 → 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3- 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter, Bacteria… 

Nước trong bể hiếu khí được thu sang bằng ống thông qua bể MBR 

Chức năng của bể này là tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Do tỷ trọng của pha rắn 

(bùn hoạt tính) lớn hơn pha lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một khoảng thời gian đủ 

lớn thì hầu như toàn bộ pha rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng. Một phần bùn hoạt tính sẽ được 

tuần hoàn về bể thiếu khí. Phần còn lại dư sẽ được dẫn sang ngăn đầu của bể xử lý sơ bộ.  

Bể khử trùng 

Tại ngăn đầu tiên của bể khử trùng, sẽ châm Javel để khử trùng nước thải, nước 

thải đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu và được dẫn sang để kiểm soát các thông số chất lượng 

môi trường. 

Nước thải sau khi qua bể khử trùng đạt tiêu chuẩn và được xả ra nguồn tiếp nhận. 

Với qui trình công nghệ trên (chủ yếu sử dụng công nghệ sinh học), hiệu quả xử lý 

sẽ rất cao, tiết kiệm được vốn đầu tư, chi phí vận hành thấp và có thể tái sinh, thu hồi năng 

lượng. Bên cạnh đó, khi công nghệ này được áp dụng thì yếu tố về mùi sẽ được hạn chế 

ở múc thấp nhất và đạt theo tiêu chuẩn không khí xung quanh 

Xử lý bùn 

Bể phân hủy bùn sinh học: Bùn dư của quá trình xử lý sinh học được chuyển về và 

chứa trong bể phân hủy bùn. Bể có tác dụng làm giảm khối lượng sinh khối bùn sinh học 

trước khi được tách nước và đưa đi xử lý. 

Hệ thống cấp hóa chất 

Hệ thống cấp hóa chất bao gồm: 

o Hóa chất Javel: Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất Javel: châm vào 

bể khử trùng 

o Hóa chất NaOH: Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất NaOH: châm 

vào bể điều hòa 
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o Hóa chất Cơ chất: Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất Cơ chất: châm 

vào bể điều hòa 

o Hóa chất H2O2: Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất H2O2: châm 

vào bể lắng 

Tại thời điểm lập báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường, chủ đầu tư đã hoàn thành 

xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 1.150 m³/ngày.đêm 

Bảng 3.4 Thống kê kích thước các hạng mục công trình của Trạm XLNT khu điều trị y tế 

đã xây dựng 

 

Stt Hạng mục Ký hiệu 
Dung tích ướt 

(m3) 

Thời gian lưu 

(h) 

1 Bể gom  TK01 2.8 1.2 

2 Bể gom y tế TK02A 2.7 2.5 

3 Bể phản ứng Tk2B 2.85 2.7 

4 Bể điều hòa và bể sự cố TK03 58 1.05 ngày 

5 Bể Anoxic (bể thiếu khí) TK04 27.5 12 

6 Bể hiếu khí TK05 36 15.7 

7 Bể MBR TK06 16.5  

8 Bể trung gian TK07 7.68  

9 Bể khử trùng TK08 6.3 4.2 

10 Bể chứa bùn TK9 6.7  

+ Một số hình ảnh các hạng mục công trình và thiết bị trong trạm XLNT khu điều 

trị y tế: 

 

Nhà hóa chất 

 

Máy thổi khí 

Hình 3.5 Hình ảnh các hạng mục công trình và thiết bị của trạm XLNT khu điều trị y tế 
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3.1.4. Trạm quan trắc online 

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục được lắp đặt để quan trắc các thông 

số trong nước thải theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường. Hệ thống quan trắc 

nước thải tự động, liên tục của trạm xử lý nước thải được thiết kế để giám sát các chỉ tiêu, 

bao gồm: pH, nhiệt độ, COD, TSS, amonia và lưu lượng (đầu vào và ra) bằng các đầu đo 

điện tử được hiệu chuẩn, kiểm định kết nối với màn hình hiển thị các chỉ số quan trắc. 

Sử dụng 02 máy bơm lấy mẫu chạy luân phiên bơm nước thải vào bồn chứa mẫu 

đặt trong nhà điều hành để đo liên tục các thông số quan trắc. Bên cạnh tủ điều khiển là 

thiết bị lấy mẫu tự động được niêm phong và quản lý bởi Sở Nông nghiệp Môi trường, 

cho phép Sở Nông nghiệp Môi trường điều khiển lấy mẫu tự động từ xa và bảo quản ở 

nhiệt độ 4oC khi có bất kỳ chỉ tiêu quan trắc nào vượt ngưỡng đo. Hệ thống truyền nhận 

dữ liệu kết nối liên tục theo thời gian thực giá trị các chỉ tiêu vào máy tính để quan sát, 

báo động khi có chỉ tiêu không đạt theo giá trị ngưỡng cài đặt trước.  

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất xin cấp GPMT chủ dự án đang thực hiện các thủ 

tục để truyền dữ liệu quan trắc về Sở Nông nghiệp Môi trường theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

+ Một số hình ảnh các hạng mục công trình và thiết bị trong trạm quan trắc online. 

  

Hình 3.6 Hình ảnh các hạng mục công trình và thiết bị của trạm quan trắc online 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Dự án bố trí 02 hệ thống xử lý mùi tương ứng với 02 trạm xử lý nước thải riêng biệt, 

gồm: 01 hệ thống xử lý mùi tại trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.150 m³/ngày và 

01 hệ thống xử lý mùi tại trạm xử lý nước thải y tế công suất 55 m³/ngày. Cả hai hệ thống 

đều áp dụng cùng một dây chuyền công nghệ xử lý mùi (xử lý 2 bậc: hấp thụ bằng dung 

dịch kiềm sau đó hấp phụ bằng than hoạt tính), bảo đảm kiểm soát hiệu quả mùi hôi phát 

sinh trong quá trình vận hành các trạm xử lý nước thải, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường 

và khu vực xung quanh. 
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Trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải, mùi và khí thải phát sinh chủ yếu tại 

các công trình đầu nguồn như bể thu gom, bể điều hòa, cụm xử lý sinh học và khu xử lý 

bùn. Thành phần khí ô nhiễm đặc trưng gồm các hợp chất gây mùi như hydro sunfua 

(H₂S), amoniac (NH₃) và một số khí phát sinh từ quá trình phân hủy hữu cơ. 

Để kiểm soát và xử lý hiệu quả các nguồn phát sinh này, hệ thống được thiết kế theo 

nguyên tắc thu gom kín kết hợp xử lý tập trung. Cụ thể, các bể phát sinh mùi được che 

phủ và bố trí hệ thống ống thu gom khí. Khí thải được hút về hệ thống xử lý thông qua 

quạt hút tạo áp suất âm, đảm bảo không phát tán mùi ra môi trường xung quanh. 

Công nghệ xử lý khí thải được lựa chọn là kết hợp giữa hấp thụ hóa học và hấp phụ 

bằng than hoạt tính. Tại tháp hấp thụ, khí thải được dẫn từ dưới lên, tiếp xúc với dung 

dịch hóa chất (NaOH, NaOCl) được phun dạng sương từ trên xuống. Quá trình này tạo 

điều kiện thuận lợi cho phản ứng hóa học giữa các chất ô nhiễm và dung dịch hấp thụ, 

chuyển hóa các khí độc hại thành các dạng ít độc hơn hoặc không còn mùi. Một số phản 

ứng đặc trưng có thể xảy ra như: 

Quá trình hấp thụ (chỉ NaOH): NaOH + H2S = Na+ + HS- + H2O 

Hấp phụ với oxy hóa (NaOH và NaClO):  

NaOH + H2S = Na+ + HS- + H2O 

HS- + NaClO = SO4- + HCl 

Sau giai đoạn hấp thụ, khí thải tiếp tục được tách ẩm và dẫn qua tháp hấp phụ sử 

dụng vật liệu than hoạt tính. Tại đây, các thành phần khí còn lại và mùi đặc trưng được 

giữ lại trên bề mặt vật liệu, giúp nâng cao hiệu quả xử lý. 

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

(QCVN 19:2024/BTNMT, cột A) trước khi xả ra môi trường không khí. 

 Tổng thể, hệ thống xử lý mùi và khí thải được thiết kế đồng bộ với trạm xử lý nước 

thải, đảm bảo kiểm soát hiệu quả ô nhiễm mùi, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh và phù hợp với điều kiện vận hành của dự án. 

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý khí thải cho Trạm xử lý nước thải như sau: 
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Hình 3.7 Sơ đồ công nghệ HTXL khí thải từ HTXLNT  

Các hạng mục như trạm bơm đầu vào, khu thu gom rác – điều hòa và khu xử lý 

bùn là những nguồn phát sinh mùi chủ yếu trong hệ thống. Do đó, các công trình này được 

thiết kế che kín nhằm hạn chế phát tán mùi ra môi trường xung quanh, đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc thu gom và xử lý khí thải. 

Tại các vị trí có nguy cơ phát sinh mùi cao như bể thu gom, máy tách rác, mương 

tách cát, bể chứa bùn…, khí thải được thu gom thông qua hệ thống quạt hút ly tâm và dẫn 

về hệ thống xử lý mùi tập trung. Hệ thống xử lý mùi được thiết kế gồm các công đoạn hấp 

thụ và hấp phụ, trong đó các khí gây mùi như NH₃, H₂S… được loại bỏ hiệu quả trước 

khi thải ra môi trường. 

Hình ảnh hệ thống xử lý mùi trạm xử lý nước thải tập trung đã xây dựng, lắp đặt: 

 

Hình 3.8 Hình hệ thống xử lý mùi trạm xử lý nước thải tại trạm XLNT tâp trung 
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành dự án chủ yếu từ hoạt 

động kinh doanh du lich của dự án và của cán bộ, công nhân viên làm việc tại các trạm 

xử lý nước thải tập trung và các khu vực hạ tầng kỹ thuật khác. 

Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng (Bảng 2.23), tiêu chuẩn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,9 kg/người/ngày. 

Tuy nhiên, do cán bộ, công nhân viên tại dự án làm việc 01 ca/ngày, hệ số phát thải được 

lựa chọn là 0,5 kg/người/ngày. 

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại ngay tại nguồn nhằm thuận tiện cho quá 

trình thu gom, tái chế và xử lý sau này. 

Ngoài ra, người dân và du khách được hướng dẫn và tuyên truyền về phân loại rác 

thải tại nguồn thông qua các tài liệu phát tay, biển chỉ dẫn tại các khu vực công cộng và 

các buổi phổ biến do ban quản lý phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. 

Chất thải rắn sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng của 

đơn vị có chức năng (được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động) đến khu xử lý 

chất thải rắn tập trung. 

Toàn bộ hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sẽ được thực hiện thông qua 

hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường chuyên trách.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

3.4.1. Nguồn phát sinh 

Trong giai đoạn vận hành, chất thải nguy hại của dự án phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và vận hành trạm xử lý nước thải. Các loại chất 

thải nguy hại bao gồm: dầu mỡ thải, giẻ lau và vật liệu thấm dính dầu, bao bì hóa chất, 

hóa chất thải, bóng đèn thải, pin, ắc quy hư hỏng, thiết bị điện - điện tử thải bỏ và một số 

chất thải nguy hại khác phát sinh từ công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị. Khối lượng chất 

thải nguy hại phát sinh không lớn, được phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời tại khu vực 

lưu giữ chất thải nguy hại của dự án và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3.4.2. Thành phần và khối lượng phát sinh 

a) CTNH từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trạm 

XLNT 

Trong điều kiện vận hành bình thường, hệ thống thu gom và trạm bơm không phát 

sinh CTNH đáng kể, ngoại trừ trong các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng hoặc xử lý sự cố. 

Các loại CTNH có thể phát sinh gồm: dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, bao bì chứa hóa chất, 
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vỏ thùng sơn, bóng đèn huỳnh quang/đèn LED thải, hộp mực in, pin và ắc quy thải. Khối 

lượng phát sinh không ổn định, phụ thuộc vào tần suất và quy mô bảo dưỡng, sửa chữa 

thực tế. 

b) Than hoạt tính thải từ hệ thống xử lý mùi: 

Tại các trạm XLNT tập trung, hệ thống xử lý mùi sử dụng than hoạt tính và được 

thay thế định kỳ. Khối lượng than hoạt tính thải bỏ ước tính khoảng 107 kg/năm, với tần 

suất thay thế dự kiến 01 lần/năm. 

c) Bùn thải từ hoạt động xử lý nước thải: 

Theo thiết kế, trạm XLNT công suất 1.150 m³/ngày đêm, lượng bùn phát sinh tối đa 

khoảng 115 kg DS bùn/ngày (1m3 nước thải xử lý sinh ra 0,06 -0,1 kg DS bùn, tính toán 

với 0,1 kgDS/m3 nước thải). 

Với nước thải đầu vào là nước thải sinh hoạt, bùn phát sinh từ trạm XLNT được chất 

thải rắn công nghiệp thông thường. 

Bảng 3.5 Dự báo khối lượng CTR phải kiểm soát từ hoạt động xử lý nước thải trong giai 

đoạn xin cấp GPMT 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 10,3 

2 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 6,5 

3 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 17 02 04 6,5 

4 Các loại dầu, mỡ thải 16 01 08 9,7 

5 Pin, ắc quy thải 16 01 12 10,8 

TỔNG KHỐI LƯỢNG 43,8 

 

3.4.3. Biện pháp quản lý CTNH 

a) Quản lý CTNH tại khu vực công cộng, nhà điều hành và các trạm XLNT 

CTNH phát sinh từ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Chủ dự án, bao gồm: 

duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật, hoạt động tại khu nhà điều hành, chăm sóc 

cây xanh và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, được Chủ dự án tổ chức thu gom, 

phân loại, lưu giữ và quản lý cho đến khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

Toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom và vận chuyển về khu lưu chứa CTNH trong 

phạm vi các trạm XLNT để lưu giữ tạm thời. CTNH được phân loại theo từng chủng loại, 
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lưu chứa trong các thiết bị chuyên dụng riêng biệt, có dán nhãn, mã số CTNH và tuân thủ 

đầy đủ các quy định về quản lý CTNH. Chủ dự án ký hợp đồng với các đơn vị có đủ năng 

lực để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định hiện hành. 

b) Kho lưu chứa CTNH 

Chủ dự án xây dựng 01 kho lưu chứa CTNH trong phạm cạnh trạm XLNT để phục 

vụ lưu giữ tạm thời toàn bộ CTNH phát sinh từ các hoạt động do Chủ dự án quản lý. Kho 

chứa được xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường: có tường bao, mái 

che, nền bê tông chống thấm và cao hơn cốt sân tối thiểu 0,3 m, cửa có khóa và bố trí đầy 

đủ biển cảnh báo theo quy định. 

Diện tích các kho lưu chứa CTNH  12 m2 

Trong kho, các loại CTNH được lưu chứa riêng biệt theo từng nhóm, đảm bảo 

không phát sinh phản ứng chéo và thuận tiện cho công tác quản lý, chuyển giao xử lý. 

c) Phương án quản lý bùn thải từ trạm XLNT 

Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được quản lý như chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. Bùn phát sinh từ trạm xử lý sẽ được lưu chứa trong bể chứa bùn. 

Định kỳ, bùn sẽ được hút và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định 

hiện hành. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn trong giai đoạn vận hành dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động của trạm 

bơm tăng áp cấp nước, trạm bơm chuyển bậc nước thải và các công trình xử lý nước thải 

tập trung. Các nguồn phát sinh chính bao gồm: máy bơm, máy nén khí (máy thổi khí), 

máy phát điện dự phòng và các thiết bị cơ khí khác trong hệ thống. 

Các nguồn ồn này có mức phát sinh tương đối cao, trong đó một số thiết bị (đặc biệt 

là máy thổi khí) hoạt động liên tục, có thể ảnh hưởng đến môi trường làm việc của cán bộ 

vận hành. Tuy nhiên, do các công trình được bố trí cách xa khu dân cư (khoảng cách trên 

100 m), nên tác động của tiếng ồn đến khu vực xung quanh là không đáng kể. Mức ồn tại 

ranh giới dự án được kiểm soát đảm bảo tuân thủ QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Để kiểm soát và giảm thiểu tiếng ồn, chủ dự án áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ 

thuật sau: 

- Giảm thiểu tại nguồn: 

o Lựa chọn các thiết bị có công nghệ tiên tiến, mức phát thải tiếng ồn thấp; 

ưu tiên các thiết bị có tốc độ động cơ thấp trong cùng dải công suất. Thường 

xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, bôi trơn các chi tiết chuyển động và 

thay thế kịp thời các bộ phận hư hỏng nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn do 

mài mòn cơ khí. 
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- Giải pháp kết cấu công trình: 

o Các thiết bị gây ồn được lắp đặt trên nền móng bê tông cốt thép có khối 

lượng và độ ổn định cao; bố trí lớp đệm giảm rung (cát khô hoặc vật liệu 

phù hợp) nhằm hạn chế truyền rung và lan truyền tiếng ồn qua kết cấu nền. 

- Bao che và cách âm: 

o Các nguồn phát sinh tiếng ồn lớn như máy thổi khí, máy phát điện dự phòng, 

máy bơm được bố trí trong nhà trạm hoặc khu vực kín, sử dụng tường xây, 

vật liệu cách âm và tiêu âm (tường gạch, trần vật liệu hấp thụ âm…) để giảm 

thiểu tiếng ồn. Biện pháp này có thể giảm mức ồn từ khoảng 6–15 dBA, góp 

phần đảm bảo giá trị tiếng ồn tại khu vực làm việc và ranh giới dự án nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2025/BNNMT. 

- Giảm thiểu lan truyền tiếng ồn: 

o Tăng khoảng cách ly, bố trí mặt bằng hợp lý; kết hợp trồng cây xanh mật độ 

cao, tán rộng xung quanh các khu vực trạm bơm và trạm XLNT nhằm hấp 

thụ và suy giảm tiếng ồn trong quá trình lan truyền. 

- Đặc điểm thiết bị: 

o Các thiết bị khuấy và bơm đặt chìm trong bể xử lý không phát sinh tiếng ồn 

đáng kể ra môi trường bên ngoài; nguồn ồn chủ yếu tập trung tại khu vực 

máy thổi khí và một số thiết bị cơ khí phụ trợ. 

Với việc áp dụng các biện pháp nêu trên, mức ồn phát sinh tại khu vực dự án đảm 

bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành (QCVN 26:2025/BNNMT), không gây ảnh 

hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh và khu dân cư lân cận. 

 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trong quá trình vận hành thử 

nghiệm, vận hành chính thức 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

3.6.1.1 Yêu cầu về giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố liên quan đến nước thải 

 Sự cố môi trường (SCMT) liên quan đến nước thải thường bắt nguồn từ thiên nhiên và 

hoạt động của con người. Khi xảy ra SCMT sẽ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, gây thiệt 

hại về kinh tế, chi phí khắc phục ô nhiễm, làm mất sinh kế của người dân, thậm chí là tính mạng 

của con người đặc biệt còn gây ra các bất ổn về chính trị, xáo trộn trong dư luận và tâm lý xã 

hội, trong một số trường hợp còn làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của quốc gia trên trường 

quốc tế, …  

 SCMT do nước thải thường xảy ra với 3 nhóm:  

- Nhóm 1: do thiên tai, lũ lụt, bão, hạn hán....;  

- Nhóm 2: do hoạt động của con người;  và, 

- Nhóm 3: do cả con người và thiên nhiên gây ra.  
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 Quy chế ứng phó sự cố chất thải đã được Thủ tướng ký Quyết định ban hành (Quyết 

định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ), phân loại sự cố chất thải, 

quy định cơ chế, trách nhiệm các bên liên quan trong phòng ngừa, ứng phó sự cố, cải tạo, phục 

hồi môi trường sau sự cố chất thải, cơ chế tài chính, sự tham gia của cộng đồng, … Quy chế 

cũng chỉ rõ, nguyên tắc ứng phó sự cố chất thải là tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế 

hoạch, chuẩn bị nguồn lực, các phương án hiệp đồng để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố chất 

thải. 

 Điều 108 của Luật BVMT 2014 đã quy định trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong phòng ngừa sự cố môi trường, với các biện pháp như: lập kế hoạch phòng ngừa và 

ứng phó; lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó; đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực 

lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường; thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện 

pháp an toàn theo quy định của pháp luật; có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố môi 

trường... Luật BVMT 2020 đã quy định rõ hơn về công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường đối với nước thải (Điều 51, 53).  

 Nghị định 08/2022-NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật BVMT 2020 đã cụ thể hóa 

các quy định liên quan đến phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo Luật BVMT 2020 tại 

Chương IX, mục 1, Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, Điều 108 – 111. 

3.6.1.2 Nguyên tắc ứng phó sự cố chất thải: 

Việc ứng phó sự cố liên quan nước thải sẽ phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

1- Tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực, các 

phương án hiệp đồng để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố. 

2- Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin sự cố, ưu tiên bảo đảm thông tin cho 

hoạt động ứng phó, báo cáo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền khi vượt khả năng ứng 

phó. 

3- Ứng phó sự cố chất thải phải được thực hiện theo phương châm "bốn tại chỗ" và 

"ba sẵn sàng" quy định tại pháp luật phòng, chống thiên tai; phối hợp, huy động mọi nguồn 

lực để nâng cao hiệu quả hoạt động chuẩn bị và ứng phó sự cố. 

4- Chỉ huy thống nhất, phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, phương 

tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố chất thải. 

5- Tổ chức, cá nhân gây sự cố chất thải chịu trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức ứng 

phó sự cố, cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố, bồi thường thiệt hại và các chi phí khác 

do sự cố gây ra theo quy định của pháp luật. 

 + Đối với Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải của Dự án, sự cố do nước thải được 

phân loại thành 4 mức độ gồm: Sự cố mức độ thấp, sự cố mức độ trung bình, sự cố mức độ cao 

và sự cố mức độ thảm họa. 
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- Sự cố mức độ thấp: gồm sự cố trong phạm vi của cơ sở và trong khả năng tự ứng 

phó của cơ sở; chủ cơ sở tổ chức ứng phó (Dự án); Sự cố có phạm vi ảnh hưởng trong địa 

giới hành chính của một quận, huyện (sự cố xảy ra trên mạng lưới thoát nước), Chủ tịch 

UBND cấp xã, phường, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

cấp xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức ứng phó. 

- Sự cố mức độ trung bình là sự cố có phạm vi ảnh hưởng trong địa giới hành chính 

của tỉnh (trừ sự cố mức độ thấp). Sự cố loại này do Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo tổ chức ứng phó. 

- Sự cố mức độ cao là sự cố có phạm vi ảnh hưởng trên địa giới hành chính của hai 

tỉnh trở lên. Sự cố này do Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

chỉ đạo tổ chức ứng phó. 

- Sự cố thảm họa là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, có ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, 

an ninh, ngoại giao. Việc ứng phó sự cố này được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về tình trạng khẩn cấp. 

 + Cơ quan, người có thẩm quyền chỉ đạo tổ chức ứng phó sự cố được thành lập sở chỉ 

huy, chỉ định người chỉ huy, chỉ định người phát ngôn và được quyền yêu cầu và huy động các 

lực lượng có liên quan để tổ chức ứng phó sự cố. 

 + Cơ quan tham mưu trong tổ chức ứng phó sự cố là Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

và cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường các cấp tương ứng thẩm quyền chỉ đạo ứng phó 

sự cố của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. 

 + Ứng phó sự cố có 03 giai đoạn: (1) giai đoạn chuẩn bị ứng phó sự cố, (2) giai đoạn tổ 

chức ứng phó sự cố và (3) giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố. Bắt đầu và kết thúc 

giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố và giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường phải được công bố 

công khai bởi cơ quan có thẩm quyền để cộng đồng dân cư được biết. 

- Giai đoạn thứ nhất là chuẩn bị ứng phó sự cố. Giai đoạn này gồm các hoạt động 

như xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó sự cố; xây dựng lực lượng, nguồn lực và trang 

thiết bị ứng phó sự cố và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố sự cố. 

- Giai đoạn thứ hai là tổ chức ứng phó sự cố, gồm các hoạt động tiếp nhận, xử lý 

thông tin và công bố sự cố chất thải; thành lập sở chỉ huy, chỉ định người chỉ huy, người 

phát ngôn; huy động các lực lượng để triển khai các hoạt động ứng phó cụ thể; điều tra 

nguyên nhân sự cố trong trường hợp cần thiết. 

Về tổ chức ứng phó sự cố chất thải, quy trình cụ thể thực hiện bao gồm: Tiếp nhận 

thông tin về sự cố → xử lý thông tin → công bố thông tin sự cố và khuyến cáo cộng đồng 

→ chỉ định người chỉ huy, người phát ngôn → thành lập sở chỉ huy và huy động lực lượng 

ứng phó sự cố → tiến hành các hoạt động ứng phó sự cố và xác định nguyên nhân sự cố 
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(nếu có) → Công bố kết thúc ứng phó sự cố → Cải tạo, phục hồi môi trường → công bố 

kết thúc cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Giai đoạn thứ ba là cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải, gồm các nội 

dung như điều tra, đánh giá mức độ thiệt hại; xác định khối lượng, hạng mục cải tạo, phục 

hồi môi trường; xây dựng, phê duyệt kế hoạch, dự toán và tổ chức thực hiện kế hoạch cải 

tạo, phục hồi môi trường; nghiệm thu và công bố hoàn thành giai đoạn cải tạo, phục hồi 

môi trường. 

 + Về chi phí thực hiện: Về nguyên tắc, ai gây ra sự cố chất thải thì phải có trách nhiệm 

chi trả cho chi phí tổ chức ứng phó, cải tạo và phục hồi môi trường, bao gồm cả các trách nhiệm 

khác như bồi thường thiệt hại, hành chính, hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ 

chức, cá nhân gây ra sự cố không có khả năng chi trả, chi trả không đủ, không kịp thời hoặc 

trong trường hợp chưa xác định được chủ thể gây ra sự cố thì nhà nước có trách nhiệm đứng ra 

tổ chức ứng phó sự cố để bảo vệ lợi ích chung, lợi ích của cộng đồng. Trường hợp này, nguồn 

kinh phí được xác định là từ nguồn kinh phí dự phòng, nguồn sự nghiệp môi trường và các 

nguồn khác theo quy định pháp luật. Sau đó tổ chức, cá nhân gây ra sự cố có trách nhiệm bồi 

hoàn các chi phí liên quan đến tổ chức ứng phó sự cố chất thải và cải tạo, phục hồi môi trường 

sau sự cố cho nhà nước. 

3.6.1.3 Ứng phó sự cố do nước thải tại trạm XLNT 

 + Người đại diện theo pháp luật của cơ sở hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy 

ứng phó sự cố tại cơ sở. Người chỉ huy ứng phó sự cố tại cơ sở phải tổ chức ứng phó sự cố, 

đánh giá phạm ảnh hưởng và khả năng tự ứng phó của cơ sở. 

 + Trường hợp sự cố trong khả năng tự ứng phó của cơ sở, người chỉ huy có trách nhiệm 

thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố theo kế hoạch, kịch bản đã được phê duyệt; đồng thời 

có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp phường, 

xã về việc ứng phó sự cố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện sự cố. 

 + Trường hợp sự cố vượt ngoài khả năng tự ứng phó của cơ sở, người chỉ huy phải 

thông báo ngay đến UBND cấp phường, xã hoặc Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn cấp trên để được tổ chức ứng phó; bàn giao quyền chỉ huy cho Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo lực lượng ứng phó sự cố của cơ sở thực 

hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

 + Báo cáo và thông báo sự cố thất thải gồm các nội dung: thời gian, địa điểm, nguyên 

nhân xảy ra sự cố; mức độ, phạm vi ảnh hưởng, các thiệt hại do sự cố gây ra; các hoạt động 

ứng phó sự cố đã thực hiện; đánh giá khả năng ứng phó của cơ sở và các nội dung khác có liên 

quan. 

 + Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố phải có trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường hoặc 

chi trả kinh phí cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 
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 Bảng dưới đây trình bày các hoạt động ứng phó theo mức độ thiệt hại khi xảy ra sự cố 

tại Dự án. 

Bảng 3.6 Các hoạt động ứng phó theo mức độ thiệt hại khi xảy ra sự cố tại Dự án 

Mức độ thiệt 

hại 
Mô tả Hoạt động ứng phó 

Mức độ I: Sự cố 

gây tác động 

không đáng kể  

Sự cố gây rủi ro ở mức 

thấp; 

Nước thải sau xử lý vẫn 

nằm trong giới hạn cho 

phép; 

Sự cố này không gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe con 

người và các vấn đề về 

môi trường; 

Sự cố này thường được 

khắc phục trong vòng 24 

giờ. 

Báo cáo cho bộ phận quản lý; 

Kiểm soát nước thải đầu vào của trạm 

XLNT; 

Triển khai các biện pháp khắc phục; 

Ghi chép lại thông tin của sự cố và các 

biện pháp đã áp dụng để khắc phục sự 

cố; 

Khắc phực và sửa chữa các thiệt hại xảy 

ra sau khi các công trình xử lý quay trở 

lại làm việc bình thường. 

Mức độ II: Sự cố 

gây tác động 

đáng kể (Sự cố 

cấp cơ sở hoặc 

cấp xã, phường, 

sự cố ở mức độ 

thấp – theo phân 

loại của Quy chế 

ứng phó sự cố 

chất thải, ban 

hành theo Quyết 

định 

09/2020/QĐ-

TTg của Thủ 

tướng CP) 

Trạm XLNT xảy ra sự cố 

đáng kể; 

Nước thải sau xử lý vượt 

quá giới hạn cho phép; 

Trạm XLNT bị gián đoạn 

hoạt động; 

Cần có sự can thiệp bên 

ngoài; 

Sự cố ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người và gây ra 

một số vấn đề về môi 

trường; 

Có thể mất hơn 24 giờ để 

khắc phục sự cố. 

Báo cáo cho bộ phận quản lý để kiểm 

tra và khắc phục tại hiện trường; 

Triển khai các hoạt động để khắc phục 

sự cố đã nêu trong mức độ I; 

Thực hiện các bước cần thiết để ngăn 

chặn sự cố và bảo đảm công trình quay 

trở lại hoạt động bình thường; 

Ghi chép lại thời gian xảy ra sự cố; 

Theo dõi tình trạng hoạt động của các 

sensor cảm biến sau khi hệ thống xử lý 

quay trở về trạng thái làm việc bình 

thường. 

Báo cáo cho UBND xã, phường và Ban 

chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh trong 

vòng 24h. 
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Mức độ III: Sự 

cố gây tác động 

nghiêm trọng 

(Sự cố cấp tỉnh 

hoặc cấp Quốc 

gia, sự cố mức 

độ trung bình 

hoặc cao hoặc 

mức thảm họa - 

theo phân loại 

của Quy chế ứng 

phó sự cố chất 

thải, ban hành 

theo Quyết định 

09/2020/QĐ-

TTg của Thủ 

tướng CP) 

Các sự cố gây ra gián 

đoạn nghiêm trọng cho 

trạm xử lý; 

Ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sức khỏe con người 

và gây ô nhiễm môi 

trường; 

Có thể mất nhiều ngày để 

giải quyết sự cố. 

Tất cả các hành động ở cấp độ I và cấp 

độ II; 

Báo cáo cho UBND xã, phường, và Ban 

chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. BCH 

cấp xã, phường báo cáo UBND tỉnh và 

BCH cấp tỉnh; bàn giao quyền điều 

hành cho BCH cấp tỉnh (nếu sự cố ở cấp 

tỉnh). 

BCH cấp tỉnh báo cáo BCH cấp Quốc 

gia; bàn giao quyền điều hành cho BCH 

cấp Quốc gia (nếu sự cố ở cấp QG và ở 

mức cao).  

Nếu sự cố ở mức thảm họa, sẽ thực hiện 

theo quy định của pháp luật về tình 

trạng khẩn cấp. 

Liên lạc với truyền thông để công khai 

sự cố. 

  

- Niêm yết sơ đồ quy trình công nghệ và hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Bố trí cán bộ đã được đào tạo, tập huấn về chuyên môn để quản lý, vận hành hệ thống xử lý 

nước thải và ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành. 

- Đảm bảo vận hành và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý, tuân thủ các yêu cầu thiết 

kế và quy trình vận hành đã được xây dựng. 

- Thường xuyên kiểm tra các đường ống công nghệ, máy móc, thiết bị; kịp thời khắc phục các 

sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

- Máy móc trong hệ thống xử lý nước thải được thiết kế theo nguyên tắc hoạt động luân phiên 

(1 máy chạy, 1 máy dự phòng). Lập kế hoạch mua sắm thiết bị dự phòng để sẵn sàng thay thế 

trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố, trong quá trình sửa chữa, nước thải từ các nguồn 

phát sinh sẽ chảy về hệ thống xử lý nước thải và được lưu giữ tạm thời tại các bể xử lý. Trường 

hợp sự cố của hệ thống xử lý nước thải không thể khắc phục ngay, và các bể xử lý không còn 

khả năng lưu chứa, sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom nước thải từ các bể để xử lý theo 

quy định; không xả nước thải xử lý chưa đạt QCVN  ra môi trường. 

 



56 

 

 

3.6.1.4 Các trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố do nước thải 

Đối với dự án “Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối 

khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”, hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải được thiết kế với công suất tương đối lớn (1.150 m3/ngày), trong điều kiện 

quỹ đất bố trí công trình có hạn. Nước thải thu gom chủ yếu có thành phần tương tự nước 

thải sinh hoạtvà có thể lẫn một phần nước mưa, nước ngầm xâm nhập (đặc biệt trong mùa 

mưa). 

Với đặc thù nêu trên, nguy cơ phát sinh sự cố môi trường liên quan đến hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải là hiện hữu, do đó việc xây dựng và áp dụng các giải pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố là yêu cầu cần thiết. Dự án đã đề xuất và áp dụng đồng bộ các giải 

pháp công trình và phi công trình nhằm phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó kịp thời các 

sự cố môi trường do nước thải, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn và tuân thủ các quy 

định về bảo vệ môi trường. 

a) Dây chuyền công nghệ đảm bảo khả năng làm việc ổn định, đạt quy chuẩn xả 

thải: 

 Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải của dự án được thiết kế và lựa chọn trên cơ sở 

phù hợp với quy mô, đặc điểm nước thải và yêu cầu bảo vệ môi trường của khu dân cư. Toàn 

bộ hệ thống được tính toán để vận hành ổn định, liên tục, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

 Công nghệ xử lý được bố trí theo hướng khép kín, bao gồm các công đoạn cơ học, sinh 

học và khử trùng, đảm bảo hiệu quả xử lý cao đối với các thông số ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ 

lửng và vi sinh vật gây bệnh. Các thiết bị quan trọng như bơm, máy thổi khí, tủ điều khiển, cảm 

biến đo chất lượng nước được lựa chọn từ các hãng uy tín, có độ bền và độ tin cậy cao, đồng 

thời được bố trí phương án vận hành luân phiên và dự phòng để giảm thiểu nguy cơ sự cố kỹ 

thuật. 

Hệ thống được trang bị bể điều hòa nhằm cân bằng lưu lượng và tải lượng ô nhiễm, góp 

phần duy trì hiệu suất xử lý ổn định trong mọi điều kiện vận hành. Ngoài ra, hệ thống tách biệt 

hoàn toàn giữa nước thải và nước mưa, giúp tránh hiện tượng quá tải hoặc pha loãng trong mùa 

mưa, đảm bảo hệ thống xử lý không bị gián đoạn. 

Việc vận hành dây chuyền công nghệ tuân thủ theo quy trình kỹ thuật cụ thể, có sự giám 

sát thường xuyên của cán bộ chuyên môn và được kiểm tra định kỳ thông qua phân tích mẫu 

nước thải đầu ra. Nhờ đó, hệ thống luôn đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt các giá trị giới 

hạn quy định tại QCVN 40:2025/BTNMT (cột A), QCVN 14:2008?BTMT (cột A) hoặc 

quy chuẩn tương đương, góp phần phòng ngừa các sự cố xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường. 
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b) Bố trí các thiết bị hoạt động song song, có thiết bị dự phòng: 

Các thiết bị được thiết kế và lựa chọn làm việc song song, có thiết bị dự phòng, đảm 

bảo khả năng dừng bất kỳ thiết bị nào khi cần bảo trì hay khi có sự cố xảy ra. Các thiết bị 

khác vẫn hoạt động bình thường. 

 

c) Hệ thống đo lường – giám sát – tự động hóa - điều khiển: 

Hệ thống XLNT của dự án được thiết kế với mức độ tự động hóa cao, cho phép tối ưu 

hóa quá trình vận hành, chọn thông số vận hành phù hợp với lưu lượng và chất lượng nước đầu 

vào cũng như qua từng bậc xử lý, giúp giảm chi phí vận hành (điện, hóa chất) và giảm thiểu rủi 

ro xảy ra sự cố, đồng thời cho phép sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường và xử lý, khắc phục 

sớm.  

 Rất nhiều thao tác vận hành được thực hiện dựa trên các thông tin được phát hiện và đo 

đạc bởi trang thiết bị đo.  

 

d) Chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ:  

 Chi tiết Chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ được trình bày chi tiết ở 

Chương 5, mục 2.1 

e)   Kế hoạch bảo dưỡng thiết bị: 

 Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, công trình là giải pháp đặc biệt quan trọn để đảm bảo 

hệ thống làm việc bình thường, phát huy hiệu quả tối đa, phòng ngừa các rủi ro, sự cố có 

thể xảy ra. Có hai phương thức bảo dưỡng: bảo dưỡng phòng ngừa và bảo dưỡng phục 

hồi. Bảo dưỡng phòng ngừa là hoạt động bảo dưỡng có lịch trình được thiết kế nhằm ngăn 

thiết bị bị lỗi và gián đoạn trong quá trình xử lý. Bảo dưỡng phòng ngừa điển hình bao 

gồm việc kiểm tra bể và kiểm tra thiết bị, thay dầu, bôi trơn động cơ, v.v.. Mục đích của 

một chương trình bảo dưỡng phòng ngừa có hiệu quả là để bảo vệ thiết bị có giá trị, tăng 

tuổi thọ của thiết bị này và để đảm bảo việc xử lý thích hợp. Kiểu thứ hai của bảo dưỡng 

là bảo dưỡng phục hồi. Kiểu bảo dưỡng này được tiến hành khi một lỗi xảy ra và được 

yêu cầu để khôi phục thiết bị về tình trạng hoạt động. 

 Chi phí và thời gian để hoàn thành bảo dưỡng phòng ngừa là hầu như là luôn luôn 

ít hơn chi phí và thời gian để hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa. Tùy thuộc vào hoạt động 

và kiểu của thiết bị, sự bảo dưỡng có thể được yêu cầu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 

hàng quý, hàng nửa năm hoặc hàng năm. Bảng dưới đây đưa ra một ví dụ của lịch trình 

bảo dưỡng phòng ngừa.  

 Dự án đặc biệt coi trọng nội dung bảo trì, bảo dưỡng. Lịch bảo dưỡng phòng ngừa 

hoàn chỉnh sẽ được chuẩn bị bởi người vận hành dựa vào các tài liệu hướng dẫn thiết bị được 
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cấp bởi các nhà sản xuất vì các tài liệu hướng dẫn thiết bị sẽ đề nghị tần suất bảo dưỡng và 

cũng như các thông số kỹ thuật về loại nhiên liệu, chất bôi trơn hoặc dầu cần có. 

Bảng 3.7 Ví dụ về lịch trình bảo dưỡng phòng ngừa của thiết bị 

Vận hành và bảo dưỡng 

phòng ngừa 

Tần suất 

Hàng 

ngày 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tháng 

Đợt 3 

tháng  

Đợt 6 

tháng 

Hàng 

năm 

Khi 

cần 

thiết 

1 Bơm và động cơ        

 1)Kiểm tra tắc nghẽn bơm √       

 
2)Kiểm tra bơm về tình 

trạng kẹt và gần kẹt  
√       

 
3)Kiểm tra nhiệt độ vòng bi 

của bơm 
√       

 
4)Kiểm tra các động cơ về 

tỏa nhiệt  
√       

 
5)Kiểm tra các trục tay áo 

của bơm 
  √     

 

6)Xả dầu mỡ bôi trơn bơm, 

làm sạch sạch các lỗ tra 

dầu và vòng bi bằng dầu 

hỏa 

   √    

 7)Kiểm tra bạc lót bơm    √    

 

8)Kiểm tra liên kết của bơm 

và mặt bích của động cơ 

với cạnh thẳng 

    √   

 
9)Kiểm tra crepin bơm và 

van một chiều 
    √   

 
10)Kiểm tra các vòng 

chống mài mòn của bơm 
     √  

 
11)Làm sạch các ống kín 

nước 
     √  

 
12)Thay thế các tay áo truc 

bơm 
      √ 

 

13)Làm sạch lưới chắn tại 

đường vào ống hút máy 

bơm 

      √ 

 
14)Bôi trơn các vòng bi 

bơm 
      √ 

 15)Thay thế  phần vỏ bơm       √ 
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3.6.1.5 Một số sự cố thường gặp và giải pháp ứng phó:  

a) Các biện pháp phòng ngừa sự cố tại hệ thống XLNT: 

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết kế. 

- Nhân viên vận hành phải được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống trạm xử lý nước thải. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành trạm xử lý nước thải đã được đề ra. 

 + Các sự cố liên quan đến nước thải có thể xảy ra trong quá trình vận hành và cách 

khắc phục được trình bày trong bảng dưới đây. 

 + Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Thông thường, hệ thống chỉ xảy 

ra sự cố với 01 mô-đun/ngăn nên có thể vận hành các mô-đun/ngăn còn lại trong khi sửa 

chữa mô-đun sự cố. Nếu việc sửa chữa sự cố quá dài, cần giảm sản lượng sản xuất để 

giảm lượng nước thải đầu vào cho tới khi khắc phục được sự cố và các mô-đun trở lại 

hoạt động bình thường. 

 + Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí,…): Các thiết bị trong hệ 

thống xử lý nước thải đều được trang bị thêm các thiết bị dự phòng. Vì vậy, nếu xảy ra lỗi 

thiết bị, chuyển sang sử dụng thiết bị dự phòng và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa. 

 + Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành sẽ rà soát lại toàn bộ 

các thông số vận hành để điều chỉnh theo đúng thiết kế. 

 + Nếu sự cố vượt quá khả năng xử lý của Công ty, phải thuê công ty bên ngoài có 

năng lực về kiểm tra điều chỉnh. 

Bảng 3.8 Một số sự cố thường gặp đối với mạng lưới thu gom nước thải về trạm XLNT,  

nguyên nhân và cách khắc phục 

Các sự cố thường gặp Nguyên nhân chính Cách khắc phục 

Tắc nghẽn cống thoát 

nước 

- Rác thải sinh hoạt (như 

túi nilon, giấy vệ sinh, 

dầu mỡ). 

- Cặn bã, bùn đất tích tụ 

trong đường cống. 

- Vật cản lớn bị cuốn vào 

cống trong các trận mưa 

lớn. 

- Thường xuyên kiểm tra 

và làm sạch các đường 

cống. 

- Cài đặt các rào chắn và 

bể lắng để giữ lại các 

vật cản lớn. 

- Sử dụng các thiết bị 

thông cống chuyên 

dụng để làm sạch các 

đoạn cống bị tắc. 
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Vỡ hoặc rò rỉ đường 

ống 

- Đường ống xuống cấp 

- Ảnh hưởng từ hoạt động 

xây dựng hoặc các sự cố 

thiên tai. 

- Do tải trọng nặng như xe 

cộ trên đường. 

- Do sụt lở đất đá, … 

- Kiểm tra và bảo dưỡng 

định kỳ hệ thống đường 

ống. 

- Sửa chữa hoặc thay thế 

ngay các đoạn cống bị 

hư hỏng. 

- Sử dụng các vật liệu 

bền vững và phù hợp 

cho việc lắp đặt hệ 

thống cống. 

Bảng 3.9. Các sự cố thường gặp đối với công trình XLNT và phương án khắc phục  

Các trục trặc về kỹ 

thuật thường gặp 
Nguyên nhân chính Cách khắc phục 

Bể xử lý sinh học 

Hiện tượng bùn nổi 

nhiều trên mặt nước 

trong quá trình lắng:  

Do sự trương nở bùn thường 

do vi sinh vật dạng sợi 

(Filamentous) hoạt động như 

những thanh nối ngăn chặn sự 

tạo khối của những hạt bùn và 

tạo ra khả năng lắng kém 

Để khắc phục vấn đề này 

bằng cách cho các hóa chất 

keo tụ vào bể lắng; 

 

Tỷ số F/M cao Giảm lưu lượng nước thải, 

giảm thải bùn để giảm tỷ số 

F/M hay tăng tuổi bùn.  

Nồng độ DO thấp Kiểm tra DO có được duy 

trì DO > 2mg/l, nếu không 

điều chỉnh tăng cấp khí 

SVI quá cao Điều chỉnh thông số 

SVI<150. 

pH quá cao hay quá thấp Kiểm tra để có thể phải điều 

chỉnh thông số pH =6,5-7,;) 

Mất cân bằng tỷ lệ BOD:N:P Bổ sung chất dinh dưỡng 

hoặc thay đổi các thông số 

vận hành 

Hiện tượng bùn thối: 

thường là đen hoặc vàng 

Lượng bùn dư không được 

bơm hết 

Bơm bùn dư thường xuyên 
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tối, nổi lên trên bể trong 

quá trình lắng; 
Do lưu lượng nước thải quá 

thấp 

Sục khí liên tục 

Sự tạo bọt bể xử lý sinh 

học. 

Nồng độ MLSS thấp Duy trì nồng độ MLSS 

trong bể cao hơn bằng cách 

tăng lưu lượng bùn hồi lưu. 

Sục khí quá nhiều Giảm cung cấp khí trong 

thời gian lưu lượng đầu vào 

thấp nhưng vẫn duy trì mức 

DO không nhỏ hơn 2mg/l. 

Hình thành lớp váng bọt 

trong bể xử lý sinh học 

 

Bùn dư quá nhiều Kiểm tra nồng độ bùn trong 

bể sục khí, tăng lưu lượng 

bùn thải. 

Ô nhiễm do nước thải công 

nghiệp 

Duy trì bình thường các 

thông số vận hành  

Có các dải bùn chạy dài Nồng độ oxy thấp trong bể sục 

khí  

Tăng lưu lượng sục khí 

Mất cân bằng tỷ lệ BOD:N;P Bổ xung chất dinh dưỡng 

phù hợp 

Tải trọng bùn quá cao Giảm lượng bùn dư 

Thông số pH thấp Điều chỉnh pH( pH7) 

Các hiện tượng bùn nổi 

trong quá trình lắng 

Hiện tượng có các đám bùn 

nhỏ(đám đầu đinh)  

Tăng lưu lượng bùn thải 

Do xuất hiện dầu mỡ Loại bỏ dầu mỡ và thực 

hiện tách triệt để dầu mỡ ở 

bể lắng. 

Nồng độ NH3 cao ở dầu 

ra 

Nồng độ Oxy thấp trong quá 

trình sục khí 

Tăng hàm lượng oxy trong 

quá trình sục khí 

Nồng độ oxy tại các khu vực 

bể không đều 

Điều chỉnh đầu phân phối 

khí phù hợp 

Xuất hiện thành phần nước 

thải công nghiệp ảnh hưởng 

quá trình xử lý 

Tìm cách hạn chế sự ảnh 

hưởng bằng cách duy trì sự 

ổn định của pH; tăng cường 

quá trình ni tơ hoá. 



62 

 

 

Thời gian lưu giữ bùn quá thấp Tăng hàm lượng bùn trong 

bể xử lý sinh học 

Quá trình khử ni tơ chưa đạt 

yêu cầu 

Điều chỉnh và tăng thời gian 

ni tơ hoá 

Tỷ lệ chất hữu cơ/Ni tơ quá 

thấp 

Bổ sung cacbon từ bên 

ngoài 

Nồng độ BOD ở đầu ra 

tăng cao 

Do sục khí chưa đủ Tăng thời gian sục khí 

Lượng bùn hoạt tính thấp Giảm lượng bùn thải 

Xuất hiện thành phần kim loại 

nặng; các chất dung môi; dung 

dịch phenol; xyanua… 

Xác định chính xác chất gây 

ô nhiễm và tìm biện pháp 

loại bỏ.  

Bùn lắng kém Cho thêm hóa chất 

Do tải trọng bùn thấp, sẽ xảy 

ra hiện tượng bùn tụ thành 

đám nhỏ, nổi lên rồi trôi theo 

nước trong quá trình tách nước 

khỏi bể xử lý sinh học 

Tăng lượng bùn dư, giảm 

thời gian lưu giữ bùn. 

Bể làm đặc bùn 

Bùn nổi đầy bể làm đặc 

bùn 

Bùn dư quá nhiều vận hành máy ép bùn; 

Bùn không lắng được cho chất keo tụ trợ lắng; 

Bùn vón cục bám từng mảng 

trên mặt bể 

vớt thủ công hoặc vận hành 

cào bùn; 

Bùn quá loãng thêm chấp keo tụ; 

Bùn sau ép không đạt độ 

khô 

Do bùn quá loãng Bổ sung thêm chất polymer  

Máy ép bùn bị trục trặc Kiểm tra, điều chỉnh các 

thông số máy ép bùn 

Thiết bị khử mùi 

Hệ thống các bơm 

không hoạt động 

Cầu dao nguồn ngắt do đấu 

nối ngược pha,  

Đấu lại pha cho đúng 

Quá tải Kiểm tra lại toàn bộ nguyên 

nhân gây quá áp, đóng lại 

cầu dao 

Thiếu oxi Bổ sung oxi 
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Hiệu suất xử lý khí giảm 

do vi sinh vật bị chết 

(với hệ thống khử mùi vi 

sinh) 

Thiếu chất dinh dưỡng Kiểm tra lại hoạt động của 

bơm chất dinh dưỡng 

Phát sinh một số chất độc, có 

hại cho vi sinh vật 

Khôi phục lại hệ thống vi 

sinh vật 

Lớp đệm hữu cơ bị thối mục Thay lớp đệm mới 

Hàm lượng hóa chất 

cung cấp không đủ (rửa 

khí) 

Bơm định lượng hỏng Sửa bơm 

Lượng khí thải tăng do sự cố 

trong các công trình sinh học 

Điều chỉnh bơm định lượng 

để tăng hàm lượng hóa chất  

Bồn chứa hóa chất bị rò 

rỉ (rửa khí) 

Ngoại lực, ăn mòn Vá lại 

Bơm hóa chất bị rò (rửa 

khí) 

Hở đầu nối, joang Sửa hoặc thay mới 

Bơm hoạt động mà hóa 

chất không ra 

(rửa khí) 

Bơm hỏng (bị tụt áp)  Sửa hoặc thay mới 

Hết hóa chất Bổ sung hóa chất vào bể 

chứa 

 Thiết bị, động cơ có chất lượng không tốt hoặc cũ thường gây ra các sự cố. Trong 

NM XLNT, các thiết bị, động cơ thường bị trục trặc bao gồm: Máy hút khí, máy tách 

rác…. Một số sự cố đối với các thiết bị này được liệt kê theo bảng sau. 

Bảng 3.10. Một số sự cố thường gặp đối với các thiết bị, nguyên nhân và cách khắc phục 

Các trục trặc về kỹ 

thuật thường gặp 
Nguyên nhân chính Cách khắc phục 

Máy thổi khí 

Tiếng động lạ hay chấn 

động 

Dây cu-roa bị giãn Căng dây lại hay thay dây 

mới 

Không đủ dầu, mỡ bôi trơn Thêm dầu, mỡ 

Do sự tiếp xúc các thành phần 

bên trong. 

Thực hiện kiểm tra bên 

trong máy và vệ sinh 

Áp lực bất thường Xử lý nguồn gây ra bất ổn 

về áp lực 

Sự lỏng lẻo các khớp mối nối Siết chặt các chi tiết nối 

Sự thải nhiệt bất bình 

thường 

Sự thông khí không đầy đủ Làm thoáng máy nhiều hơn 

để giảm nhiệt 
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Tắc nghẽn lớp lọc bụi Làm sạch lớp lọc 

Không đủ nước làm mát hay 

tắc nghẽn đường mát. 

Làm sạch ống nước làm 

mát. 

Rò rỉ dầu máy Quá nhiều dầu máy Điều chỉnh lượng dầu đến 

phần giữa mắt dầu khi máy 

ngừng hẳn. 

Sự lỏng lẻo các khớp mối nối Siết chặt các chi tiết nối 

Phớt nhớt bị hư Thay phớt mới. 

Không đủ thể tích khí 

yêu cầu 

Rò rỉ đường ống dẫn khí Loại bỏ các nguồn gây rò rỉ 

Gia tăng áp lực hút Loại bỏ các nguồn làm tăng 

áp lực ở cuối đầu hút 

Dây cu-roa bị giãn Căng dây lại hay thay dây 

mới 

Gia tăng áp lực đẩy Van đóng Mở hết van 

Tắc nghẽn ống phân phối khí Làm sạch ống phân phối khí 

Gia tăng mật độ bùn hay cặn 

lắng 

Loại bỏ bùn, cặn lắng 

Máy bơm 

Bơm dừng hoạt động 

sớm hoặc không khởi 

động được 

Nguồn điện cung cấp không 

đúng 

Kiểm tra mạch và sửa chữa 

cho đúng nếu cần thiết 

Cáp nối không liên kết được 

hoặc kết nối không hiệu quả 

Thay thế cáp bằng cáp mới 

hay sửa lại liên kết cáp 

Bộ báo mức khởi động không 

chính xác hoặc không liên kết 

Loại bỏ vật gây trở ngại, 

sửa chữa và thay thế nếu 

cần thiết 

Động cơ bị kẹt bởi những vật 

bên ngoài 

Kiểm tra bơm và loại bỏ vật 

bên ngoài nếu cần 

Động cơ bị cháy Kiểm tra và thay thế nếu 

cần thiết 

Bơm hoạt động được 

một thời gian rồi dừng 

lại 

Bộ bảo vệ nhiệt làm việc khi 

động cơ hoạt động phơi nhiễm 

với không khí trong một thời 

gian dài 

Nâng mực nước 
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Bộ bảo vệ nhiệt làm việc với 

nền nhiệt độ cao 

Hạ nhiệt độ nước 

Trục trặc thiết bị cung 

cấp điện khởi động 

Thiết lập giá trị không đúng Thay thế bằng giá trị mới 

thích hợp hơn hoặc thay đổi 

giá trị bằng giá trị thiết lập 

chính xác. 

Động cơ hoạt động không 

bình thường (cháy hoặc bị bẫy 

nước) 

Sửa chữa hoặc thay thế khi 

cần thiết 

Động cơ 50 Hz được sử dụng 

lưới điện cung cấp 60 Hz 

Kiểm tra biển hiệu và thay 

thế bơm hoặc bánh công tác 

nếu cần thiết 

Công suất (lưu lượng 

nước vào bơm) giảm 

hoặc nước không vào 

chút nào cả 

Bơm quay nghịch đảo không 

đúng hướng 

Thay đổi hai pha của hệ 

thống đường dây diện bằng 

pha khác 

Khớp không khí  bị hỏng Kiểm tra mức độ dừng lại 

bình thường của bơm và lỗ 

thông khí của bơm 

Bơm hoặc ống bị tắc bởi vật 

thể bên ngoài 

Loại bỏ vật thể bên ngoài 

Cột áp bơm quá cao hoặc áp 

suất mất mát trong đường ống 

quá lớn 

Xem lại thiết kế ban đầu và 

thay đổi nếu cần thiết 

Trường hợp quá áp Sự giảm điện thế quá lớn Kiểm tra nguồn cấp điện 

Bơm quay nghịch đảo không 

đúng hướng 

Thay đổi hai pha của hệ 

thống đường dây diện bằng 

pha khác 

Bơm bị tắc bởi vật thể bên 

ngoài 

Kiểm tra bơm và loại bỏ vật 

thể bên ngoài nếu cần 

Rung hoặc có tiếng ồn Bơm quay nghịch đảo không 

đúng hướng 

Thay đổi hai pha của hệ 

thống đường dây diện bằng 

pha khác 

Bơm bị tắc bởi vật thể bên 

ngoài 

Kiểm tra bơm và loại bỏ vật 

thể bên ngoài nếu cần 

Ống cung cấp bị lỏng Sửa chữa đường ống 
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Đường ống hoạt động bị cộng 

hưởng/có tiếng ồn 

Sửa chữa đường ống 

Giá đỡ bơm bị hỏng Sửa chữa hoặc thay thế 

Van cổng mở chưa đủ rộng Điều chỉnh độ mở van hợp 

lý 

 

b) Biện pháp ứng phó sự cố trong trường hợp nước thải sau xử lý tại trạm XLNT 

tập trung không đạt quy chuẩn. 

 Nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, 

thường bao gồm các yếu tố liên quan đến vận hành, bảo trì hệ thống, và thành phần nước 

thải đầu vào. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến và các biện pháp khắc phục: 

Bảng 3.11 Một số nguyên nhân chính dẫn đến nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn 

và các biện pháp khắc phục 

Các nguyên nhân 

thường gặp 
Nguyên nhân chính Cách khắc phục 

Quá tải hệ thống xử lý 
Lưu lượng nước thải vào hệ 

thống xử lý lớn hơn lưu lượng 

thiết kế 

Điều chỉnh giảm lưu lượng 

nước thải đầu vào đến hệ 

thống xử lý thông qua trạm 

bơm và các hố ga thu gom 

nước trên hệ thống cống 

bao 

Thành phần nước đầu 

vào thay đổi 

Thành phần các chất ô nhiễm 

đầu vào vượt quá giá trị thiết 

kế của hệ thống. 

Tiến hành phân tích thường 

xuyên để theo dõi thành 

phần nước thải đầu vào. 

 Điều chỉnh giảm lưu lượng 

nước thải đầu vào để giảm 

tải cho hệ thống xử lý. 

 Thay đổi chế độ vận hành 

(thời gian của mỗi chu kỳ) 

phù hợp với thành phần 

chất ô nhiễm đầu vào. 

Lỗi vận hành 
Nhân viên vận hành không 

đúng quy trình 

Đào tạo nhân viên vận hành 

để đảm bảo tuân thủ đúng 

quy trình 

 Xây dựng quy trình vận 

hành chuẩn 
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 Thiết lập quy trình kiểm 

soát và theo dõi các thông 

số vận hành quan trọng 

thường xuyên. 

Thiết bị hư hỏng 
Hư hỏng hoặc bảo trì thiết bị 

không đúng cách 

Lên kế hoạch bảo trì định 

kỳ chi tiết 

 Sửa chữa, thay thế kịp thời 

thiết bị hư hỏng 

 Xây dựng lịch kiểm tra và 

thay thế linh kiện thiết bị, 

theo dõi tuổi thọ của từng 

thiết bị 

Sự cố hóa chất xử lý 
Loại hóa chất sử dụng không 

đảm bảo 

Sử dụng hóa chất chất 

lượng và phù hợp 

Liều lượng hóa chất sử dụng 

không đúng 

Kiểm soát và điều chỉnh 

liều lượng hóa chất dựa 

theo yêu cầu thực tế 

 Dự trữ hóa chất để tránh 

thiếu hụt, đảm bảo luôn có 

sẵn lượng hóa chất để sử 

dụng 

 Để phòng ngừa sự cố nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn, hệ thống XLNT cần 

được vận hành đúng theo thiết kế và quy trình đã được phê duyệt. Một hệ thống linh hoạt, 

có khả năng xử lý hiệu quả các biến động về lưu lượng và thành phần nước thải sẽ giúp 

ngăn chặn tình trạng quá tải hoặc không đạt yêu cầu xử lý. Đồng thời, việc đào tạo và 

nâng cao năng lực cho đội ngũ vận hành là rất quan trọng, giúp họ hiểu rõ quy trình, nắm 

vững cách xử lý sự cố và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Bên cạnh đó, thực 

hiện bảo trì định kỳ sẽ đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định, giảm thiểu nguy cơ hư 

hỏng và gián đoạn không mong muốn trong quá trình vận hành. 

 Các biện pháp phát hiện sớm sự cố, tránh nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn 

được áp dụng trong dự án: 

Bảng 3.12 Các biện pháp phát hiện sớm sự cố nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn 

Biện pháp phát hiện Nội dung 

Lắp đặt hệ thống giám sát tự 

động 

- Lắp đặt các cảm biến đo lường liên tục các thông số 

quan trọng như lưu lượng (đầu vào, đầu ra) pH, 

COD, TSS, Ammonia tại đầu ra hệ thống xử lý. 
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- Lắp đặt các cảm biến đo lường các thông số vận 

hành của các hạng mục công trình khác như cảm 

biên đo pH, COD nước thải đầu vào (trạm bơm), 

cảm biến ORP, DO trong bể phản ứng bùn hoạt tính, 

đồng hồ đo lưu, … 

- Kết nối hệ thống giám sát với thiết bị báo động để 

cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng cho phép. 

Theo dõi các thông số vận 

hành 

- Theo dõi và ghi chép các thông số vận hành để phát 

hiện bất kỳ thay đổi đột ngột nào. 

Quan sát trực quan - Nước thải đầu ra có màu sắc bất thường (màu đên, 

nâu đục, …). 

- Có nhiều bọt nổi lên trên bề mặt nước thải, đặc biệt 

là trong các bể phản ứng sinh học. 

- Bùn tích tụ hoặc lắng đọng không đúng cách ở đáy 

hoặc bề mặt các bể lắng. 

- Tiếng ồn hoặc rung lắc bất thường từ các thiết bị 

 Biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra: 

-  Nước thải sau xử lý được giám sát liên tục thông qua hệ thống quan trắc nước thải 

tự động, liên tục theo quy định. Trường hợp hệ thống quan trắc phát hiện chất lượng 

nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, hệ thống sẽ ngay lập tức dừng 

hoặc giảm lưu lượng bơm nước thải đầu vào để hạn chế tiếp nhận thêm nước thải 

vào Trạm XLNT. Nước thải trong hệ thống được lưu giữ tạm thời tại các bể xử lý 

và hồ sự cố; đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm tra, đối chứng nhằm xác định tính 

chính xác của số liệu quan trắc tự động. Nếu kết quả kiểm tra xác nhận nước thải 

không đạt quy chuẩn, Chủ đầu tư sẽ triển khai các biện pháp kiểm tra, khắc phục 

sự cố và xử lý lại nước thải trước khi xả thải ra môi trường. 

- Tùy theo tình trạng vận hành thực tế của Trạm XLNT, việc ứng phó sự cố được thực 

hiện như sau: 

o Trường hợp Trạm XLNT chưa vận hành hết công suất thiết kế: 

Ngoài việc sử dụng hồ sự cố để lưu chứa nước thải không đạt quy chuẩn, 

có thể tận dụng dung tích dự phòng của các công trình xử lý chưa khai thác 

hết công suất (như bể điều hòa, bể sinh học của các đơn nguyên còn lại) để 

hỗ trợ lưu chứa tạm thời. Nước thải lưu tại hồ sự cố sẽ được bơm tuần hoàn 

trở lại ngăn tiếp nhận để xử lý lại sau khi nguyên nhân sự cố được kiểm tra 

và khắc phục. Trong trường hợp này, hệ thống vẫn có thể tiếp nhận nước 

thải đầu vào với lưu lượng giảm phù hợp với khả năng xử lý thực tế của 

Trạm XLNT 
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o Trường hợp Trạm XLNT vận hành gần hoặc đạt công suất thiết kế: 

Toàn bộ lượng nước thải không đạt quy chuẩn được lưu giữ tại mạng lưới 

thu gom; đồng thời tạm dừng hoặc giảm lưu lượng bơm tại trạm bơm chính 

nhằm hạn chế nước thải đầu vào. Trường hợp bể điều hòa và hồ sự cố không 

còn đủ dung tích lưu chứa, hệ thống sẽ dừng hoàn toàn việc tiếp nhận nước 

thải đầu vào cho đến khi sự cố được khắc phục. Nước thải lưu chứa trong 

hồ sự cố sẽ được bơm tuần hoàn trở lại các công trình xử lý liên quan để 

tiếp tục xử lý sau khi hệ thống vận hành ổn định trở lại. 

- Sau khi hoàn thành việc khắc phục sự cố, chỉ khi chất lượng nước thải đầu ra được 

kiểm soát bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thông qua hệ thống quan trắc 

tự động và/hoặc kết quả phân tích mẫu kiểm chứng, nước thải sau xử lý mới được 

phép xả ra môi trường tiếp nhận. Hệ thống sau đó được đưa trở lại chế độ vận hành 

bình thường 

- Trường hợp nêu trên được xem là tình huống sự cố bất lợi nhất và chỉ xảy ra khi các 

biện pháp quản lý, giám sát và cảnh báo trong quá trình vận hành không phát hiện 

kịp thời các dấu hiệu bất thường của hệ thống xử lý nước thải. 

 

3.6.2. Các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố liên quan đến khí thải trạm xử lý nước 

thải. 

Các biện pháp phòng ngừa 

- Vận hành thiết bị xử lý mùi theo đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra và 

bảo dưỡng định kỳ quạt hút, đường ống, lớp vật liệu lọc. 

- Bố trí vật tư dự phòng (quạt hút, vật liệu lọc, chế phẩm khử mùi) để kịp thời thay 

thế khi cần thiết. 

- Đào tạo nhân viên vận hành về kỹ năng kiểm soát mùi và xử lý sự cố. 

Các dấu hiệu nhận biết, cảnh báo sớm 

- Hiệu quả xử lý mùi suy giảm, xuất hiện mùi hôi rõ rệt quanh khu vực trạm. 

- Lưu lượng khí hút giảm, áp suất đường ống bất thường, quạt hút phát tiếng ồn lạ 

hoặc rung mạnh. 

- Vật liệu lọc đổi màu, bão hòa, hoặc nước rửa lọc có mùi bất thường. 

Các biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra 

- Tạm thời cô lập khu vực phát sinh mùi, che chắn và phun chế phẩm khử mùi để 

giảm ảnh hưởng. 

- Dừng thiết bị, kiểm tra xác định nguyên nhân sự cố, sửa chữa hoặc thay thế bộ phận 

hỏng hóc. 
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- Huy động vật tư, thiết bị dự phòng để nhanh chóng khôi phục hoạt động của hệ 

thống xử lý mùi. 

- Thông báo cho đơn vị bảo trì, quản lý để phối hợp xử lý và có biện pháp khắc phục 

triệt để. 

3.6.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn  

a) Mô tả  

Bất kỳ sự cố tràn nào, trong trạm XLNT hoặc xung quanh ranh giới của trạm 

XLNT, liên quan đến dầu, nhiên liệu, nước thải, bùn thải hoặc các chất lỏng khác. 

b) Hướng dẫn 

Nhân viên phải bảo vệ bản thân và những người khác trước khi cố gắng dọn 

dẹp/ngăn chặn chất tràn. Trong trường hợp Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý hạ tầng kỹ thuật) 

cho rằng sự cố tràn sẽ khiến nhân viên gặp rủi ro, cần liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp. 

c) Quy trình ứng phó  

Nhân viên báo cáo sự cố tràn sẽ liên hệ với Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý hạ tầng kỹ 

thuật) và thông báo về các trường hợp xảy ra tràn, yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên nội bộ hoặc 

các dịch vụ khẩn cấp. 

Nhân viên tham gia dọn dẹp / ngăn chặn chất tràn cần xem xét các hướng dẫn sau: 

- Sử dụng quần áo hoặc thiết bị bảo hộ cá nhân. 

- Ngăn chặn nước tràn đến mức giảm thiểu nhất có thể có tính đến loại vật liệu 

bị tràn. 

- Nếu có thể, hãy thông tắc cống thoát nước mưa.  

- Khi đến cơ quan cứu hộ khẩn cấp đến (nếu được yêu cầu), hãy bàn giao trách 

nhiệm về sự cố tràn cho Cán bộ cấp cao. Cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu. 

- Xác định phương án tốt nhất để xử lý và/hoặc loại bỏ vật liệu rơi vãi. 

- Khử nhiễm bất kỳ thiết bị an toàn cá nhân nào được sử dụng và sẵn sàng để sử 

dụng trong tương lai. Làm sạch, đổ đầy, thay thế hoặc sạc lại tất cả các vật liệu 

khẩn cấp đã sử dụng, để sẵn sàng sử dụng trong tương lai. 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

3.6.4.1 Giải pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

Dự án đã được thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy đồng bộ, bao phủ toàn bộ 

các hạng mục công trình. Cụ thể, hệ thống giao thông nội bộ được quy hoạch đảm bảo 

điều kiện để xe chữa cháy tiếp cận đến tất cả các khu vực trong khu dân cư. Hệ thống cấp 

nước chữa cháy ngoài nhà bao gồm đường ống, trạm bơm và các trụ/họng nước chữa cháy 

được bố trí dọc theo các tuyến đường chính, tại những vị trí thuận tiện, đáp ứng các yêu 
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cầu về bán kính phục vụ, áp lực và lưu lượng nước theo quy chuẩn hiện hành. Ngoài ra, 

tại nhà điều hành trạm xử lý nước thải và các công trình kỹ thuật có nguy cơ cháy nổ được 

trang bị các bình chữa cháy xách tay để kịp thời xử lý sự cố khi phát sinh. 

Chủ đầu tư đã phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy. Dự án đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an 

tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC số 01/TD-PCCC ngày 

15/12/2021. Hiện nay, toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy của dự án đã được lắp đặt 

và trang bị đầy đủ theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và đã được nghiệm thu.  

Về thiết bị, dự án đã trang bị các loại bình chữa cháy phù hợp với từng loại nguy 

cơ. Cụ thể, sử dụng bình chữa cháy bột tổng hợp loại ABC, có khả năng dập tắt các đám 

cháy do chất rắn, chất lỏng hoặc khí gây ra. Bên cạnh đó, một số vị trí đặc thù như khu 

vực có thiết bị điện, máy móc chính xác được trang bị thêm bình chữa cháy bằng khí CO₂ 

để chữa cháy hiệu quả mà không làm hư hỏng thiết bị. 

Trong quá trình bố trí và lắp đặt thiết bị, dự án tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy. Máy móc, thiết bị được sắp xếp trật tự, gọn 

gàng, duy trì khoảng cách an toàn theo yêu cầu kỹ thuật và tạo điều kiện thoát hiểm khi 

cần thiết. Hệ thống dây dẫn điện, cầu dao, ổ cắm và các vị trí dễ phát sinh tia lửa điện 

được che chắn, cách ly và lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn an toàn. 

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, dự án cũng chú trọng công tác quản lý và tuyên 

truyền nâng cao nhận thức phòng cháy, chữa cháy cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. 

Nội quy, quy định PCCC và tiêu lệnh chữa cháy được xây dựng và niêm yết rõ ràng tại 

các khu vực làm việc. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên được yêu cầu tham gia đầy đủ các 

lớp huấn luyện và phổ biến kiến thức PCCC, có trách nhiệm bảo quản phương tiện chữa 

cháy tại chỗ, tuyệt đối không sử dụng sai mục đích. Một số khu vực dễ cháy như nhà kho, 

khu kỹ thuật được quy định nghiêm ngặt về an toàn, trong đó có quy định cấm tuyệt đối 

việc hút thuốc. 

Để đảm bảo tính sẵn sàng, dự án sẽ tổ chức thao diễn PCCC định kỳ với sự phối 

hợp của cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương. Đồng thời, xây dựng phương án phòng 

cháy, chữa cháy chi tiết cho từng tình huống có thể xảy ra, trình cơ quan chức năng phê 

duyệt trước khi dự án chính thức đi vào vận hành. 

Trong trường hợp xảy ra cháy nổ, quy trình ứng phó khẩn cấp được thiết lập với 

các bước xử lý cụ thể như sau: 

- Nhân viên phát hiện sự cố có trách nhiệm báo ngay cho chủ đầu tư hoặc Ban 

quản lý hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để huy động lực lượng ứng phó, đồng thời 

thông báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp.  

- Trong thời gian chờ lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, nhân viên được huấn 

luyện sẽ sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, mặc trang 

bị bảo hộ cá nhân, xác định hướng gió, đặc điểm vật liệu cháy để lựa chọn 

phương pháp phù hợp.  
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- Sau khi bàn giao hiện trường cho đội chữa cháy chuyên nghiệp, nhân viên tiếp 

tục phối hợp hỗ trợ.  

- Khi sự cố đã được kiểm soát, các khu vực có nguy cơ được giám sát để phòng 

cháy trở lại, đồng thời vệ sinh, bảo trì và bổ sung các thiết bị đã sử dụng để sẵn 

sàng cho tình huống tiếp theo. 
 

3.6.4.2 Giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố do hóa chất 

 Chủ dự án đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho dự án, 

cụ thể như sau: 

Biện pháp phòng ngừa: 

+ Thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển hóa chất: 

- Hóa chất từ xe vận chuyển về kho chứa đều đóng trong bao gói dạng thùng 50 lít, 

dạng can 25 lít, lọ hóa chất 0,5 lít và bao chứa 25 Kg. Hóa chất sử dụng đều mua của các 

nhà cung cấp trong nước. Sau khi về đến dự án, quá trình xếp dỡ vận chuyển đều tuân thủ 

các quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn. Công nhân xếp dỡ, vận chuyển đều được huấn 

luyện Kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định tại Thông tư 44/2012/TT-BCT. Ngoài ra 

các quy trình, dụng cụ lao động sử dụng để vận chuyển hóa chất như xe chuyên dùng, các 

khay chống tràn được Công ty trang bị với mục tiêu kiểm soát và ứng phó khoanh vùng 

tốt nhất khi xảy ra tràn đổ. 

- Thao tác trong quá trình vận chuyển đều được chuẩn hóa, quá trình vận chuyển, 

xếp dỡ, san chiết đều được chuẩn hóa trong từng công đoạn. 

- Các bao gói không còn chứa hoá chất được nhân viên xắp sếp tại khu vực rác thải 

nguy hại và được kiểm soát quy trình vận chuyển và cất giữ các bao gói thải bỏ đảm bảo 

theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

- Việc tồn trữ, bảo quản và sử dụng hóa chất luôn tuân thủ quy định của pháp luật 

và đảm bảo an toàn. Đối với các hóa chất mua về thì bao bì đảm bảo theo tiêu chuẩn bao 

gói và chỉ sử dụng 1 lần (phuy đựng hóa chất, vỏ bao, vỏ can, lọ thủy tinh…) sau đó thải 

bỏ vào khu vực chứa chất thải nguy hại.  

- Đối với các bồn chứa hóa chất thì thời hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản 

xuất, tuy nhiên trong quá trình hoạt động cũng được nhân viên kiểm tra thường xuyên. 

Nếu phát hiện bất thường và có nguy cơ gây rò gỉ, tràn đổ hóa chất thì sẽ tiến hành sửa 

chữa hoặc thay thế. Ngoài ra dự án cũng xây dựng bờ bao để chống tràn, đổ hóa chất đối 

với khu vực chứa các bồn trên. 

- Bể chứa Javen: Bố trí hố lưu trữ khẩn cấp xung quanh bể Hypoclorit Natri với 

lớp phủ chịu hóa chất bên trong để lưu trữ toàn bộ dung tích bể trong trường hợp rò rỉ. 
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+ Lập danh sách các điểm nguy cơ: 

- Đặc điểm của trạm xử lý nước thải là sử dụng và lưu trữ hoá chất trong suốt quá 

trình hoạt động. Vì vậy khả năng xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động hoá chất chủ yếu 

liên quan đến quy trình vận hành, vận chuyển, yếu tố con người và quá trình kiểm tra hệ 

thống lưu trữ hoá chất. 

- Với công nghệ xử lý nước thải, các hóa chất sử dụng tại trạm xử lý chủ yếu có 

tính ăn mòn (tính axit, tính bazơ) và có tính độc hại nhẹ. Các hóa chất sử dụng gần như 

không có khả năng gây cháy. Do vậy việc dự báo tình huống sự cố có liên quan đến cháy 

nổ sẽ không đề cập trong tài liệu này. Biện pháp an toàn bắt buộc đối với những người 

làm việc trong các khu vực trên phải được trang bị kính đơn bảo vệ mắt, quần áo bảo hộ 

lao động đảm bảo an toàn với hóa chất, sử dụng găng tay kháng hóa chất.  

- Việc kiểm soát, giảm thiểu các mối nguy hóa chất cần tuân thủ các nguyên tắc cơ 

bản sau:  

 Biện pháp loại bỏ: Biện pháp tốt nhất trong việc ngăn chặn các rủi ro phát sinh từ 

việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm là loại trừ khỏi môi trường làm việc những 

hóa chất đó. Tuy nhiên, điều này không phải luôn thực hiện được. 

 Thay thế: Loại bỏ các chất, hoặc các quá trình độc hại, nguy hiểm hoặc thay thế 

chúng bằng hóa chất khác ít nguy hiểm hơn hoặc không còn nguy hiểm nữa. 

 Biện pháp kỹ thuật (cách ly): Thực hiện việc che chắn giữa người lao động và hóa 

chất nhằm ngăn cách mọi nguy cơ liên quan tới hóa chất đối với người lao động. 

Ngoài ra sử dụng hệ thống thông gió thích hợp để di chuyển hoặc làm giảm nồng 

độ độc hại trong không khí chẳng hạn như khói, khí, bụi, mù. 

 Biện pháp hành chính (kiểm soát): Áp dụng các quy trình làm việc cụ thể với từng 

loại hóa chất. Giám định, đo đạc môi trường làm việc đặc biệt khu vực phát sinh 

mùi hóa chất tại bộ phận tẩy và nhuộm màu… Thực hiện huấn luyện kỹ thuật an 

toàn hóa chất cho người tiếp xúc với hóa chất… 

 Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động nhằm ngăn ngừa việc tiếp 

xúc trực tiếp với hóa chất. Phần lớn các nguy cơ từ sử dụng hóa chất có thể kiểm 

soát được bằng các biện pháp kỹ thuật kể trên. Nhưng khi các biện pháp đó chưa 

loại trừ hết được các mối nguy, hay nói cách khác khi nồng độ hóa chất trong môi 

trường chưa đạt tiêu chuẩn cho phép thì người lao động phải được trang bị phương 

tiện bảo vệ cá nhân. Phương tiện này chỉ làm sạch không khí bị nhiễm hóa chất 

trước khi vào cơ thể chứ nó không làm giảm hoặc khử chất độc có trong môi trường 

xung quanh. Do đó khi sử dụng các phương tiện bảo vệ đã hư hỏng hoặc không 

đúng chủng loại có nghĩa là ta đã tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nguy hiểm. Vì vậy, 

không được coi phương tiện bảo vệ cá nhân là biện pháp đầu tiên để kiểm soát rủi 

ro mà chỉ được coi là biện pháp hỗ trợ thêm cho các biện pháp kiểm soát kỹ thuật. 
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Quy trình ứng phó sự cố: 

+ Khi phát hiện ra sự cố tất cả các cán bộ công nhân viên đều phải thông báo ngay cho cán 

bộ phụ trách an toàn của trạm xử lý, toàn dự án. Khi xảy ra sự cố hóa chất, chủ dự án sẽ tiến 

hành các biện pháp ứng phó sau: 

- Ngừng vận hành công đoạn xảy ra sự cố, cắm biển báo và căng dây xung quanh khu 

vực xảy ra sự cố; 

- Di tản người ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hóa chất. 

- Kịp thời khóa các van, đường ống bị rò rỉ (nếu có). 

- Sử dụng cát hoặc các phụ gia cần thiết để đổ lên khu vực bị chàn hóa chất và tiến 

hành thu dọn, vệ sinh sạch sẽ khu vực bị tràn hóa chất. 

- Khoanh vùng xung quanh không cho hóa chất tràn sang nơi khác. Rải các loại vật 

liệu thấm hút như giẻ lau, mùn cưa... lên hóa chất, chú ý khi tiếp xúc với hóa chất phải có 

bảo hộ lao động đầy đủ như bao tay cao su, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, giày, ủng bảo 

hộ... sau đó vệ sinh sạch sẽ bằng cát và các vật liệu thấm hút.  Sàn sau đó được rửa sạch 

và dẫn nước thải thải rửa sang Trạm XLNT. 

- Nếu sự cố lớn vượt khả năng khắc phục của chủ dự án, chủ dự án sẽ cần báo ngay 

cho các cơ quan quản lý địa phương để cùng phối hợp. 

+ Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng khi xẩy ra tình huống sự cố 

hóa chất: 

Theo nhận định các tình huống xảy ra sự cố hóa chất chủ yếu do 4 sự cố cụ thể đã 

được định hướng xử lý và phối hợp hành động chi tiết theo bảng sau:  

Bảng 3.13. Thống kê các tình huống xảy ra sự cố và phương án ứng phó 

Tình huống sự cố 

Sơ tán 

người / tài 

sản 

Cấp độ Kế hoạch phối hợp 

Cấp 1 Cấp2 Cấp 3 
Bên 

trong 

Bên 

ngoài 

Rơi can hóa chứa 

hóa chất 

Người/ tài 

sản 
v v   v   

Bục can hóa chất Người v     v   

Gây kích ứng trên 

người thao tác, tiếp 

xúc 

Người     v v v 

Tràn đổ hóa chất ra 

môi trường 

Người/ tài 

sản 
    v v v 

+ Phân loại từng trường hợp phẩn cấp: 
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Căn cứ vào phạm vi, mức độ nguy hiểm của các trường hợp sự cố, tai nạn có thể 

xảy ra trong hoạt động của dự án. Các trường hợp khẩn cấp được phân thành 3 cấp độ 

khác nhau là: cấp 1, cấp 2 và cấp 3.  

* Cấp 1: Trường hợp sự cố, tai nạn nhỏ không lập tức gây nguy hại đối với tính 

mạng, tài sản, môi trường. Các tình huống này có thể kiểm soát được bởi các biện pháp 

xử lý tại chỗ. Khu vực xảy ra sự cố chịu trách nhiệm huy động lực lượng và thực hiện các 

biện pháp xử lý nói trên. 

* Cấp 2: Trường hợp sự cố, tai nạn gây nên những nguy hiểm nhất định đối với 

tính mạng, tài sản và môi trường (cháy nhỏ, nổ nhỏ, nhiễm độc khí, nhiễm độc hóa 

chất…). Để kiểm soát được các tình huống này, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng 

cứu bằng lực lượng ứng cứu tại chỗ, còn phải có sự phối hợp, hỗ trợ ứng cứu của các lực 

lượng, phương tiện sẵn có gần kề khu vực xảy ra sự cố theo các phương án đã thỏa thuận 

trước. Bộ phận quản lý khu vực xảy ra sự cố, tai nạn chịu trách nhiệm ứng cứu và phối 

hợp các lực lượng tham gia ứng cứu.  

* Cấp 3: Trường hợp sự cố gây nên mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với con 

người, môi trường hoặc có khả năng thiệt hại công trình (gây kích ứng trên người thao 

tác, tiếp xúc, tràn đổ hoá chất ra môi trường…). Tình huống này có thể xuất hiện ngay lập 

tức hoặc xuất phát từ các tình huống, sự cố thấp hơn do không kiểm soát được và phát 

triển theo xu hướng ngày càng xấu đi nghiêm trọng. Trong các tình huống này, Ban chỉ 

đạo ƯCKC sẽ trực tiếp chỉ đạo, có thể yêu cầu sự hỗ trợ của các đơn vị xung quanh khu 

vực. Trường hợp phức tạp hơn sẽ xin hỗ trợ, chỉ đạo trực tiếp lực lượng cứu hộ chuyên 

nghiệp (PCCC, UBND…). 

+ Kế hoạch phối hợp ứng phó sự cố: 

Dự án sẽ lập Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất nhằm mục đính chuẩn mực hóa công 

tác an toàn khi xảy ra sự cố hóa chất. Các nhân viên đội ứng phó có trách nhiệm hướng 

dẫn và hỗ trợ các nhân viên khi gặp sự cố hóa chất. 

Yêu cầu đặt ra cho các thao tác phối hợp bên trong nhận định rõ rủi ro đã xảy ra 

theo từng cấp độ. Từ đó định hướng khả năng phối hợp sơ tán người và tài sản nhằm giảm 

thiểu mức thấp nhất có thể xảy ra. Kế hoạch phối hợp nội bộ được được thể hiện như sau: 
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Bảng 3.14. Kế hoạch phối hợp nội bộ ứng phó sự cố 

STT Quy trình Hành động 

1 Người phát hiện 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: 

  + Sự cố xảy ra ở đâu? 

  + Xảy ra sự cố gì? 

  + Mức độ tác động của sự cố? 

  + Có sự cố cháy nổ không? 

  + Số người bị thương? 

- Nếu có tràn đổ hóa chất, dầu mỡ ra hệ thống thoát nước mưa 

hoặc ra môi trường, lập tức đóng các cửa xả nước và cô lập sự 

cố bằng các vật liệu sẵn có gần nhất. 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự cố; 

- Thông báo cho cấp trên tình hình hiện tại sự cố. 

2 

Người phát hiện, 

Điều độ sản xuất, 

Bảo vệ, Cấp trên 

của người phát 

hiện sự cố 

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người và gọi điện 

theo các số liên lạc nội bộ để thông báo tình hình sự cố: 

  + Phòng bảo vệ; 

  + Trung tâm điều độ sản xuất; 

- Yêu cầu mọi người thực hiện đúng theo quy trình ứng cứu sự 

cố khẩn cấp. 

 

3.6.4.3 Các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống điện 

Biện pháp ứng phó với sự cố mất điện: 

 Nguồn điện do Công ty Điện lực cung cấp được truyền tải qua đường dây cáp đôi, gồm 

một đường cáp chính và một đường dự phòng. Tuy vậy, đôi khi vẫn xảy ra tình trạng cắt điện, 

có thể do chủ ý của Công ty nhưng cũng có thể do sự cố hỏng hóc. Dự án cũng đã được thiết 

kế sao cho trong trường hợp bị cắt điện, hoạt động của Dự án không bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng. 

Vì lợi ích cộng đồng, Chủ dự án cam kết sẽ làm việc với Công ty Điện lực để tránh tình 

trạng trạm xử lý nước thải bị cắt điện.  

3.6.4.4 Kế hoạch phòng chống và ứng phó sự cố thiên tai 

a) Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố thiên tai  

 Phòng chống và ứng phó với sự cố thiên tai, lũ lụt là nhiệm vụ hết sức khó khăn, 

và nhiều khi vượt quá tầm kiểm soát của con người, vì vậy biện pháp mang lại nhiều hiệu 

quả và khả thi nhất là dự báo sớm được thiên tai lũ lụt và chuẩn bị phòng chống ngay từ 

khi thiên tai chưa bắt đầu. Cụ thể: 
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- Giải pháp kỹ thuật: thiết kế san nền, hệ thống thoát nước phù hợp, kết cấu công 

trình đảm bảo theo cấp động đất khu vực; 

- Xây dựng phương án phòng chống lụt, bão trước mùa mưa bão. 

- Thành lập đội phòng chống thiên tai, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng kiến 

thức phòng chống, ứng cứu khi có sự cố do thiên tai xảy ra. 

- Vào mùa mưa bão, thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống bão lụt 

tại địa phương để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai các 

phương án phòng chống bão lụt.  

- Theo dõi chặt chẽ các tin tức dự báo khí tượng thủy văn, phối hợp chặt chẽ và 

nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Ủy ban phòng chống lụt bão quốc gia. 

- Có kế hoạch phối hợp với lực lượng địa phương xử lý hậu quả sau sự cố nếu xảy 

ra. 

- Nâng cao nhận thức và kiến thức cho các cán bộ nhân viên trong Trạm XLNT về 

thiên tai, lũ lụt. 

- Khi xảy ra bão lũ, Chủ đầu tư (Ban quản lý hạ tầng kỹ thuật) tổ chức trực lãnh 

đạo 24/24 giờ, để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể 

xảy ra; phối hợp chặc chẽ giữa lực lượng tại chỗ để khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp 

đến các khu vực quan trọng, phối hợp với chính quyền địa phương để chỉ đạo công tác 

ứng phó kịp thời và có hiệu quả. 

- Triển khai kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão của Trạm XLNT đến tất cả 

cán bộ công nhân viên. 

- Đưa các nguyên vật liệu vào vị trí an toàn trong nhà xưởng, hạn chế thấp nhất khả 

năng xảy ra sự cố.  

- Chú ý việc phòng cháy và chữa cháy do sự cố điện, sẵn sàng huy động các phương 

tiện, trang thiết bị, thông tin để liên lạc. 

- Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, trang thiết bị, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi 

dụng khi bão xảy ra để trộm cắp, cướp giật,… 

- Chuẩn bị thuốc men cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương và khắc phục hậu 

quả, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an 

ninh trật tự. 

- Thực hiện chằng chống các phòng không kiên cố, phòng tạm trước lụt bão và khắc 

phục hậu quả sau lụt bão. 

- Tổ chức lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, đảm bảo an toàn tính mạng, 

tài sản. 
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- Sắp xếp máy móc, thiết bị để di dời đến khu vực an toàn nhằm giảm thiểu thiệt 

hại khi xảy ra mưa bão. 

- Tổ chức lực lượng xung kích, trực chiến để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các tình 

huống xấu như sập phòng, cháy nổ, v. v… 

- Xác định các khu vực trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng nặng khi lụt bão đi 

qua để thường xuyên theo dõi và kịp thời xử lý, ứng phó. 

- Trực, thông tin, báo cáo tình hình và mọi diễn biến, ảnh hưởng, thiệt hại do lụt 

bão gây ra để cấp trên kịp thời chỉ đạo và có phương án xử lý kịp thời. 

 

b) Các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập lụt nghiêm trọng 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập lụt: 

 Trạm bơm đầu vào được thiết kế để tiếp nhận và truyền tải lưu lượng nước thải 

theo công suất thiết kế, bao gồm nước thải thu gom từ hệ thống cống riêng. Trong trường 

hợp lưu lượng nước thải vượt quá công suất thiết kế của máy bơm, mực nước tại khu vực 

song chắn rác thô và ngăn hút sẽ dâng lên. Nếu mực nước tiếp tục tăng và vượt quá cao 

trình sàn lắp đặt tay cào song chắn rác, có thể gây hư hỏng thiết bị cơ khí. Trường hợp 

nghiêm trọng hơn, nếu áp lực thủy lực vượt quá khả năng vận hành của máy bơm, hệ 

thống có nguy cơ hư hại nặng, bao gồm cả bơm nâng và các kết cấu công trình liên quan. 

Việc hư hỏng thiết bị và kết cấu công trình không chỉ gây gián đoạn quá trình xử lý nước 

thải mà còn mất nhiều thời gian để khôi phục hoạt động của Trạm XLNT. 

Để chủ động phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp do ngập lụt hoặc 

sự cố tại khu vực trạm bơm đầu vào, Trạm XLNT đã xây dựng và áp dụng Quy trình ứng 

phó khẩn cấp, bao gồm các bước sau: 

- Tuyệt đối không được vào các tòa nhà hoặc khu vực bị ngập lụt cho đến khi được 

xác nhận an toàn; 

- Nhân viên trực tiếp hiện trường có trách nhiệm quản lý tình huống cho đến khi có 

chỉ đạo từ Quản lý hệ thống XLNT, hạ tầng khu dân cư; 

- Ngắt nguồn cấp nước tại khu vực có thiết bị điện. Đồng thời, tắt toàn bộ công tắc 

điện liên quan đến máy bơm nước và khóa các van đang vận hành; 

- Ngay lập tức liên hệ với cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm vận hành hệ thống; 

- Thông báo cho Quản lý Trạm XLNT, hạ tầng khu dân cư để huy động nguồn lực ứng 

phó; 

- Triển khai thông báo và phối hợp với kỹ sư điện/cơ khí để kiểm tra tình trạng thiết 

bị và xác nhận mức độ an toàn; 

Không cho phép bất kỳ nhân sự nào khác tiếp cận khu vực ngập cho đến khi kỹ sư điện/cơ 

khí chính thức xác nhận điều kiện an toàn làm việc.Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường khác 
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3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

3.7.1. Giảm thiểu ảnh hưởng do tiếng ồn, độ rung 

 - Máy móc được lắp đặt đều là mới và được sản xuất theo công nghệ tiên tiến.  

 - Các máy móc, thiết bị gây tiếng ồn lớn của Trạm XLNT (máy bơm, máy thổi khí, 

xử lý bùn,…) được đặt trong nhà kín, phòng tiêu âm để giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng 

đến khu vực lân cận. Trạm XLNT đã lắp thêm đệm chống ồn cho các thiết bị có công suất 

lớn.  

 - Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị, tra dầu bôi trơn máy, 

phát hiện kịp thời âm thanh khác thường phát ra từ máy đang hoạt động và có biện pháp 

sửa chữa, thay thế phụ tùng để giảm thiểu tiếng ồn cũng như tăng tuổi thọ thiết bị.  

 - Lắp đặt thiết bị giảm âm tại các đầu xả hơi thừa.  

 - Lắp đặt thiết bị có mức độ ồn thấp, thiết bị giảm thanh và vật liệu cách âm tại 

những nơi cần thiết. Các quạt được bảo ôn cách âm đảm bảo độ ồn nhỏ hơn 85dB ở khoảng 

cách >=1 m; máy nén khí và bơm cấp nước chính đều có bộ phận bao che cách âm giảm 

thiểu tiếng ồn.  

 - Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra 

tiếng ồn lớn. 

 - Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động để giảm số công nhân làm việc trong khu 

vực ồn, xây dựng tường cách âm xung quanh.  

 - Các thiết bị gây rung được lắp đặt thêm trên đệm cao su và lò so chống rung, 

giảm độ rung tối thiểu. 

3.7.2. Trang bị bảo hộ lao động  

 Toàn bộ công nhân làm việc trong Trạm XLNT và khu vực dự án đều được trang 

bị đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình làm việc bao gồm: mũ, áo, giày, khẩu trang, 

găng tay…cùng các thiết bị cần thiết khác. 

3.7.3. Đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn và bảo vệ môi trường  

 - Tổ chức tập huấn, đào tạo định kỳ 1 năm/1 lần cho công nhân viên làm việc trong 

Trạm XLNT về các giải pháp đảm bảo an toàn trong lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường 

và phòng cháy, chữa cháy; nâng cao hiệu quả vận hành của người lao động.  

 - Tổ chức diễn tập phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ với tần suất 1 năm/1 lần 
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3.8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt 

không yêu cầu phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi 

hoàn đa dạng sinh học. Cho nên dự án không thuộc đối tượng thực hiện cải tạo, phục hồi 

môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học. 

3.9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường, giấy phép môi trường 

thành phần đã được cấp 

Khi tiến hành triển khai thực tế, Dự án “Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc 

Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” có 

một số thay đổi về các hạng mục công trình của dự án và các công trình bảo vệ môi trường 

so với nội dung đã được phê duyệt trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường theo 

Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 12/10/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Các thay 

đổi bao gồm:
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 Bảng 3.15 Tổng hợp những nội dung thay đổi của các hạng mục công trình đối với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

Stt Hạng mục 
Phương án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phương án thay đổi, điều 

chỉnh 
Giải trình 

I 

Các hạng mục 

công trình của 

dự án 

   

1.1 

Khu I Diện tích: 194.296 m2 Diện tích: 195.874,1 m2 Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.1.1 

Khu điều trị y 

tế - (YT) 

Chiều cao công trình: 5 tầng Chiều cao công trình: 6 tầng Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

 

 Diện tích sàn xây dựng: 

16.672 m2 

Diện tích sàn xây dựng: 

13.471 m2 

Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.1.2 

Khu điều 

dưỡng (dưỡng 

lão)- (DL) 

Mật độ xây dựng: 30% Mật độ xây dựng: 29,8% Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

 

 Chiều cao công trình: 5 tầng Chiều cao công trình: 4 tầng Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 
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1.1.3 

Khu khách sạn 

cao cấp – (KS) 

Mật độ xây dựng: 40% 

Diện tích: 18.260 m2 

Mật độ xây dựng: 35,7% 

Diện tích: 25.120 m2 

Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 và  của UBND thành phố 

Tuyên Quang. 

Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

 

 Chiều cao công trình: 7 tầng Chiều cao công trình: 6 tầng Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

 

 Số phòng: 250 phòng Số phòng: 213 phòng Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.1.3b 

Ô đất nhà hàng 

dưỡng sinh 

 Gộp vào ô đất khách sạn cao 

cấp 

Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

     

1.1.4 

Khu phụ trợ 

(kỹ thuật, nhân 

viên, …)- 

(NV) 

Mật độ xây dựng: 30% Mật độ xây dựng: 29,97% Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 
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 Diện tích sàn xây dựng: 

8.036 m2 

Diện tích sàn xây dựng: 

5.652 m2 

Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.1.5 

Ô đất cây xanh 

cảnh quản, 

vườn hoa, 

đường nội bộ - 

(X) 

Diện tích: 40.017 m2 Diện tích: 30.834,8 m2 Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.1.6 

Đất cây xanh 

cách ly 

Diện tích: 4.642 m2 Diện tích: 4.699 m2 Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.1.7 

Đất mặt nước – 

(MN) 

Ô đất ký hiệu MN1, MN2: 

diện tích: 3.280 m2 

Ô đất ký hiệu MN1, MN2: 

diện tích: 4.950,5 m2 

Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.1.8 

Đất công trình 

đầu mối hạ 

Diện tích: 2.225 m2 Diện tích: 1.223 m2 Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 
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tầng kỹ thuật – 

(KT) 

1.1.9 

Đất giao thông, 

bãi đỗ xe 

Diện tích: 32.881 m2 Diện tích: 42.915,8 m2 Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

     

1.2 

Khu II Diện tích: 99.277 m2 Diện tích: 97.698,9 m2 Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.2.1 

Khu Onsen và 

vui chơi giải trí 

nước khoáng 

nóng (VCGT) 

Diện tích khu vui chơi giải 

trí: 78.928 m2 

Tầng cao tối đa: 3 tầng 

Diện tích khu vui chơi giải 

trí:  93.481,6m2 

Tầng cao tối đa: 3 tầng 

Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

Được điều chỉnh theo QĐ số 32/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2025 của UBND phường Mỹ Lâm. 

 

 Mật độ xây dựng: 25% Mật độ xây dựng: 49% Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 
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1.2.2 

Ô đất cây xanh 

cảnh quản, 

vườn hoa, 

đường nội bộ - 

(X) 

Ô đất ký hiệu X13 đến X17: 

diện tích 12.917 m2 

Ô đất ký hiệu X13 đến X17: 

diện tích 1.799,2 m2 

Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.2.3 

Đất cây xanh 

cách ly – (CL) 

Diện tích: 3.930 m2 Diện tích: 1.230,1 m2 Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

1.2.4 

Đất giao thông, 

bãi đỗ xe 

Diện tích: 2.314 m2 Diện tích: 0 m2 Được điều chỉnh theo QĐ số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/07/2021 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

Được điều chỉnh theo QĐ số 539/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Tuyên 

Quang. 

     

II 
Các công 

trình bảo vệ 
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môi trường 

của dự án 

2.1 

Trạm bơm 

chuyển bậc số 

1 

Công suất: 100 m3/ngày Công suất: 5 m3/h Trong quá trình triển khai thiết kế kỹ thuật và 

thi công thực tế, chủ dự án đã rà soát, cập nhật 

lại các thông số đầu vào của hệ thống thoát 

nước (bao gồm lưu lượng nước thải phát sinh, 

hệ số không điều hòa, điều kiện địa hình – thủy 

lực tuyến ống, cũng như khả năng mở rộng 

trong tương lai). 

Việc điều chỉnh công suất nêu trên nhằm đảm 

bảo phù hợp với điều kiện thi công thực tế và 

tối ưu hóa khả năng vận hành của hệ thống.  

2.2 

Trạm bơm 

chuyển bậc số 

2 

Công suất: 400 m3/ngày Công suất: 15 m3/h Trong quá trình triển khai thiết kế kỹ thuật và 

thi công thực tế, chủ dự án đã rà soát, cập nhật 

lại các thông số đầu vào của hệ thống thoát 

nước (bao gồm lưu lượng nước thải phát sinh, 

hệ số không điều hòa, điều kiện địa hình – thủy 

lực tuyến ống, cũng như khả năng mở rộng 

trong tương lai). 

Việc điều chỉnh công suất nêu trên nhằm đảm 

bảo phù hợp với điều kiện thi công thực tế và 

tối ưu hóa khả năng vận hành của hệ thống.  



87 

 

 

2.3 

Trạm xử lý 

nước thải tập 

trung 

Công suất: 600 m3/ngày Công suất: 1.150 m3/ngày Công suất trạm xử lý nước thải được điều 

chỉnh tăng do cập nhật các thông số đầu vào 

theo quy định và hướng dẫn tính toán hiện 

hành. Cụ thể, tiêu chuẩn sử dụng nước được 

cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành, 

đồng thời nhu cầu sử dụng nước của khu điều 

trị y tế và khu điều dưỡng (dưỡng lão) được 

tính toán lại theo các hướng dẫn chuyên ngành 

mới nhất, tăng từ 120 m³/ngày lên 425 

m³/ngày. Việc điều chỉnh này làm tăng lưu 

lượng nước thải phát sinh, do đó công suất thiết 

kế của trạm xử lý nước thải cũng được nâng 

lên tương ứng để đáp ứng yêu cầu thu gom, xử 

lý và bảo đảm chất lượng nước thải sau xử lý 

theo quy định. 

2.4 

Trạm xử lý 

nước thải y tế 

Không Công suất: 55 m3/ngày Dự án bổ sung trạm xử lý nước thải y tế nhằm 

đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước thải sau 

xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường và 

các quy định của pháp luật hiện hành đối với 

nước thải y tế. Đồng thời, việc xây dựng trạm 

xử lý riêng cho khối y tế giúp tách dòng và xử 

lý chuyên biệt nguồn nước thải có mức độ ô 

nhiễm cao, qua đó giảm tải lưu lượng cho trạm 



88 

 

 

xử lý nước thải tập trung công suất 1.150 

m³/ngày. Giải pháp này góp phần nâng cao 

hiệu quả xử lý, tăng tính ổn định trong vận 

hành hệ thống và bảo đảm công trình đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường trong điều kiện lưu 

lượng nước thải gia tăng. 

2.5 

Số điểm xả 

nước thải sau 

xử lý ra nguồn 

tiếp nhận 

01 điểm: 

 

02 điểm: 

Điểm 1 (nước thải sinh hoạt 

tập trung): 

X(m)=2407763.7682; 

Y(m)=409125.1614  

Điểm 2 (nước thải y tế): 

X(m)=2407915.2582; 

Y(m)=409279.9174 

 

Số lượng điểm xả nước thải ra nguồn tiếp nhận 

được điều chỉnh tăng nhằm phù hợp với 

phương án thiết kế và điều kiện thực tế của dự 

án. Cụ thể, do hệ thống được bố trí thành 02 

trạm xử lý nước thải riêng biệt, mỗi trạm có 

tuyến thoát nước sau xử lý và điểm xả độc lập 

để bảo đảm vận hành ổn định, thuận lợi cho 

công tác quản lý, giám sát và bảo trì hệ thống. 

Việc bố trí nhiều điểm xả cũng giúp tối ưu hóa 

tuyến ống thoát nước sau xử lý, giảm chiều dài 

đường ống truyền tải, đồng thời vẫn bảo đảm 

chất lượng nước thải sau xử lý đáp ứng quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả vào 

nguồn tiếp nhận. 

2.6 

Hồ sự cố 01 hồ, diện tích 1.200 m3 Không Theo phương án thiết kế điều chỉnh, dự án 

không xây dựng hồ sự cố cho trạm xử lý nước 

thải tập trung. Việc điều chỉnh này được thực 
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hiện trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp 

luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn thiết 

kế, vận hành các công trình xử lý nước thải tại 

Việt Nam. Nước thải phát sinh từ dự án chủ 

yếu là nước thải thông thường, có tính chất 

tương tự nước thải sinh hoạt; riêng nước thải y 

tế được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước 

thải y tế riêng, trong đó đã bố trí bể điều hòa 

kết hợp dung tích sự cố với tổng thời gian lưu 

hơn 1 ngày. Trạm xử lý nước thải tập trung của 

dự án áp dụng công nghệ xử lý thông dụng, đã 

được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, được trang 

bị hệ thống điều khiển và vận hành tự động, 

bảo đảm khả năng vận hành ổn định, an toàn 

và kiểm soát kịp thời các tình huống bất 

thường. Đồng thời, dự án lắp đặt hệ thống quan 

trắc nước thải tự động, liên tục để giám sát chất 

lượng nước thải sau xử lý, góp phần phát hiện 

sớm các sự cố và bảo đảm nước thải chỉ được 

xả ra môi trường khi đáp ứng quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường hiện hành. Vì vậy, việc không 

bố trí hồ sự cố cho trạm xử lý nước thải tập 

trung không làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý 
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và vẫn đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường theo quy định. 

2.7 

Hệ thống xử lý 

mùi từ trạm 

XLNT 

không 02 hệ thống: 1 hệ thống đặt 

tại trạm XLNT 1150 m3/ngày 

và 1 hệ thống đặt tại trạm 

XLNT y tế 55 m3/ngày. 

 

Dự án bổ sung hệ thống xử lý mùi phát sinh từ 

trạm xử lý nước thải nhằm tăng cường hiệu quả 

kiểm soát khí thải, hạn chế phát tán mùi hôi ra 

khu vực xung quanh, đặc biệt trong điều kiện 

trạm xử lý nằm gần các khu chức năng của dự 

án. Việc bổ sung hệ thống xử lý mùi góp phần 

cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, giảm 

thiểu ảnh hưởng đến người lao động và các đối 

tượng xung quanh, đồng thời đáp ứng tốt hơn 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường và vận hành 

bền vững của công trình. 

2.8 

Trạm quan trắc 

online 

không 01 trạm: đặt sau trạm XLNT 

tập trung 1150 m3/ngày 

Dự án bổ sung hệ thống quan trắc nước thải tự 

động, liên tục (quan trắc online) nhằm đáp ứng 

các quy định của pháp luật hiện hành khi công 

suất trạm xử lý nước thải được nâng lên. Hệ 

thống quan trắc cho phép giám sát liên tục các 

thông số chất lượng nước thải sau xử lý, truyền 

dữ liệu trực tiếp đến cơ quan quản lý theo quy 

định, góp phần kiểm soát chặt chẽ quá trình 

vận hành, phát hiện và cảnh báo kịp thời các 

sự cố, bảo đảm nước thải sau xử lý luôn đáp 
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ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi 

xả ra nguồn tiếp nhận, đồng thời nâng cao hiệu 

quả quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước 

thải. 

 



92 

 

 

CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các hạng mục công trình ở khu số 1 (Khu nghỉ 

dưỡng, điều dưỡng, điều trị, dịch vụ suối khoáng, dịch vụ thương mại) trên khu đất 

195.874,1 m2 ; 

- Nguồn số 2: Nước thải phát sinh từ các hạng mục công trình ở khu số 2 (Khu vui 

chơi giải trí nước khoáng nóng) trên khu đất 97.698,9 m2 ; 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực Nhà điều hành của trạm xử 

lý nước thải tập trung. 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận 

- Dự án có 02 dòng nước thải  

o Dòng số 1: Dòng nước thải sau Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 

1150 m3/ngày.đêm. 

o Dòng số 2: Dòng nước thải sau Trạm xử lý nước thải khu điều trị y tế công 

suất 55 m3/ngày.đêm. 

4.1.3. Lưu lượng xả thải, vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước 

thải 

4.1.3.1 Dòng số 1 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 1150 m3/ngày.đêm 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

o Vị trí điểm xả thải: Nước thải đã qua xử lý xả ra suối Tràn Lán 

o Tọa độ xả nước thải: X(m) = 2407763.7682; Y(m) = 409125.1614 (theo hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o00’, múi chiếu 3o). 

o Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập 

trung được xả ra suối Tràn Lán 

o Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Tràn Lán 

o Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày 

- Tọa độ điểm xả và nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án phù hợp với nội 

dung Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 

12/10/2019  của UBND tỉnh Tuyên Quang. 
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4.1.3.2 Dòng số 2 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 55 m3/ngày.đêm 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

o Vị trí điểm xả thải: Nước thải đã qua xử lý xả ra suối Tràn Lán 

o Tọa độ xả nước thải: X(m) = 2407915,2582 ; Y(m) = 409279.9174(theo hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o00’, múi chiếu 3o). 

o Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập 

trung được xả ra suối Tràn Lán 

o Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Tràn Lán 

o Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

4.1.4.1 Dòng số 1 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Nước thải sau khi xử lý đảm bảo trong khoảng giới hạn giá trị tối đa cho phép theo Cột 

A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải hoạt, hệ số K=1)   

Bảng 4.1 Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn    

tối đa               

(Cmax = CxKqxKf) 

1 pH  - 5 – 9 

2 BOD5 (200C) mg/l  30 

3 COD mg/l - 

4 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l  50 

5 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l  10 

6 Sunfua  mg/l  1,0 

7 Amoni (tính theo N) mg/l  5 

8 Nitrat (NO3-), tính theo N mg/l  30 

9 Photphat (PO43-), tính theo P mg/l 6 

10 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 

11 Coliform Vi khuẩn/100ml 3.000 
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❖ Lộ trình áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT 

- Nước thải phát sinh từ dự án là nước thải sinh hoạt, thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 

14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải 

đô thị, khu dân cư tập trung, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

- Dự án đã được phê duyệt ĐTM theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 

của UBND tỉnh Tuyên Quang. Theo Quyết định này, nước thải sau xử lý đạt cột A, 

QCVN 14:2008/BTNMT với hệ số K = 1.   

- Theo điều khoản chuyển tiếp quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 

05/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định 

ban hành và hướng dẫn thực hiện QCVN 14:2025/BTNMT, các dự án đã được cấp 

ĐTM trước ngày 01/9/2025 được phép tiếp tục áp dụng QCVN 14:2008/BTNMT cho 

chất lượng nước thải đầu ra đến hết ngày 31/12/2031. 

- Trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2031, Dự án tiếp tục áp dụng QCVN 

14:2008/BTNMT, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều khoản chuyển 

tiếp. 

- Song song, từ nay đến năm 2031, Dự án sẽ nghiên cứu, rà soát công nghệ xử lý nước 

thải hiện có để xây dựng phương án vận hành hoặc cải tạo hệ thống nhằm bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra theo QCVN 14:2025/BTNMT, khi hết 

thời hạn chuyển tiếp. 

4.1.4.2 Dòng số 2 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nước 

thải sau khi xử lý đảm bảo trong khoảng giới hạn giá trị tối đa cho phép theo Cột A, QCVN 

40:2025/BTNMT  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.   

Bảng 4.2 Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn    

tối đa    

 Cột A, QCVN 

40:2025/BTNMT            

1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH  - 5 – 9 

3 BOD5 (200C) mg/l  40 

4 COD mg/l 65 

5 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l  40 

18 Dầu mỡ khoáng mg/l  1,0 

19 Dầu mỡ động thực vật mg/l  5 
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21 Sunfua (S2- ) mg/l  0,2 

25 Tổng Nitơ (T-N) mg/l  20 

26 Amoni (tính theo N) mg/l  5 

27 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l  4 

28 Coliform Vi khuẩn/100ml 3.000 

 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Từ bể thu gom nước thải đầu vào của trạm XLNT 1150 m3/ngày.đêm; 

- Nguồn số 02: Từ bể điều hòa, cụm bể xử lý sinh học của trạm XLNT 1150 

m3/ngày.đêm; 

- Nguồn số 03: Từ bể chứa bùn của trạm XLNT 1150 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 04: Từ bể thu gom nước thải đầu vào của trạm XLNT y tế 55 m3/ngày.đêm; 

- Nguồn số 05: Từ bể điều hòa, cụm bể xử lý sinh học của trạm XLNT y tế 55 

m3/ngày.đêm; 

- Nguồn số 06: Từ bể chứa bùn của trạm XLNT y tế 55 m3/ngày.đêm. 

4.2.2. Dòng khí thải 

Dự án có 02 dòng khí thải: 

o  Dòng khí thải số 1: tương ứng với dòng khí thải của hệ thống xử lý mùi từ 

trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.150 m3/ngày.đêm 

o Dòng khí thải số 2: tương ứng với dòng khí thải của hệ thống xử lý mùi từ 

trạm xử lý nước thải y tế công suất 55 m3/ngày.đêm 

4.2.3. Lưu lượng, vị trí, phương thức xả khí thải 

4.2.3.1 Dòng khí thải số 1 

-  Lưu lượng xả khí thải tối đa: 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

4.2.3.2 Dòng khí thải số 2 

-  Lưu lượng xả khí thải tối đa: 1.250 m3/h 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  
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4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải số 1 và 

số 2: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải 

(QCVN 19:2024/BTNMT mức B giá trị cụ thể như sau 

Bảng 4.3 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tấn suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 H2S mg/Nm3 7 

Không áp dụng Không áp dụng 2 NH3 mg/Nm3 20 

1 Methyl Mercaptan mg/Nm3 12 

 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Từ các máy thổi khí, máy bơm được lắp đặt tại trạm xử lý nước thải 

tập trung, công suất 1150 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Từ các máy thổi khí, máy bơm được lắp đặt tại trạm xử lý nước thải y 

tế, công suất 55 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 03: Máy phát điện dự phòng 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường QCVN 

26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn tối đa 

cho phép về tiếng ồn (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú Ngày (06h00 

đến trước 

18h00)  

Tối (18h00 đến 

trước 22h00) 

Đêm (22h00 

đến trước 6h00) 

1 70 65 60 
Không thuộc đối 

tượng thực hiện 

Khu vực 

E 

+ Độ rung: 
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TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú  

Ngày (6:00  ̴  trước 

22:00 
Đêm 22:00  ̴  6:00 

1 75 70 
Không thuộc đối 

tượng thực hiện 

Khu vực D 

 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại 

Không thuộc đối tượng 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Không thuộc đối tượng 
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CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của dự 

án đầu tư như sau: 

a) Đối với công trình xử lý nước thải: 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải của Dự án: 06 

tháng sau khi lưu lượng nước thải về trạm xử lý. 

Công suất thiết kế:  

Trạm xử lý nước thải tập trung: 1.150 m3/ngày.đêm; 

Trạm xử lý nước thải y tế: 55 m3/ngày.đêm; 

Công suất hoạt động trong thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến đạt từ 50% công 

suất thiết kế. 

b) Đối với công trình xử lý mùi, khí thải 

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đối với các dự án không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết 

định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Cụ thể như sau: 

Hệ thống xử lý mùi khí thải từ trạm xử lý nước thải tập trung 1.150 m3/ngày 

o Tổng thời gian vận hành thử nghiệm: khoảng 06 tháng. 

o Công suất dự kiến đạt được của các hệ thống tại thời điểm kết thúc giai đoạn 

vận hành thử nghiệm: Theo lưu lượng xả thải đạt được tại thời điểm kết thúc 

vận hành thử nghiệm. 

Hệ thống xử lý mùi khí thải từ trạm xử lý nước thải y tế 55 m3/ngày 

o Tổng thời gian vận hành thử nghiệm: khoảng 06 tháng. 

o Công suất dự kiến đạt được của các hệ thống tại thời điểm kết thúc giai đoạn 

vận hành thử nghiệm: Theo lưu lượng xả thải đạt được tại thời điểm kết thúc 

vận hành thử nghiệm. 
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5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

5.1.2.1 Giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải: 

Theo quy định tại khoản 5, điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022, được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 07/2025/BTNMT ngày 28/02/2025 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, đối với cơ sở không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều này (cơ sở quy 

định tại Cột 3 phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính Phủ), việc 

quan trắc chất thải do chủ cơ sở đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình 

xử lý chất thải.  

Trên cơ sở đó, cơ sở lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh 

giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải như sau:  

a) Trạm xử lý nước thải tập trung 1.150 m3/ngày 

Nội dung quan trắc  

- Loại mẫu: Mẫu đơn.  

- Vị trí lấy mẫu:  

- 01 điểm tại Bể thu gom nước thải đầu vào. 

- 01 điểm tại đầu ra bể khử trùng (trước khi chảy vào hồ trung tâm dự án).  

- Kỹ thuật lấy mẫu: Theo TCVN 5999:1995.  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, Amoni, TDS, Sunfua, Nitrat, Dầu mỡ động thực 

vật, Tổng các chất HĐBM, Phốt phát, Tổng Coliform.  

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1,0. 

 - Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần.  

- Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra trong 3 ngày liên 

tiếp. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn vận hành ổn định của hệ 

thống XLNT công suất 1.150m3/ngày.đêm 

b) Trạm xử lý nước thải y tế 55 m3/ngày 

Nội dung quan trắc  

- Loại mẫu: Mẫu đơn.  
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- Vị trí lấy mẫu:  

- 01 điểm tại Bể thu gom nước thải đầu vào. 

- 01 điểm tại đầu ra bể khử trùng (trước khi chảy vào hồ trung tâm dự án).  

- Kỹ thuật lấy mẫu: Theo TCVN 5999:1995.  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, Amoni, TSS, Sunfua, TN, TP, Dầu mỡ động thực 

vật, Tổng các chất HĐBM, Tổng Coliform.  

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 40:2025/BTNMT, cột A 

 - Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần.  

- Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra trong 3 ngày liên 

tiếp. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn vận hành ổn định của hệ 

thống XLNT công suất 55 m3/ngày.đêm 

 

5.1.2.2 Giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải 

a) Hệ thống xử lý mùi khí thải từ trạm xử lý nước thải tập trung 1.150 m3/ngày 

- Vị trí giám sát: Ống thoát khí của Hệ thống xử lý mùi, khí thải tại trạm XLNT  

- Thời gian giám sát: 03 ngày liên tiếp sau khi các hệ thống xử lý mùi, khí thải vận 

hành thử nghiệm ổn định. 

- Tần suất lấy mẫu và giám sát: 01 mẫu đơn đầu ra trong 03 ngày liên tiếp 

- Số mẫu: 01 mẫu/hệ thống x 01 hệ thống x 01 điểm (đầu ra) = 3 mẫu. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng; H2S; NH3; Methyl Mercaptan. 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột B. 

b) Hệ thống xử lý mùi khí thải từ trạm xử lý nước thải y tế 55 m3/ngày 

- Vị trí giám sát: Ống thoát khí của Hệ thống xử lý mùi, khí thải tại trạm XLNT  

- Thời gian giám sát: 03 ngày liên tiếp sau khi các hệ thống xử lý mùi, khí thải vận 

hành thử nghiệm ổn định. 

- Tần suất lấy mẫu và giám sát: 01 mẫu đơn đầu ra trong 03 ngày liên tiếp 

- Số mẫu: 01 mẫu/hệ thống x 01 hệ thống x 01 điểm (đầu ra) = 3 mẫu. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng; H2S; NH3; Methyl Mercaptan. 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột B. 
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5.1.2.3  Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường 

 - Chủ dự án: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.. 

+ Địa chỉ văn phòng: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường 

Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

- Ông Nguyễn Việt Quang 

- Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 024.3974.9999 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: mã số doanh nghiệp 0101245486 , do phòng 

Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội 

cấp phép đăng ký lần đầu ngày 03/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 76 ngày 

23/12/2026. 

- Đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (tham khảo):  

+ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest 1) 

 - Địa chỉ: Số 8 Hoàng quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam 

 - Điện thoại: 024.38360289  

 - Mã số thuế: 0100111602 

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcerts 

093/2025/0005. 

 + Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (CECP). 

 - Địa chỉ: Số 655 đường Phạm Văn Đồng - Phường Nghĩa Đô – TP Hà Nội. 

 - Điện thoại: 024 2155182. 

 - Mã số thuế: 0102900458. 

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcerts 

072, cấp lần 04 kèm theo Quyết định số 573/QĐ-BTNMT ngày 02/04/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 + Viện Công nghệ Năng lượng và Môi trường (ISTEE), Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

 - Địa chỉ: Tòa nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội. 

 - Điện thoại: 024.37569136  

 - Mã số thuế: 0110527751 
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 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcerts 

079, kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-BTNMT ngày 05/05/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Công ty Cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát 

- Địa chỉ: Liền kề 423, khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà 

Nội. 

 - Điện thoại: 081.585.6611 

 - Mã số thuế: 0107350127. 

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcerts 

316, kèm theo Quyết định số 31/GCN-BNNMT ngày 07/07/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

5.2.1.1 Quan trắc nước thải 

a) Trạm xử lý nước thải tập trung 1.150 m3/ngày 

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-Cp quy định: “Dự án,cơ sở, 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có mức lưu lượng xả nước 

thải ra ngoài môi trường quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 

này đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định được miễn 

thực hiện quan trắc nước thải định kỳ quy định tại khoản 3 Điều này đến hết ngày 

31/12/2024”. Đối chiếu với quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII cho thấy cơ sở được miễn 

quan trắc môi trường định kỳ đối với Trạm XLNT công suất 1.150 m3/ngày.đêm. 

Quan trắc chất lượng nước sau xử lý:  

- Giám sát nước thải sinh hoạt:  

+ Vị trí: 01 vị trí tại điểm xả nước thải sau xử lý của Trạm XLNT công suất 1.150 

m3/ngày.đêm. Nước thải đã qua xử lý xả ra suối Tràn Lán. 

+ Thông số quan trắc: BOD5, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Nitrat, Dầu mỡ động thực 

vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phốt phát, Tổng Coliforms.  

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1.  

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.  

b) Trạm xử lý nước thải y tế 55 m3/ngày 

Quan trắc chất lượng nước sau xử lý:  
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- Giám sát nước thải sinh hoạt:  

+ Vị trí: 01 vị trí tại điểm xả nước thải sau xử lý của Trạm XLNT y tế công suất 55 

m3/ngày.đêm. Nước thải đã qua xử lý xả ra suối Tràn Lán. 

+ Thông số quan trắc: BOD5, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Nitrat, Dầu mỡ động thực 

vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phốt phát, Tổng Coliforms.  

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1.  

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.  

 

 

5.2.1.2 Quan trắc bụi, khí thải 

Không áp dụng 

 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

5.2.2.1 Quan trắc nước thải 

Không áp dụng 

. 

5.2.2.2 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Không thuộc đối tượng 

 

5.2.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ dự án 

Không 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí đơn giá giám sát môi trường được thực hiện theo đơn giá hiện hành của 

nhà nước. Chủ dự án thuê đơn vị có chức năng tư vấn giám sát môi trường thực hiện.  

Kết quả quan trắc định kỳ và tự động, liên tục sẽ được chủ cơ sở báo cáo, cung cấp 

cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu và theo quy định pháp luật. 
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CHƯƠNG 6. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU 

CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC 

DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH 

Không thuộc đối tượng. 
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP chủ đầu tư dự án "Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng 

công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang" đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 12/10/2019. 

 Theo quy định tại khoản 02 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022, được sửa đổi bổ sung tại Nghị đinh số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và 

Nghị định số 48/2026 ngày 29/01/2026 của Chính phủ, nghị định quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, chúng tôi xin gửi tới Sở Nông Nghiệp và Môi trường 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho các công trình xử lý chất thải của Dự án. 

 Tập đoàn Vingroup – Công ty CP cam kết tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trường, cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quản lý môi trường, 

chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo (bao gồm các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng); tuân thủ các quy định chung 

về bảo vệ môi trường, cam kết cụ thể như sau: 

7.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

 Tập đoàn Vingroup – Công ty CP cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép môi trường.  

 Chúng tôi cam kết rằng các số liệu đầu vào phục vụ tính toán, sử dụng trong báo 

cáo được thu thập và ghi nhận trung thực, chính xác, từ các nguồn tin cậy và phản ánh 

đúng tình trạng thực tế. Các tính toán được thực hiện cẩn thận, tuân thủ phương pháp khoa 

học và kỹ thuật hiện hành để đảm bảo tính chính xác và khách quan của kết quả. 

7.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ 

môi trường, đảm bảo việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi 

trường hiện hành và các yêu cầu pháp lý có liên quan. Cụ thể như sau: 

- Nước thải sau xử lý của Trạm XLNT đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật về nước thải sinh hoạt với hệ số K= 1. 

- Chất thải nguy hại được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm: Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026. 

- Thực hiện qui định về PCCC: Luật phòng cháy chữa cháy và các qui định liên quan. 

- Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường được đề xuất trong Hồ sơ đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, cam kết khắc phục triệt để mọi sự cố môi trường 

nếu xảy ra và báo cáo bằng văn bản tới các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

- Cam kết sẽ có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ít nhất 10 ngày kể 

từ ngày vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Cam kết chung: Chủ dự án cam kết thực hiện tất cả các quy định chung về bảo vệ môi 

trường theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2021, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường; Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các công ước quốc tế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố gây 

ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 

Stt Tên văn bản/tài liệu Ghi chú 

 

1 

Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 12/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường Dự án khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng công 

cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  

 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số 

doanh nghiệp 0101245486 (đăng ký lần đầu ngày 03/05/2002; 

đăng ký thay đổi lần thứ 76 ngày 23/12/2025), do Phòng Đăng ký 

kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố 

Hà Nội cấp 

 

3 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19/04/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự 

án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang 

 

4 Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang 

 

5 Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 11/05/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh một số nội dung tại 

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19/04/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự 

án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang   

 

6 Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh chủ trương Dự án Khu 

vui chơi giải trí khu nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối 

khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

( Nay là phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang)  

 

7 Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về Quyết định chấp thuận diều chỉnh chủ 

trương đầu tư 

 

8 Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về Quyết định chấp thuận diều chỉnh chủ 

trương đầu tư 
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Stt Tên văn bản/tài liệu Ghi chú 

9 Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Sơn về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc khu du lịch suối 

khoáng Mỹ Lâm xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 

10 Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện Yên Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng 

thuộc khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm xã Phú Lâm, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 

11 Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Tuyên Quang về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí, nghỉ 

dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm phường 

Mỹ Lâm,  thành phố Tuyên Quang 

 

12 Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Tuyên Quang về việc Phê duyệt đồ án điểu chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công 

cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 

13 Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân phường Mỹ Lâm về việc Phê duyệt đồ án điểu chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng 

thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang ( Nay là phường Mỹ Lâm, thành phố 

Tuyên Quang) 

 

14 Hợp đồng số 0206/2026/HĐDV/MLTQ/VINCONS-CNX về  Hợp 

đồng cung cấp dịch vụ hạng mục Thu gom, vận chuyển và xử lý 

rác thải nguy hại (RTNH) 

 

15 Văn bản số 834/UBND-KTHT&ĐT ngày 02/07/2026 của UBND 

phường Mỹ Lâm về thỏa thuận đấu nối thoát nước thải Dự án Khu 

vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc khu du lịch suối 

khoáng Mỹ Lâm. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 447/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

  Tuyên Quang, ngày 15 tháng 11 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(cấp lần đầu: ngày 19 tháng 4 năm 2016) 

(điều chỉnh lần thứ 1: ngày 06 tháng 11 năm 2017) 

(điều chỉnh lần thứ 2: ngày 11 tháng 5 năm 2019) 

(điều chỉnh lần thứ 3: ngày 17 tháng 8 năm 2020) 

(điều chỉnh lần thứ 4: ngày 15 tháng 11 năm 2023) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng 
Vinpearl Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng 
Vinpearl Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng 
Vinpearl Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí 
nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (nay là phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang; 

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 891-TB/TU 
ngày 27 tháng 10 năm 2023 về chủ trương một số dự án đầu tư; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 497/BC-SKH
ngày 21 tháng 9 năm 2023.
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án đầu tư Khu vui 

chơi, giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu Du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, 

phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, chấp thuận điều chỉnh chủ trương lần 1 tại Quyết định số 381/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 11 năm 2017, lần 2 tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 11 

tháng 5 năm 2019, lần 3 tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 

năm 2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh với những nội dung điều chỉnh như sau: 

1. Nội dung quy định tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiến độ thực hiện dự án như sau: 

a) Chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng: Quý II/2016 đến Quý II/2019. 

b) Xây dựng các công trình hạ tầng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Quý IV/2019 

đến Quý III/2022. 

c) Hoàn thành, đưa vào hoạt động, kinh doanh: Quý IV/2022 

2. Nay đề nghị điều chỉnh: 

a) Chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng: Quý II/2016 đến Quý II/2019 

b) Xây dựng các công trình hạ tầng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Quý IV/2019 

đến Quý IV/2024. 

c) Hoàn thành, đưa vào hoạt động, kinh doanh: Quý I/2025 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP 

- Thực hiện đúng các nội dung được quy định tại Quyết định này; tập 

trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, quy mô, nội dung đã 

được phê duyệt, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ 

điều chỉnh; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, 

xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

- Dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động khi nhà đầu tư vi phạm các quy định 

của pháp luật, vi phạm các quy định tại Điều 48, Luật Đầu tư năm 2020 và 

nội dung cam kết tiến độ thực hiện dự án tại quyết định điều chỉnh chủ 

trương; toàn bộ các chi phí liên quan đến dự án nhà đầu tư đã thực hiện sẽ 

không được hoàn trả.  

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm ý kiến thẩm định của các cơ quan, địa phương 

liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 497/BC-SKH ngày 21 

tháng 9 năm 2023. 
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Trường hợp Tập đoàn Vingroup - Công ty CP không thực hiện đúng các quy 
định nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố 
Tuyên Quang và các cơ quan liên quan xem xét chấm dứt hoạt động của dự án và 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định điều 
chỉnh chủ trương đầu tư đã cấp và Quyết định này. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm 
định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án; kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt 
chẽ tiến độ thực hiện Dự án; chủ động giải quyết các công việc liên quan theo 
thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý (nếu vượt quá thẩm quyền) theo 
đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 
891-TB/TU ngày 27 tháng 10 năm 2023. 

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ủy ban nhân 
dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 
phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thực hiện dự án 
đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể 
từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 129/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 4 năm 2016, Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 
năm 2017, Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2019, Quyết 
định số 341/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên quang; Người đại diện theo pháp luật 
của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được gửi cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và một 
bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;             
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KT.(Qkt). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
  
 

Nguyễn Mạnh Tuấn 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:218/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

  Tuyên Quang, ngày 26 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(cấp lần đầu: ngày 19 tháng 4 năm 2016) 

(điều chỉnh lần thứ 1: ngày 06 tháng 11 năm 2017) 

(điều chỉnh lần thứ 2: ngày 11 tháng 5 năm 2019) 

(điều chỉnh lần thứ 3: ngày 17 tháng 8 năm 2020) 

(điều chỉnh lần thứ 4: ngày 15 tháng 11 năm 2023) 

(điều chỉnh lần thứ 5: ngày 26 tháng 5 năm 2025) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Điều 16 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 
năm 2025; 

Căn cứ Điều 41 Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư,
được sửa đổi, bổ sung tại Điều 68 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9
năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;  

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, được sửa đổi, bổ sung 
tại Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 129/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ 
trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang; số 381/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ 
trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang; số 158/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương 
đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang; số 341/QĐ-UBND ngày 17
tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 
Dự án Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng 
Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (nay là phường Mỹ Lâm, 
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thành phố Tuyên Quang); số 447/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 về 
việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí nghỉ 
dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, 
thành phố Tuyên Quang;

Căn cứ Kết luận số 1971-KL/TU ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân 
tỉnh tại Văn bản số 306-CV/ĐU ngày 15 tháng 5 năm 2025; 

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của 

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP; 

Xét Báo cáo thẩm định số Báo cáo số 123/BC-STC ngày 22 tháng 4
năm 2025 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án đầu tư Khu vui 

chơi, giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu Du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, 

phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, chấp thuận điều chỉnh chủ trương lần 1 tại Quyết định số 381/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 11 năm 2017, lần 2 tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 11 

tháng 5 năm 2019, lần 3 tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 

năm 2020, lần 4 tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh với những nội dung điều chỉnh như sau: 

1. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư đăng ký 

1.1. Nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 341/QĐ- UBND 

ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

“- Tổng vốn đầu tư đăng ký: Khoảng 1.800.000.000.000 đồng (Một 

nghìn tám trăm tỷ đồng); 

- Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp 

pháp khác.” 

1.2. Nay điều chỉnh thành 

“- Tổng vốn đầu tư đăng ký: Khoảng 2.610.000.000.000 đồng (Hai 

nghìn sáu trăm tỷ đồng); 

- Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp 

pháp khác.” 

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án 

2.1. Nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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“a) Chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng: Quý II/2016 đến Quý II/2019.

b) Xây dựng các công trình hạ tầng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Quý 

IV/2019 đến Quý IV/2024.

c) Hoàn thành, đưa vào hoạt động, kinh doanh: Quý I/2025.” 

2.2. Nay điều chỉnh thành 

“a) Chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng: Quý II/2016 đến Quý II/2019. 

b) Xây dựng các công trình hạ tầng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Quý IV/2019 

đến Quý IV/2026. 

c) Hoàn thành, đưa vào hoạt động, kinh doanh: Quý I/2027.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP 

- Thực hiện đúng các nội dung được quy định tại Quyết định này; tập 

trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, quy mô, nội dung đã 

được phê duyệt, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ 

điều chỉnh; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, 

xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

- Dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động khi nhà đầu tư vi phạm các quy định 

của pháp luật, vi phạm các quy định tại Điều 48, Luật Đầu tư năm 2020 và 

nội dung cam kết tiến độ thực hiện dự án tại quyết định điều chỉnh chủ 

trương; toàn bộ các chi phí liên quan đến dự án nhà đầu tư đã thực hiện sẽ 

không được hoàn trả.  

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm ý kiến thẩm định của các cơ quan, địa phương 

liên quan và Sở Tài chính tại báo cáo thẩm định số 123/BC-STC ngày 22 tháng 4 

năm 2025. 

Trường hợp Tập đoàn Vingroup - Công ty CP không thực hiện đúng các quy 

định nêu trên, Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 

và các cơ quan liên quan xem xét chấm dứt hoạt động của dự án và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đã cấp và Quyết định này. 

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án; kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ 

thực hiện Dự án; chủ động giải quyết các công việc liên quan theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý (nếu vượt quá thẩm quyền) theo đúng quy 

định của pháp luật. 
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3. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ủy ban 

nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thực 

hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1971-KL/TU ngày 19 tháng 5 năm 2025. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể 
từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 129/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 4 năm 2016, Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 
năm 2017, Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2019, Quyết định số 
341/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 và Quyết định số 447/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, 
Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực VII; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Tuyên quang; Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn 
Vingroup - Công ty CP; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được gửi cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP, Sở 
Tài chính và một bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;             
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Quyền CVP UBND tỉnh; 
- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KT.(Qkt). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
  
 

Nguyễn Mạnh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 



































Uy BAN NHAN DAN
TuANHPHOTUYENQUANG

s6:.l1;J IQD-UBND

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - Til do - H~nh phuc

TP. TuyenQuang, ngayj 6 thdng 7 ndm 2021

QUYETDJNH
VS vi~c phe duy~t da an diSu chinh cue bQQuy hoach chi ti~t xay dl)'ng

Khu vui choi giiii tri nghi duo-ng cong cQng thuQc Khu du lich SuBi khoang
My Lam phuirng My Lam, thimh phB Tuyen Quang

? "'" x.UY BAN NHAN DAN THANH PHO

? C:an ctr Ludt !6~huc chinh quyen dia phuang ngay 191612015;Ludt sua
doi, ,bo sung mot so dieu cua Ludt To chtrc Chinh phu va Ludt T6 chtrc chinh
quyen dia phuong;

Can cu Ludt Quy hoach do thi ngay 171612009;
Can cu Ludt Xay dung ngay 181612014;
Can cu Van ban h9]J nhdt s6 49IVBHN-VPQH ngay 10112/2018 cua Van

phong Qu6c h9i vJ hop nhdt Ludt Quy hoach do thi;
Can cu Nghi dinh s6 37120101ND-CP ngay 0714/2010 cua Chinh phu vJ

ldp, thdm dinh, phe duyet va quem If;quy hoach do thi;
Can cu Nghi dinh s644120151ND- CP ngay 0615/2015 cua Chinhphu vJ

quy dinh chi tiit m9t s6 n9i dung vJ quy hor;zchxay d1p1g;
Can cu Nghi dinh s6 72/2019IND-CP ngay 3010812019cua Chinh phu sua

d6i, b6 sung m9t s6 diJu cua Nghi ainh s6 3712010IND-CP ngay 0714/2010 vJ Iq,p,
thdm dinh, phe duy¢t va qulin If; quy hot;lchdo thi va Nghi ainh s644/2015IND­
CP ngay 061512015quy dinh chi tiit m9t s6 n9i dung vJ quy hor;zchxay d1p1g;

Can cu Thong tu s6 12120161TT-BXDngay 2916/2016 cua B9 Xay dlp1gquy
dinh vJ h6 sa cua nhi¢m v¥ va d6 an quy hor;zchxay d1p1gvimg, quy hor;zchdo thi
va quy hor;zchxay dlp1gkhu chuc nang dg,c thit;

Can cu Thong tus6 01120211TT-BXDngay 1915/2021 cuaB9Xaydlp1g ban
hanh Quy chudn qu6c gia QCXDVN 01: 20211BXD vJ quy hor;zchxay d1p1g;

Can cu Quyit ainh s6 379IQD-UBND ngay 0611212018 cua Uj; ban nhan
dan tinh Tuyen Quang vJ vi¢c phe duy¢t aiJu chinh quy hor;zchchung thanh ph6
Tuyen Quang din nam 2020, dinh huang ph at tridn din nam 2030;

Can cu Quyit ai,!h s6 38051QD-Ul!ND ngay 30/5/2019 cUC£Chu tich
UBND huy¢n Yen Son ve vi¢c phe duy¢t dieu chinh Quy hor;zchchi !iet xay d1p1g
Khu vui chai gilii tri nghi duang cong c9ng thu9C Khu du lich Suoi khoang My
Lam, XQ Phu Lam, huy¢n Yen Son, tinh Tuyen Quang
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Can Clf Quyit dinh sd 666IQD-UBND ngay 2811212020 cua VBND tinh
Tuyen Quang vJ viec phe duyet Dd an aiJu chinh Quy hoach chung Khu du lich
sudi khodng My Lam, tinh Tuyen Quang;

Can Clf Quyit dinh sd 378IQD-UBND ngay 25/6/2021 cua UBND tinh
Tuyen Quang vJ viec phe duyet ad an quy hoach phdn khu xdy dung sd 03 If I¢
112000 thuoc Khu du lich sudi khoang My Lam, tinh Tuyen Quang;

Can Clf Van ban sd 700IVBND-DTXD ngay 22/3/2021 cua VBND tinh
Tuyen Quang vJ viec gidi quyet aJ nghi cua Tdp doan Vingroup - Cong ty CP;

Can Clf Van ban sd 1841IVBND-QLDTngay 10/7/2021 cua VBND thanh
phd Tuyen Quang vJ chu truong aiJu chinh C,¥Cb9 quy hoach chi liit khu vui choi
giai tri, nghl duiing, cong cong thuoc Khu du lich Sudi khoang My Lam;

Can cu cac tieu chudn, quy chudn va cdc van ban phdp If;co lien quan;
Theo aJ nghi cua Phong Quan ly do thi tai Til trinh s6 96ITTr-QLDT ngay

14/7/2021 vJ vi¢c aJ nghj aiJu chinh C,¥Cb9 Quy hoqch chi liit xay d1:fflgKhu vui
chai giai tringhi dUOngcong c9ng thu9CKhu du Ijch Sudi khoang My Lam, phuimg
My Lam, thanh phd Tuyen Quang,

QUYETDJNH:
Di~u1.Phe duy~t dB an diSu chinh C\lCbc;:,Quy ho~ch chi tiSt xay d\l'l1gKhu

vui chai giiti trf nghi duoog cong cc;:,ngthuc;:,cKhu du Iich Su6i khoang My Lam,
phuOng My Lam, thanh ph6 Tuyen Quang, n9i dung C\lthS nhu sau:

1. Ten cong trinh: DiSu chinh C\lCb9 Quy ho~ch chi tiSt xay d\l11gKhu vui
chai giili tri nghi duoog cong cc;:,ngthuQc Khu du Iich SU6i khoang My Lam,
phuOng My Lam, thfmh ph6 Tuyen Quang.

2. Chti d§u tu: T~p doan Vingroup - Cong ty CPo
3. TB chuc to' vin I~p quy ho,ch chi ti~t: Cong ty C6 phfuI tu vAn phat

triSn do thi Vi~t Nam
4. Dia di~m,vi tri, di~n nch
- Dia diSm quy ho~ch: phuOng My Lam, thanh ph6 Tuyen Quang
- Ph~m vi ranh gi&i:
+ Phia Tay B~c: Giap qu6c 1937;
+ Phia Dong B~c: Giap muong xay t6 5 (xam Cay Tram cli);
+ Phia Dong Nam: Giap su6i Tran Lan va dBi rimg;
+ Phfa Tay Nam: Giap d~t dan cu t6 5 (xam Su6i Khoang Cll);
- Di~n tich I~p diSu chinh C\lCbc;:,quy ho~ch:

Khu Vl)"Cnghien CUudiSu chlnh thuc;:,ckhu quy ho~ch trong quy ho~ch chi tiSt
xay d\l'l1gKhu vui chai giro tri, nghl du5ng cong cc;:,ngthuc;:,cKhu du Iich sU6ikhoang
My Lam vOit6ng di~n tich &t nghien cUudiSu chlnh khoang 187.058,0 m2.
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Trong do Khu vue d~ xu&tdi~u chinh quy hoach C\!CbQt6ng m~itbiing su
dung d&tg6m cac khu nhtr sau:

+Khu I: Khu di~u duong (Duong lao) - (DL); Khu khach san cao c&p(KS);
Khu phu tro (NV); Khu di~u tri (YT); Khu cay xanh, canh quan, viron hoa duong
dao (X), M?t mroc (MN). T6ng dien tich khoang 88.969,0 m2

+Khu II: Khu Onsen va vui choi giai tri mroc khoang nong (VCGT); Khu
cay xanh, canh quan, vuon hoa duong dao (X). T6ng dien tich khoang 98.089 m2.

5. M1}.c tieu di~u chinh cue bQ quy hoach

- Xac dinh pham vi, mire dQ, nQi dung diSu chinh; bao dam tinh lien tuc,
khop ndi d6ng bQha tfing ky thuat, ha tfing xa hoi, trong khu Vl)'CdiSu chinh va
khu V\l'Cxung quanh. Khong anh huong 100dSn dinh hirong tai quy hoach chi tiSt
ducc duyet va tuan thu Quy chuan, tieu chu&nthiSt kS chuyen nghanh.

- DiSu chinh khong gian kiSn truc canh quan, cay xanh m?t nuac vai tinh
ch&tla m?t nuac canh dan xen cay xanh vai dfiy du cac ti~n ich, ti~n nghi phu hqp
dinh huang quy ho~ch chung cua toan dlJ an va quy dinh cua Quy chu&nXay
d1JllgVi~t Nam, Tieu chufuI thiSt kS chuyen nganh.

- D&ynhanh tiSn dQtriSn khai dfiu tu xay d1Jllgcong trinh hoan chinh vai
h~ tfing do thi, phu hqp vai quy ho~ch chung xay d1Jllgthanh ph6 Tuyen Quang,
tinh Tuyen Quang va Quy ho~ch phan khu xay dl)'11gs6 3.

- Lam co sa phap ly dS chu dfiu tu nghien cUu, l~p dlJ an dfiu tu xay d1Jllg
thea quy ho~ch va lam ca sa dS cac c&pchinh quySn th\l'c hi~n quan ly d&utu xay
d1Jllgthea quy dinh cua phap lu~t.

6. NQi dung di~u chinh c1}.cbQ quy ho~ch
6.1. Quy hO(Jcht6ng mgt bang su dtmg ddt diJu chinh

Theo Di~u chinh quy ho~ch chi tiSt xay d1JllgKhu vui chai giai tri, nghi
du6ng cong cQng thuQc Khu du lich su6i khoang My Lam phe duy~t t~i QuySt
diM s6 3805/QD-UBND ngay 30/5/2019 cua Chu tich UBND huy~n Yen San,
t~i 0 d&tkY hi~u YT, DL, KS, NV, X, l\1N, VCGT dugc xac dinh chuc nang D§.t
khu diSu tri (y tS), D&tkhu di~u duang (duang lao), D&tkhu khach s~ cao c&p,
D&tkhu ph\! trq (ky thu~t, nhan vien, ... ), D§.t cay xanh canh quan, wOn hoa,
dUOngnQibQ,M?t nuac va D~t khu Onsen va vui chai giai tri nuac khoang nong.
Nay de xu~t giu nguyen h~ th6ng giao thong, h~ tfing Icy thu~t thea DiSu chinh
Quy ho~ch chi ti8t duqc duy~t, dS xu~t C\lthS hoa eong nang su d\1llg d§.ttrong
cae cong trinh vai nQi dung eo ban nhu sau:

a) Khu I:
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- Tai 0 d~t khu diSu tri (y tS) - (YT): ,
+DiSu chinh chieu cao cong trinh tai 0 d~t tang ill5 t~ng len 6 t~ng.
+ DiSu chinh dien tich san xay dung giam tir 16.672 m2 xuong 13.471 m2

va diSu chinh h~ s6 S11 dung d~t giam tu 2,0 thanh 1,6 l~.

+DiSu chinh cao d9 san nSn tai 0 d~t y tS dS phil hop voi dia hinh khu V\l'C
va thirc tS xay dung.

+Gift nguyen pham vi ranh gioi, quy mo dien tich d~t, chirc nang S11 dung,
mat d9 xay dung cua 0 d~t vS co ban khong him anh huang dSn t6 clnrc khong
gian canh quan va cac chi tieu ha t~ng xii h9i, ha t~ng Icy thuat cua khu chirc nang
thea quy hoach chi tiSt diroc duyet.

- Tai 0 D~t khu diSu duong (du5ng liio) - (DL):
+ DiSu chinh m~t d9 xay dung giam tu 30% xu6ng 29,8%.
+DiSu chinh chiSu cao cong trinh t?i 0 ~t giam ill5 t~g xu6ng 4 t~ng va

diSu chinh h~ s6 sir d\mg d~t giam tu 1,5 thanh 1,11 l~n.
Gift nguyen ph?m vi ranh giai, quy mo di~n tich d~t; chuc nang S11d\lng cua

o d~t vS co ban khong lam anh huang dSn t6 chuc khong gian canh quan va cac
chi tieu h? t~g xii h9i, h? t~g Icy thu~t cua Khu chuc nang thea quy ho?ch chi
tiSt dffdugc phe duy~t.

- T?i 0 D~t khu khach s?n cao c~p - (KS):
+DiSu chinh m~t d9 xay dl!llg giam tu 40% xu6ng 37,8%.
+DiSu chinh chiSu cao cong trinh t?i 0 d~t giam tu 7 t~ng xu6ng 6 t~g va

diSu chinh h~ s6 sir d\lng d~t giiun ill2,8 thanh 1,4l~n.
+DiSu chinh s6 phong giiun tu 250 phong xu6ng 213 phong
Gift nguyen ph~ vi ranh giai, quy mo di~n tich d~t; chuc nang S11d\lllg cua

o d~t vS co ban khong lam anh huang dSn t6 chuc khong gian canh quan va cac
chi tieu h? t~g xii h9i, h? t~g Icy thu~t cua Khu chuc nang thea quy ho~ch chi
tiSt dffdugc phe duy~t.

- T?i d~t khu ph\l trg (ky thu~t, nhan vien, ... ) - (NV):
+DiSu chinh m~t d9 xay dlJIlg giiun tu 30% xu6ng 29,97%.
+ DiSu chinh di~n tich san giam tu 8.036 m2 xu6ng 5.652,0 m2 va diSu chinh

h~ s6 S11 d\lllg d~t giiun tu 0,6 xu6ng 0,421&n.
Gift nguyen ph~ vi ranh giai, quymo di~n tich d~t, chuc nang sir d\lllg cua

o d§.tvS co ban khong lam anh huang dSn t6 chuc khong gian canh quan va cac
chi tieu h? t~ng xii h9i, h? t~ng ky thu~t cua KhU chuc nang thea quy ho~ch chi
tiSt dugc duy~t.

- T?i d~t cay xanh canh quan, vuOn hoa, dUOngn9i b9 - (X):
+DiSu chlnh di~n tich 0 quy ho?ch Icy hi~u X4, X5, X9, XI0 tren co sa gift

nguyen chuc nang d§.tcay xanh canh quan, vuOn hoa, dUOngn9i b9.
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+Dien tich tang ill40.017 m2len 40.164 m2.

- Tai 0 m~t mroc - (MN): DiSu chinh dien tich 0 quy hoach Icy hieu MNl,
MN2 tren co sa gift nguyen chirc nang d~t m~t mroc, dien tich giam 3.280 m2

xuong 3.133 nr'.
b) Khu II:
- Tai 0 dfrtkhu Onsen va vui choi giai tri mroc khoang nong (VCGT).
+DiSu chinh dien tich khu vui choi giai trigiam ill78.928 m2xu6ng 71.883m2•

+DiSu chinh m~t dQxay dung tang tu 25% len 49%.
+DiSu chinh h~ s6 su dung dfrttang tir 0,75 lfin len 0,88 Ifin
- Tai dfrt cay xanh canh quan, viron hoa, duong nQi bQ - (X): DiSu chinh

dien tich 0 quy hoach ky hieu X13 dSn X17 giam tir 12.917 m2 xuong 11.327 m2

(do b6 sung duong giao thong nQi bQ) tren co sa gift nguyen chirc nang dfrt cay
xanh canh quan, viron hoa.

- Dfrt cay xanh each ly - (CL): DiSu chinh dien tich giam ill3.930 m2 xuong
2.727 m2 tren co sa gift nguyen chirc nang d~t cay xanh cach ly

- Dfrtgiao thong, bill de>xe: DiSuchlnh di~n rich tang ill2.314m2len 12.152m2

- Cac nQi dung khac khong thuQc nQi dung diSu chinh C\lC bQ 0 dfrt tren
duQ'cgift nguyen thea DiSu chinh quy ho~ch chi tiSt xay dl,mgKhu vui chai giai
tri, nghi dUOng cong cQng thuQc Khu du Ijch sudi khoang My Lam phe duy~t t?i
QuySt dinh s6 3805/QD-UBND ngay 301512019 cua Chu tjch UBND huy~n Yen
San.

Theo DC QHCT 1/500 eta ChCnh
etu~c duy~t theo QD s8 I~ch di~n

NQidung quy tieh3805/QD-UBND ngay ho~eh etiSuchinh (m2), etiSu
STT Chu-enang etit 30/05/2019 eiia Chii qeh

chinhUBND huy~n Yen Son ki~n true
Di~n tieb Tyl~ Di~n tieh Tyl~ctAt etit
_{_m:> (%) __(_m:l_ (%)

TONG (1+ II) 293.573 293.573 0,00
Khu I -Khu nghi duOng, etieu

I dU'Ong, etiSu tIi, djeh vI} su8i 194.296 100,0 194.296 100,0 0,00
khming, dieh vu thuO'Dgmai

1 BAtkhu thuong m~i dich VI) 14.496 7,46 14.496 7,46 0,00

BAtkhu diSu tri (y t€) 8.336 4,29 8.336 4,29 Ding 01
2 tA~
3 BAtkhu diSu du5ng (du5ng lao) 18.332 9,44 18.332 9,44 0,00

BAtkhu khach s~n cao cdp 18.260 9,40
Giam 01

4 18.260 9,40 tAn_g_
5 BAtkhu nha hang du5ng sinh 6.860 3,53 6.860 3,53 0,00

Bang so sanh CO' c§u sfr d1}ngdit

5



Theo DC QHCT 1/500 da Chenh
d1l'Q'eduy~t theo QD sa l~eh di~n
3805/QD-UBND ngay Ni}i dungquy tieh

Chtrc nang dit 30/05/2019 ciia Chii tich hoach di~u chinh (nr'), di~uSTT
UBND huy~n Yen SO'n ehinh

ki~n true
Di~n tieh

Ty l~ Di~~ tich Tyl~dit dit
(nr') (%) (m2) (%)

6 Bfit khu phu tro (Icy thuat, nhan
13.394 6,89 13.394 6,89vien ... ) 0,00

7 Bfit khu d&iche 28.201 14,51 28.201 14,51 0,00
8 Bat cay xanh canh quan, viron hoa,

40.017 20,60 40.164 20,67 147,00dUOng nQi bQ
Bfit cay xanh each ly (Hanh lang

9 tuyen dien 11OKv - Dir ki8n ha 4.642 2,39 4.642 2,39 0,00ngam)
10 Mat mroc 3.280 1,69 3.133 1,61 -147,00

11
Bfit cong trinh dAum6i ha tAng ky

2.225 1,15 2.225 1,15 0,00thuat

12 BAt giao thong, ba:i d6 xe 32.881 16,92 32.881 16,92 0,00
Ddt biii il6xe 5.986 3,08 5.986 3,08 0,00
Ddt giao thong n{ji khu 26.895 13,84 26.895 13,84 0,00

13
Vung bao hQ v~ sinh 16 khoan
(LK13, LK2)

(Khong thuoc vao dien tich thuc
hien die an Khu vui chai giai tri,
nghi duiing cong cong thuoc khu 3.372 1,74 3.372 1,74 0,00
du ItchSu6i khodngMjJLam (Theo
van ban s6 1354IUBND-TNMI'
ngay 211512019cua UBND tinh
Tuyen Quang).

IT Khu IT - Khu vui choi giiii tri
99.277 100,0 99.277 100,0 0,00mr6'e khoang nong

1 BAt khu thuang ml;1idich V\l 1.188 1,20 1.188 1,20 0,00

2
Bat khu Onsen va vui chO'igiai tri

78.928 79,50 71.883 72,41 -7.045,00nu6'c khoang nong

3
Bat cay xanh canh quan, wOn hoa,

12.917 l3,01 11.327 11,41 -1.589,70dUOngnQi bQ
Bat cay xanh cach ly (Hanh lang

4 tuy8n di~n 110Kv - D\! ki8n hl;1 3.930 3,96 2.727 2,75 -1.203,40
ngAm)

5 BAt giao thong, ba:i d6 xe 2.314 2,33 12.152 12,24 9.838,10
Ddt giao thOngn(ji khu 2.314 12.152 12,24 9.838,10

6.2. Quy hot:;lchkh6ng gian ccmh quan
- T6 ehue khong gian kiSn trUe dinh quan kS thira nguyen tic eua de, an da: dUQ'e

6



phe duyet va dam bao phil hop voi cac chi tieu quy hoach sir dung dfit va tuan thu
cac yeu cAu, quy dinh thea tieu chuan, Quy chuan xay dung Vi~t Nam va cac quy
dinh hien hanh cua Nha mroc, dia phirong d6i voi cac cong trinh co lien quan.

- Hinh thanh cac true canh quan va cac khong gian diSm nhan trong tam, dam
bao S\1'lien kSt hai hoa voi khong gian xung quanh.

- Hinh khoi cong trinh thS hien m6i quan h~ gitra khu chirc nang va khu vui
choi giai tri hai hoa vS kiSn true, t6ng thS cting nhu hinh dang.

- T6 chirc cong trinh dang khoi hQP,da giac hoac hinh tron mQt each da dang,
ph6i kSt hop mem mai tao khong khi thu gian thoai maioHinh khoi cong trinh thS
hien chilc nang sir d\lng cua cong trinh, ngon ngft kiSn truc hi~n d?i ho~c truySn
th6ng phai th6ng nhfit trong timg c\lm cong trinh. chiSu cao cong trinh ph\l trQ'
trong cac cong trinh, vuem hoa, san chai duQ'cxac dinh C\lthS trong d\1'an d~u tu
va thiSt kS t6ng m~t b~ng giai do?n sau.

6.3. Quy hO(lchh¢ th6ng h(l tdng kY thuqt
a) Giao thong:

- Gift nguyen m?ng lu6i giao thong Khu I - Khu nghi duOng, diSu duOng,
diSu tri, dich V\l su6i khoang, dich V\l thuong m?i thee DiSu chinh Quy ho?ch chi
tiSt xay d\1'llgKhu vui chai giiii tri nghi dUOngcong cQng thuQc Khu du Ijch Su6i
khoang My Lam da duQ'cphS duy~t thee QuySt dinh s6 3805/QD-UBND ngay
30/5/2019 cua Chu tich UBND huy~n Yen San.

- DiSu chinh b6 sung m?ng lu6i giao thong nQi khu trong Khu II - Khu vui
chai giiii tri nu6c khoang nong co quy mo m~t c~t ngang duemg 10,Om.Chi tiSt:
long duemg rQng 2x3,5=7,Om; via he mQt ben rQng 3,Om.

b) H~ th6ng h? t~ng ky thu~t khac:

- Gift nguyen quy ho?ch h~ th6ng h? t~g ky thu~t xung quanh cac 0 dfit t~i
Khu I - Khu nghi duOng, diSu duOng, diSu tri, dich V\lsu6i khoang, dich V\lthuong
m~i thee DiSu chinh Quy ho~ch chi tiSt xay d\1'llgKhu vui chai giiii tri nghi dUOng
cong cQng thuQc Khu du Ijch Su6i khoang My Lam da duQ'cphe duy~t theo QuySt
dinh s6 3805/QD-UBND ngay 30/5/2019 cua Chu tich UBND huy~n Yen Son.

- DiSu chinh m~ng lu6i h~ tAngkY thu~t trong Khu II - Khu vui chai giiii tri
nu6c khoang nong dS phil hQ'Pv6i phuang an diSu chinh giao thong.

- Vi~c diSu chinh C\lCbQquy ho~ch Icy nay khong lam thay d6i nhu c~u cong
sufit h~ t~g kY thu~t cua d\1'ann duQ'cgift nguyen nhu c~u cong sufit h~ t~g kY
thu~t thea DiSu chinh Quy ho~ch chi tiSt xay d\ffig Khu vui chai giiii tri ngh!
dUOngcong cQng thu9CKhu du lich Su6i khoang My Lam da duQ'cphe duy~t theo
QuySt dinh s6 3805/QD-UBND ngay 30/5/2019 cua Chu tich UBND huy~n Yen
Son

7. Quy c1jnh qmin ly quy ho~ch: ban hanh kern thee quySt dinh nay
8. ThOi gian thl}'c hi~nquy ho~ch:Nam 2021 - 2022
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Di~u 2. T6 clnrc thuc hien

1. Uy ban nhan dan plnrong My La~ din ClI nQidung diSu chinh C\1C bQquy
hoach chi tiSt xay dung diroc phe duyet It~iBiSu 1 Quyet dinh nay chu tri, phBi
hop voi Phong Quan ly do thi thanh phB, Phong Tai nguyen va Moi tnrong thanh
pho, T~p doan Vingroup - Cong ty CP, cac phong, ban, co quan, dan vi co lien
quan, t6 chirc cong bB cong khai theo dung quy dinh. Thai gian cong bB quy hoach
tnroc 15 ngay til kS ngay quyet dinh nay co hieu hrc thi hanh,

2. T?p doan Vingroup - Cong ty CP thirc hien dAu tu theo quy hoach di8u
chinh, phoi hop Phong Quan ly do thj thanh pho, Phong Tai nguyen va Moi tnrong
thanh phB, UBND phuong My Lam quan ly quy hoach theo dung quy dinh cua
phap lu?t.

Di~u 3. Quyet dinh nay co hieu l\Tcthi hanh kS til ngay kYo
Chanh Van phong IIDND va UBND thanh phB,TruOng phong Quan ly do thi

thanh phB, TruOng phong Tai nguyen va Moi truOng thanh phB, Chu tich Uy ban
nhan dan phuOngMy Lfun, T6ng Giam dBcT?p doan Vingroup - Cong ty CP va Thu
truOng cac cO'quan, dan vi lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.!.~

~ ? A A

_./ TM. UY BAN NHAN DAN
Noi nh{in:.}!!------
- Nhu Di8u 3 (Thlfc hi¢n);
- Vy ban nhan dan tinh;
- Thuemg tIv'e Thanh uy; I (Bao cao)
- Thuemg tIv'e IIDND thanh ph6;
- Cae sa: Xay d\ffig,Elinguyen va MDi truemg;
- CM tieh, cae PCT VBND thilnh ph6;
- Trang thOng tin di~n illthilnh ph6;
- Chuyen vien: TCXD;
- LUll: VT. To Hoang Linh

8



ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
 

Số:      /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày     tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui 

chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng  
Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 72/2019/NĐ-CP ngày
30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày
07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 
xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 
đến năm 2050; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 15/2023/TT-BXD 
ngày 29/12/2023 về ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về các công trình hạ tầng kỹ thuật; số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 về ban 
hành Quy chuẩn quốc gia QCXDVN 01:2021/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
quy hoạch xây dựng; số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ 
của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây 
dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy 
hoạch nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến 
năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện 
Yên Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi 
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giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú 
Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch 
suối khoáng Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng số 03 tỷ lệ 
1/2000 thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành 
phố Tuyên Quang về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng 
Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 4315/UBND-ĐTXD ngày 23/9/2024 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc đề xuất của Sở Xây dựng đối với nội dung đề nghị của Tập 
đoàn Vingroup - Công ty CP;

Căn cứ Văn bản số 1290/UBND-ĐTXD ngày 27/3/2025 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 68/SXD-QHKT 
ngày 10/3/2025 và Văn bản số 251/SXD-QHKT ngày 26/3/2025; 

Căn cứ Thông báo số 86/TB-SXD ngày 23/6/2025 của Sở Xây dựng về việc 
thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí, 
nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ 
Lâm, thành phố Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tại Tờ trình số 323 
/TTr-VGR ngày 23/6/2025 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 
xây dựng Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối 
khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang và của Trưởng 
phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố tại Tờ trình số 57/TTr-KTHT&ĐT 
ngày 23/6/2025 về việc đề nghị phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối 
khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui 
chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, 
phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang với những nội dung sau: 

1. Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí 
nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ 
Lâm, thành phố Tuyên Quang. 

2. Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. 
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3. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần tư vấn phát triển 
đô thị Việt Nam. 

4. Địa điểm, vị trí, diện tích lập quy hoạch: 

- Địa điểm lập quy hoạch: Phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang. 

- Phạm vi ranh giới lập quy hoạch:  

+ Phía Tây Bắc: Giáp quốc lộ 37; 

+ Phía Đông Bắc: Giáp mương xây tổ 5; 

+ Phía Đông Nam: Giáp suối Tràn Lán và đồi rừng; 

+ Phía Tây Nam: Giáp đất dân cư tổ 5; 

- Quy mô lập điều chỉnh quy hoạch:  

Tổng diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là 301.960 m2 

(30,2ha), trong đó diện tích lập quy hoạch là 293.573,0 m2  (giữ nguyên theo quy 

hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của UBND thành phố Tuyên Quang) và diện tích suối 8.387,0 m2 

5. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:  

- Xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, 
khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong khu vực điều chỉnh và 
khu vực xung quanh. Không ảnh hưởng lớn đến định hướng tại quy hoạch chi 
tiết được duyệt và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên nghành. 

- Điều chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan, cây xanh mặt nước với tính 
chất là mặt nước cảnh quan đan xen cây xanh với đầy đủ các tiện ích, tiện nghi 
phù hợp định hướng quy hoạch chung của toàn dự án và quy định của Quy 
chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh với 
hạ tầng đô thị, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang và quy hoạch phân khu xây dựng số 3. 

- Làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng 
theo quy hoạch và làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư 
xây dựng theo quy định của pháp luật. 

6. Lý do điều chỉnh:  

Dự án khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc khu du lịch suối 
khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân thành phố 
Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 tại Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 với tổng diện tích là 293.573 m2. Sau khi Quy 
hoạch chi tiết được phê duyệt, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đã thực hiện 
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các bước theo quy định để triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê 
duyệt. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, do đặc thù dự án có các công 
trình gồm: khu vui chơi giải trí, khu khách sạn, nhà hàng, khu điều trị y tế đến 
nay cần có sự tính toán, điều chỉnh khi hạ tầng giao thông kết nối đến tỉnh 
Tuyên Quang nói chung và khu vực phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang 
nói riêng thời gian qua đã được đầu tư đồng bộ, rút ngắn thời gian di chuyển đến 
khu vực dự án. Đồng thời các dự án do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP triển 
khai trong khu vực phường Mỹ Lâm đã được giao đất và đang trong giai đoạn 
giải phóng mặt bằng, tiến đến đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo khớp nối 
đồng bộ các dự án trong khu vực đáp ứng nhu cầu của người dân. Do đó một số 
nội dung quy hoạch cần điều chỉnh để phù hợp hơn nữa cảnh quan khu vực, 
mang lại hiệu quả sử dụng đất của dự án được tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của 
người dân so với quy hoạch đã phê duyệt. 

Việc điều chỉnh quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại 
Văn bản số 4315/UBND-ĐTXD ngày 23/9/2024 và Văn bản số 1290/UBND-
ĐTXD ngày 27/3/2025. 

7. Tính chất điều chỉnh: 

- Nội dung điều chỉnh có liên quan đến ranh giới quy hoạch để nắn chỉnh 
dòng suối Thục, đưa vào ranh giới quy hoạch do đó tính chất của đồ án được xác 
định là điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, thực hiện theo quy định tại khoản 
1 Điều 37 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.  

- Trình tự, thủ tục điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu vui chơi giải 
trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ 
Lâm, thành phố Tuyên Quang được thực hiện theo điều 38 Luật Xây dựng ngày 
18/6/2014. 

8. Nguyên tắc điều chỉnh: 

- Tập trung vào nội dung cần điều chỉnh, nội dung không điều chỉnh của 
đồ án đã phê duyệt vẫn giữ nguyên theo quy định. 

- Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết phải được tính toán trên cơ sở đảm bảo 
tính liên tục, đồng bộ với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê 
duyệt. Không làm ảnh hưởng đến tính chất, không gian kiến trúc, cảnh quan, môi 
trường và khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị và khu vực.  

- Việc điều chỉnh phải trên cơ sở rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện 
theo quy hoạch đã được duyệt, phân tích, đánh giá xác định rõ các yêu cầu, nội 
dung dự kiến điều chỉnh về sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, 
cảnh quan đối với từng khu vực; giải pháp về cải tạo mạng lưới công trình hạ 
tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển. 

- Không làm thay đổi tính chất, tổng mức đầu tư và mục tiêu đầu tư dự án 
được Tập đoàn Vingroup - Công ty CP cam kết tại Văn bản số 
82/CV/VGR/2025 ngày 27/02/2025. 
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9. Các nội dung chính của đồ án điều chỉnh quy hoạch 

9.1. Mục tiêu 

- Xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, 
khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực điều chỉnh và 
khu vực xung quanh. Không ảnh hưởng lớn đến định hướng tại quy hoạch chi 
tiết được duyệt và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên nghành. 

- Điều chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan, cây xanh với tính chất là mặt 
nước cảnh đan xen cây xanh với đầy đủ các tiện ích, tiện nghi phù hợp định 
hướng quy hoạch chung của toàn dự án và quy định của Quy chuẩn Xây dựng 
Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công trình với hạ tầng đô 
thị, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang và Quy hoạch phân khu xây dựng số 3. 

- Làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo 
quy định của pháp luật. 

9.2. Nguyên tắc điều chỉnh 

- Đảm bảo không thay đổi lớn các chỉ tiêu cơ bản xác định tại đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng 
thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm phê duyệt tại Quyết định số 3805/QĐ-
UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Yên Sơn và đồ án điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc 
Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang 
phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành 
phố Tuyên Quang. 

- Đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và giải pháp tổ chức không 
gian kiến trúc cảnh quan khu vực, điều chỉnh đảm bảo phù hợp quy chuẩn xây 
dựng Việt Nam, phù hợp định hướng quy hoạch chung xây dựng thành phố 
Tuyên Quang được duyệt, kết hợp hài hòa không gian kiến trúc cảnh quan khu 
vực; đảm bảo khớp nối và không làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng xã hội và 
hạ tầng kỹ thuật chung khu vực. 

9.3. Nội dung điều chỉnh 

9.3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật 

STT Loại chỉ tiêu Đơn vị tính 
Chỉ tiêu 

nhiệm vụ 

1 Mật độ xây dựng  % ≤ 25 

2 Cấp nước     

- 
Công trình công cộng, thương mại 
dịch vụ 

lít/m2 sàn ≥ 2 

- Khách sạn lít/người/ng.đ ≥ 150 
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STT Loại chỉ tiêu Đơn vị tính 
Chỉ tiêu 

nhiệm vụ 

- Rửa đường lít/ m2 /ng.đ  ≥ 0,5 

- Tưới cây lít/m2           ≥ 3 

- Thất thoát, rò rỉ % Q         15 

- Cấp nước chữa cháy 

Lít/s cho 1 đám cháy, 
số đám cháy xảy ra 

đồng thời cùng lúc 1 
đám cháy 

≥ 30 

3 Cấp điện     

- Thương mại dịch vụ kw/căn ≥ 7 

- Khách sạn kw/giường ≥ 2,5 

- Công trình công cộng  w/m2 sàn ≥ 80 

- Chiếu sáng đường phố w/m2 ≥ 2 

- Chiếu sáng công viên, cây xanh w/m2 ≥ 0,5 

4 
Thoát nước thải và vệ sinh môi 
trường 

    

- Thoát nước thải      

- Tỷ lệ thu gom % cấp nước sinh hoạt 100 

 Khách sạn lít/người/ngày.đêm ≥ 80 

 

Công trình công cộng, thương mại 
dịch vụ 

lít/m2 sàn ≥ 2 

 Chất thải rắn kg/ngày.đêm  ≥ 1,1 

5 Thông tin liên lạc     

- Thương mại dịch vụ Số/căn 2 

- Công trình công cộng Số/100 m2 1 

 

9.3.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất điều chỉnh 

Tổng diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là 301.960 m2 

(30,2ha), trong đó diện tích lập quy hoạch là 293.573,0 m2  (giữ nguyên theo quy 

hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của UBND thành phố Tuyên Quang) và diện tích suối 8.387,0 m2. Diện tích Khu 

I tăng 1.578,1 m2 từ 194.296,0 m2 lên  195.874,1 m2 và diện tích Khu II giảm 

1.578,1 m2 từ 99.277,0 m2 xuống  97.698,9 m2 . 

Khu I - Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng, điều trị, dịch vụ suối khoáng, 

dịch vụ thương mại  

Đất khu thương mại dịch vụ (Được ký hiệu TMDV): Giữ nguyên theo đồ 

án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt tại Quyết định số 279/UBND ngày 16/7/2021 
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của UBND thành phố Tuyên Quang. 

 - Đất khu điều trị (y tế) (Được ký hiệu YT): Giữ nguyên theo đồ án điều 

chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của UBND thành phố Tuyên Quang. 

 - Đất khu điều dưỡng (dưỡng lão) (Được ký hiệu DL): Giữ nguyên theo 

đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang. 

 - Đất khu khách sạn cao cấp: (Được ký hiệu KS) điều chỉnh gộp ô đất 

nhà hàng dưỡng sinh vào ô đất khách sạn cao cấp và thay đổi thành chức năng 

thành khách sạn cao cấp. Ô đất khách sạn cao cấp sau điều chỉnh có tổng diện 

tích 25.120 m2 điều chỉnh mật độ xây dựng 35,7% và giữ nguyên tầng cao tối đa 

6 tầng cũng như tổng diện tích sàn của 02 ô đất 31.780 m2. 

 - Đất khu phụ trợ (Được ký hiệu NV): Giữ nguyên theo đồ án điều chỉnh 

cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của 

UBND thành phố Tuyên Quang. 

 - Đất khu đồi chè (Được ký hiệu DC): Giữ nguyên theo đồ án điều chỉnh 

cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của 

UBND thành phố Tuyên Quang. 

 - Đất cây xanh cảnh quan, vườn hoa, đường nội bộ (Được ký hiệu X): 

Tổng diện tích sau điều chỉnh giảm 9.329,2 m2 so với đồ án điều chỉnh cục bộ đã 

phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành 

phố Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

 + Các ô đất X-1, X-2, X-3, X-5, X-6, X-7 giữ nguyên theo đồ án điều 

chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của UBND thành phố Tuyên Quang. 

 + Ô đất X-4 điều chỉnh diện tích giảm từ 14.678 m2 xuống 13.801,5 m2. 

 + Ô đất X-8 điều chỉnh diện tích tăng từ 1.693 m2 lên 2.113,2 m2. 

 + Ô đất X-9 điều chỉnh diện tích giảm từ 1.513 m2 xuống 1.127,8 m2. 

 + Ô đất X-10 điều chỉnh diện tích giảm từ 5.393 m2 xuống 139,4 m2. 

 + Ô đất X-11 điều chỉnh diện tích giảm từ 5.971 m2 xuống 2.554,0 m2. 

 + Ô đất X-12 điều chỉnh diện tích tăng từ 236 m2 lên 418,9 m2. 

 Các ô đất sau điều chỉnh giữ nguyên chức năng là đất cây xanh cảnh quan, 

vườn hoa, đường nội bộ.  

 - Đất cây xanh cách ly (Hành lang tuyến điện 110kV – dự kiến hạ ngầm) 

(Được ký hiệu CL): Tổng diện tích sau điều chỉnh tăng 57,0 m2 so với đồ án điều 

chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của UBND thành phố Tuyên Quang, cụ thể như sau: 
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 + Ô đất CL-1 giữ nguyên theo đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo 

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang. 

 + Ô đất CL-2 điều chỉnh diện tích giảm từ 1.046 m2 xuống 1.045,0 m2. 

 + Bổ sung đất CL-2A có diện tích 58,0 m2. 

 - Mặt nước (Được ký hiệu MN): Tổng diện tích sau điều chỉnh tăng 1.817,5 

m2 so với đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-

UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

 + Mặt nước MN-1 giữ nguyên theo đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt 

theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố 

Tuyên Quang. 

 + Mặt nước MN-2 điều chỉnh diện tích tăng từ 357 m2 lên 2.174,5 m2. 

 - Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (Được ký hiệu KT): Tổng diện 

tích sau điều chỉnh giảm 1.002 m2 so với đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt 

theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố 

Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

 + Ô đất KT-1 giữ nguyên theo đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo 

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang. 

 + Điều chỉnh bỏ ô đất KT-2 với diện tích 1.002 m2. 

 - Đất bãi đỗ xe (Được ký hiệu P): Tổng diện tích sau điều chỉnh tăng 4.520,6 

m2 so với đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

 + Ô đất P-1 điều chỉnh vị trí ô đất và tăng diện tích từ 3.826 m2 lên 8.346,6 m2. 

 + Ô đất P-2, P-3 giữ nguyên theo đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo 

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang. 

 - Đường giao thông nội khu điều chỉnh tăng diện tích đường giao thông 

từ 26.895m2 lên 32.409,2 m2. Điều chỉnh trục kết nối giao thông và vị trí kết nối 

từ khu I sang Khu II. 

 - Vùng bảo hộ vệ sinh lỗ khoan (LK13, LK2) (Được ký hiệu KT): Giữ 

nguyên theo đồ án điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-

UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang. 

 b. Khu II - Khu vui chơi giải trí nước khoáng nóng  

 - Đất khu Onsen và vui chơi giải trí nước khoáng nóng: (Được ký hiệu 

VCGT) Tổng diện tích sau điều chỉnh tăng 21.598,6 m2 so với đồ án điều chỉnh 

cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của 

UBND thành phố Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

 + Điều chỉnh đất Khu Onsen và vui chơi giải trí nước khoáng nóng bao 
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gồm 2 ô đất Khu vui chơi giải trí VCGT1 có diện tích 34.477,0 m2 và ô đất Khu 

Onsen và nghỉ dưỡng  khoáng nóng VCGT2 có diện tích 59.004,6 m2. 

 - Đất cây xanh cảnh quan, vườn hoa, đường nội bộ (Được ký hiệu X): 

Tổng diện tích sau điều chỉnh giảm 9.527,8 m2 so với đồ án điều chỉnh cục bộ đã 

phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành 

phố Tuyên Quang, cụ thể như sau:  

 + Ô đất X-13 điều chỉnh diện tích giảm từ 3.007 m2 xuống 1.257,9 m2. 

 + Ô đất X-14 điều chỉnh diện tích tăng từ 154 m2 lên 541,3 m2. 

 + Điều chỉnh bỏ các ô đất X-15, X-16, X-17, X-18, X-19 và X-20. 

 - Đất cây xanh cách ly (Hành lang tuyến điện 110kV – dự kiến hạ ngầm) 

(Được ký hiệu CL): Tổng diện tích sau điều chỉnh giảm 1.496,9 m2 so với đồ án 

điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

 + Ô đất CL-3 điều chỉnh diện tích giảm từ 518 m2 xuống 57,0 m2. 

 + Ô đất CL-4 điều chỉnh diện tích giảm từ 1.620 m2 xuống 1.173,1 m2. 

 + Điều chỉnh bỏ các ô đất  cây xanh cách ly CL, CL-6, CL-7, CL-8. 

 - Đất giao thông, bãi đỗ xe: Diện tích đường giao thông nội khu giảm 12.152 m2. 

 Mật độ xây dựng gộp sau điều chỉnh là 20,03%. 

 

Bảng so sánh quy mô diện tích và tính chất trước và sau khi điều chỉnh 

STT 

Theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

16/7/2021 của UBND TP Tuyên Quang 
Đề xuất điều chỉnh 

Chênh 

lệch 

Chức năng đất 
Diện tích 

đất (m2) 
Chức năng đất 

Diện tích 

đất (m2) 
  

 - 
Diện tích nghiên cứu lập quy 

hoạch 
293.573 

Diện tích nghiên cứu lập quy 

hoạch 
301.960,0 8.387,0 

 - Diện tích suối 0,0 Diện tích suối 8.387,0 8.387,0 

 - 
Diện tích lập quy hoạch (Khu I 

+ Khu II) 
293.573 

Diện tích lập quy hoạch (Khu I 

+ Khu II) 
293.573,0 0,0 

I 

Khu I - Khu nghỉ dưỡng, điều 

dưỡng, điều trị, dịch vụ suối 

khoáng, dịch vụ thương mại 

194.296 

Khu I - Khu nghỉ dưỡng, điều 

dưỡng, điều trị, dịch vụ suối 

khoáng, dịch vụ thương mại 

195.874,1 1.578,1 

II 
Khu II - Khu vui chơi giải trí 

nước khoáng nóng 
99.277 

Khu II - Khu vui chơi giải trí 

nước khoáng nóng 
97.698,9 -1.578,1 
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Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh quy hoạch 

Bảng cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch cho các lô đất 

 

STT 

 

Chức năng đất 

Theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

16/7/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang 
Đề xuất điều chỉnh 

Ký hiệu 

Diện 

tích đất  

(m2) 

Mật 

độ 

xây 

dựng 

 (%) 

Diện 

tích  

xây 

dựng 

(m2) 

Tầng 

cao tối 

đa 

(tầng) 

Ký hiệu 

Diện tích 

đất  

(m2) 

Mật 

độ 

xây 

dựng 

 (%) 

Diện 

tích  

xây dựng 

(m2) 

Tầng 

cao tối 

đa 

(tầng) 

- 

RANH GIỚI 

NGHIÊN CỨU 

LẬP ĐIỀU 

CHỈNH QUY 

HOẠCH 

 
293.573 

    
301.960,0 

   

- 
DIỆN TÍCH 

SUỐI     
MN-S 8.387,0 

   

- 

DIỆN TÍCH LẬP 

QUY HOẠCH 

(TỔNG (I + II)) 
 

293.573 
 

71.858 
  

293.573,0 
 

58.800 
 

I 

Khu I - Khu nghỉ 

dưỡng, điều 

dưỡng, điều trị, 

dịch vụ suối 

khoáng, dịch vụ 

thương mại 

 
194.296 

 
35.217 

  
195.874,1 

 
34.491 

 

1 
Đất khu thương 

mại dịch vụ  
14.496 

    
14.496 

   

- 
 

TMDV-1 3.712 79 2.932 4 TMDV-1 3.712 79 2.932 4 

- 
 

TMDV-2 1.464 79 1.157 4 TMDV-2 1.464 79 1.157 4 

- 
 

TMDV-3 4.778 79 3.775 4 TMDV-3 4.778 79 3.775 4 

- 
 

TMDV-4 1.215 79 960 4 TMDV-4 1.215 79 960 4 

- 
 

TMDV-5 1.872 79 1.479 4 TMDV-5 1.872 79 1.479 4 

- 
 

TMDV-6 1.455 79 1.149 4 TMDV-6 1.455 79 1.149 4 

2 
Đất khu điều trị 

(y tế) 
YT 8.336 40 3.334,4 6 YT 8.336 40 3.334,4 6 

3 
Đất khu điều 

dưỡng (dưỡng lão) 
DL 18.332 29,8 5.460 4 DL 18.332 29,8 5.460 4 

4 
Đất khu khách 

sạn cao cấp 
KS 18.260 37,8 6.908 6 

KS 25.120 37,8 8.966 6 

5 
Đất khu nhà 

hàng dưỡng sinh 
NH 6.860 30 2.058 3 

6 

Đất khu phụ trợ 

(kỹ thuật, nhân 

viên,…) 

NV 13.394 29,97 4.014,0 2 NV 13.394 29,97 4.014,0 2 

7 Đất khu đồi chè DC 28.201 
   

DC 28.201,0 
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8 

Đất cây xanh 

cảnh quan, vườn 

hoa, đường nội bộ 
 

40.164 
    

30.834,8 
   

- 
 

X-1 966 5 48 1 X-1 966 5 48 1 

- 
 

X-2 1.518 5 76 1 X-2 1.518 5 76 1 

- 
 

X-3 793 
   

X-3 793 
   

- 
 

X-4 14.678 5 734 1 X-4 13.801,5 5 690 1 

- 
 

X-5 5.930 
   

X-5 5.930 
   

- 
 

X-6 889 5 44 1 X-6 889 5 44 1 

- 
 

X-7 584 
   

X-7 584 
   

- 
 

X-8 1.693 
   

X-8 2.113,2 5 106 1 

- 
 

X-9 1.513 5 76 1 X-9 1.127,8 5 56 1 

- 
 

X-10 5.393 5 270 1 X-10 139,4 
   

- 
 

X-11 5.971 5 299 1 X-11 2.554,0 
   

- 
 

X-12 236 
   

X-12 418,9 
   

9 

Đất cây xanh 

cách ly (Hành lang 

tuyến điện 110Kv - 

Dự kiến hạ ngầm) 

 
4.642 

    
4.699,0 

   

- 
 

CL-1 3.596 
   

CL-1 3.596 
   

- 
 

CL-2 1.046 
   

CL-2 1.045,0 
   

- 
      

CL-2A 58,0 
   

10 Mặt nước 
 

3.133 
    

4.950,5 
   

- 
 

MN-1 2.776 
   

MN-1 2.776,0 
   

- 
 

MN-2 357 
   

MN-2 2.174,5 
   

11 

Đất công trình 

đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật 
 

2.225 
    

1.223,0 
   

- 
Trạm xử ký nước 

thải 
KT-1 1.223 20 245 1 KT-1 1.223 20 245 1 

- Trạm cấp nước KT-2 1.002 20 200 1 - 
    

12 
Đất giao thông, 

bãi đỗ xe  
32.881 

    
42.915,8 

   

- Đất bãi đỗ xe 
 

5.986 
    

10.506,6 
   

- 
 

P1 3.826 
   

P1 8.346,6 
   

- 
 

P2 820 
   

P2 820 
   

- 
 

P3 1.340 
   

P3 1.340 
   

- 
Đất giao thông nội 

khu  
26.895 

    
32.409,2 

   

13 

Vùng bảo hộ vệ 

sinh lỗ khoan 

(LK13, LK2) 
 

3.372 
    

3.372,0 
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- 
(Không thuộc vào 

diện tích thực hiện 

dự án Khu vui chơi 

giải trí, nghỉ dưỡng 

công cộng thuộc 

khu du lịch Suối 

khoáng Mỹ Lâm, xã 

Phú Lâm, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang (Theo văn 

bản số 1354/UBND-

TNMT ngày 

21/5/2019 của 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang). 

BHVS-1 1.789 
   

BHVS-1 1.789 
   

- BHVS-2 1.583 
   

BHVS-2 1.583 
   

II 

Khu II - Khu vui 

chơi giải trí nước 

khoáng nóng 
 

99.277 
 

36.641 
  

97.698,9 
 

24.309 
 

1 
Đất khu thương 

mại dịch vụ 
TMDV-7 1.188 79 939 4 TMDV-7 1.188,0 79 939 4 

2 

Đất khu Onsen 

và vui chơi giải trí 

nước khoáng nóng 

VCGT 71.883 49 35.195 3 VCGT 93.481,6 25 23.370,4 2 

- 
Khu vui chơi giải 

trí      
VCGT1 34.477,0 25 8.619,3 2 

- 

Khu Onsen và 

nghỉ dưỡng 

khoáng nóng 
     

VCGT2 59.004,6 25 14.751,2 2 

3 

Đất cây xanh 

cảnh quan, vườn 

hoa, đường nội bộ 
 

11.327 
    

1.799,2 
   

- 
 

X-13 3.007 5 150 1 X-13 1.257,9 
   

- 
 

X-14 154 
   

X-14 541,3 
   

- 
 

X-15 271 
   

- 
    

- 
 

X-16 967 5 48 1 - 
    

- 
 

X-17 219 
   

- 
    

- 
 

X-18 76 
   

- 
    

- 
 

X-19 458 
   

- 
    

- 
 

X-20 6.177 5 309 1 - 
    

4 

Đất cây xanh 

cách ly (Hành lang 

tuyến điện 110Kv - 

Dự kiến hạ ngầm) 

 
2.727 

    
1.230,1 

   

- 
 

CL-3 518 
   

CL-3 57,0 
   

- 
 

CL-4 1.620 
   

CL-4 1.173,1 
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- 
 

CL-5 80 
   

- 
    

- 
 

CL-6 240 
   

- 
    

- 
 

CL-7 155 
   

- 
    

- 
 

CL-8 114 
   

- 
    

5 
Đất giao thông, 

bãi đỗ xe  
12.152 

   
- 

    

- 
Đất giao thông nội 

khu  
12.152 

   
- 

    

9.3.3. Điều chỉnh giải pháp tổ chức phát triển không gian 

- Thay đổi không gian kiến trúc cảnh quan các ô đất DL, KS, X, CL, P, KT 
và khu II phù hợp với chức năng sau khi điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất. 

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kế thừa nguyên tắc của đồ án đã 
được phê duyệt và đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và 
tuân thủ các yêu cầu, quy định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam 
và các quy định hiện hành của nhà nước, thành phố đối với các công trình có 
liên quan. 

- Hình thành các trục cảnh quan và các không gian điểm nhấn trọng tâm, 
đảm bảo sự liên kết hài hòa với không gian xung quanh. 

- Hình khối công trình thể hiện mối quan hệ giữa khu chức năng và khu vui 
chơi giải trí hài hòa về kiến trúc, tổng thể cũng như hình dáng. 

- Tổ chức công trình dạng khối hộp, đa giác hoặc hình tròn một cách đa 
dạng, phối kết hợp mềm mại tạo không gian thư giãn thoải mái. Hình khối công 
trình thể hiện chức năng sử dụng của công trình, ngôn ngữ kiến trúc hiện đại 
hoặc truyền thống phải thống nhất trong từng cụm công trình, chiều cao công 
trình phụ trợ trong các công trình, vườn hoa, sân chơi được xác định cụ thể trong 
dự án đầu tư và thiết kế tổng mặt bằng ở giai đoạn sau. 

9.3.4. Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

a) Giao thông: 

- Trong phạm vi nghiên cứu bao gồm các mặt cắt đường như sau: 

- Giao thông đối ngoại: Mặt cắt ngang A-A có bề rộng lộ giới 30,00 m 
trong đó: Lòng đường rộng 9,00 x 2 = 18,00 m, vỉa hè 2 bên rộng 5,00 x 2 = 
10,00 m và dải phân cách giữa rộng 2,00 m. 

- Giao thông nội bộ: 

+ Mặt cắt ngang 1-1 có bề rộng lộ giới 37,00 m, trong đó: Lòng đường 
rộng 13,50 x 2 = 27,00 m, vỉa hè hai bên rộng 5,00 x 2 = 10,00 m. 

+ Mặt cắt ngang 2-2 có bề rộng lộ giới 13,00m; trong đó: Lòng đường rộng 
3,50 x 2 = 7,00 m, vỉa hè hai bên rộng 3,00 x 2 = 6,00 m. 

- Giao thông tĩnh: Bố trí 03 bãi đỗ xe P-1 có diện tích 8.346,6 m², P-2 có 
diện tích 820m² và P-3 có diện tích 1.340 m2. Tổng diện tích bãi đỗ xe là 
10.506,6m2. 

b) Chuẩn bị kỹ thuật: 

* San nền: Cao độ khống chế của dự án tuân thủ theo điều chỉnh cục bộ 
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Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuộc 
Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang 
phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành 
phố Tuyên Quang. 

- Trên cơ sở cao độ khống chế tim đường, xác định cao độ san nền ô đất: > 
0,2 m so với lòng đường, với độ dốc nền i ≥ 0,04 % đáp ứng yêu cầu thoát nước 
cho lô đất xây dựng công trình, san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết 
kế. Đắp nền trong lô đất dự kiến dùng đất đào từ các đồi thấp bên trong dự án. 

- Cao độ san nền trong lô đất lớn nhất: + 50,05 m. 

- Cao độ san nền trong lô đất nhỏ nhất: + 42,00 m. 

* Thoát nước mưa: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh đầy đủ và đồng bộ cho toàn 
khu quy hoạch. 

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn 
giữa nước mưa và nước thải. Sử dụng cống thoát nước được bố trí ở dưới lòng 
đường đảm bảo thoát nước mưa triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

- Hướng dốc của dự án từ Tây sang Đông, từ phía Bắc và phía Nam dốc 
vào suối ở trung tâm dự án hướng chảy từ Bắc xuống Nam. 

- Việc thu nước mưa được thực hiện bởi các ga thu nước cùng với các ga 
thăm (ga kỹ thuật) dưới lòng đường, các tuyến rãnh thu nước từ mái taluy đặt 
sau các dãy nhà, thoát ra hệ thống thoát nước mưa dưới đường giao thông sau đó 
thoát ra các cửa xả vào suối ở trung tâm dự án.  

- Với các tuyến đường có độ dốc bằng 0 %, độ dốc cống lấy theo imin = 
1/D. Đối với các tuyến đường có độ dốc lớn hơn imin của cống thì độ dốc cống 
bám theo độ dốc của đường giao thông quy hoạch. Chiều sâu chôn cống nhỏ 
nhất hmin = 0,5 m. 

c) Cấp nước: 

- Tổng nhu cầu cấp nước khoáng sau điều chỉnh khoảng 900 m3/ngày.đêm. 

- Tổng nhu cầu cấp nước sạch sau điều chỉnh khoảng 1850 m3/ngày.đêm. 

- Nhu cầu cấp nước chữa cháy: 324 m3/ngày.đêm. 

- Mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng vòng kết hợp mạng 
cụt, đường kính ống D75-D110 mm. 

- Mạng lưới cấp nước khoáng được cấp từ trạm bơm giếng khoan LK13, 
được thiết kế riêng biệt với mạng lưới cấp nước sinh hoạt, đưa nước đến từng 
công trình sử dụng. 

- Nguồn cấp nước chữa cháy được kết hợp với nguồn cấp nước sinh hoạt. 

- Lắp đặt các điểm trụ lấy nước cứu hỏa phòng cháy chữa cháy trên các 
tuyến đường ống trục chính có đường kính tối thiểu D110 mm. Bố trí trụ cứu 
hỏa trên các tuyến đường, đảm bảo khoảng cách giữa hai trụ cứu hỏa tối đa là 
150 m. Bố trí trụ cứu hỏa ưu tiên ở vị trí ngã giao của tuyến đường nhằm thuận 
lợi cho việc chữa cháy. 
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- Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế là hệ thống cấp nước cứu hoả áp 
lực thấp, áp lực nước tối thiểu tại trụ cứu hoả là 10 m cột nước. Nước cấp cho xe 
cứu hoả được lấy từ các trụ cứu hoả dọc đường.  

d) Thoát nước thải: 

- Tổng nhu cầu thoát nước thải sau điều chỉnh khoảng 400 m3/ngày.đêm. 

- Sử dụng hệ thống thoát nước riêng (riêng biệt giữa nước mưa và nước thải 
sinh hoạt), nước thải sinh hoạt trong từng công trình được thu gom vào tuyến 
cống có đường kính D200 - D300 mm kết hợp với bơm nước thải để thoát về 
trạm xử lý nước thải tập trung đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật.  

- Bố trí các trạm bơm chuyển bậc để đưa nước thải khi độ sâu chôn cống 
lớn hơn 5 m, khi đường ống thoát nước thải đi qua cầu hoặc ngược dốc địa hình. 

- Thoát nước ưu tiên hình thức tự chảy theo độ dốc dọc đường; một số đoạn 
cống vuốt dốc đáy cống phải đảm bảo độ dốc tối thiểu là 1/D . 

- Tất cả các đường cống thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là  
0,5 m dưới lòng đường tính đến đỉnh cống. 

- Toàn bộ nước thải sau khi đã được xử lý tại trạm xử lý nước thải đảm bảo  
đạt Quy chuẩn quốc gia đối với nước thải sinh hoạt theo QCVN 
14:2008/BTNMT. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn được xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Trong khu vực lập quy hoạch bố trí Trạm xử lý nước thải có công suất 
1150 m3/ngày.đêm. 

e) Cấp điện: 

- Tổng công suất cấp điện cho dự án sau khi điều chỉnh là 13.591,1 kW. 

- Điều chỉnh số lượng trạm biến áp tăng từ 05 trạm biến áp lên 09 trạm biến áp. 

- Nguồn điện: Giữ nguyên nguồn cấp theo quy hoạch đã được duyệt, cụ thể 
nguồn cấp cho khu vực nghiên cứu thiết kế là trạm biến áp 110 kV Tuyên 
Quang - (1x40+1x63) MVA và dự kiến nâng cấp lên (2x63) MVA giai đoạn 
2026-2030 thông qua đường dây 35 kV-372. 

- Trong giai đoạn tiếp theo có thể bổ sung thêm nguồn từ trạm biến áp 110kV 
Tuyên Quang 2 công suất 1x40 MVA và dự kiến nâng công suất máy lên 2x40 MVA. 

- Mạng trung thế: Từ điểm đấu nối xây dựng tuyến cáp 35 kV XLPE đi 
ngầm dọc đường quy hoạch cấp điện cho các trạm biến áp 35(22)/0,4 kV xây 
dựng mới của khu vực thiết kế. 

- Mạng hạ thế 0,4 kV cấp điện sinh hoạt: Mạng điện 0,4 kV cấp điện sinh 
hoạt dự kiến sử dụng loại cáp hạ thế XLPE thiết kế đi ngầm trong hào cáp chôn 
trên hè các tuyến đường quy hoạch, đấu nối từ các trạm biến áp hạ thế đến từng 
phụ tải tiêu thụ điện. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế hoạt động theo cơ chế tiết kiệm với 
các chế độ chiếu sáng tối và đêm khác nhau. 

f) Thông tin liên lạc: 

- Tổng nhu cầu thông tin liên lạc của dự án sau khi điều chỉnh là 1.441 thuê bao. 

- Nguồn cấp: Giữ nguyên nguồn cấp theo quy hoạch đã được duyệt, cụ thể 
nguồn cấp tín hiệu cho khu vực được lấy từ trạm BTS Mỹ Lâm. 
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- Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc được bố trí đi ngầm dưới vỉa hè của 
các tuyến giao thông cùng với hệ thống cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng của khu 
vực, đảm bảo phục vụ cho toàn khu quy hoạch. 

10. Quy định quản lý quy hoạch được ban hành kèm theo Quyết định này. 

11. Thời gian thực hiện quy hoạch: Năm 2025. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện. 

1. Ủy ban nhân phường Mỹ Lâm căn cứ nội dung điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết xây dựng được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, phối hợp với Phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố, Phòng Nông nghiệp và Môi trường thành 
phố, chủ đầu tư dự án, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố công 
khai quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.  

2. Các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố; Phòng 
Nông nghiệp và Môi trường thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các 
đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư dự án thực hiện các 
thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường,... theo đúng quy định.  

3. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (chủ đầu tư dự án) hoàn thiện các thủ 
tục hồ sơ, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố; Phòng 
Nông nghiệp và Môi trường thành phố, Ủy ban nhân phường Mỹ Lâm tổ chức 
công bố công khai điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định.   

Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng các nội dung quy 
hoạch đã được phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định này. Trường 
hợp không thực hiện theo đúng các nội dung quy hoạch, chủ đầu tư bị xử lý vi 
phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố; Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường 
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Lâm; Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Vingroup - Công ty CP và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (Thực hiện); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh  
- Thường trực Thành ủy                       
- Thường trực HĐND thành phố  (Báo cáo); 
- Các sở: Xây dựng, NN và MT  
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- CVP, các PCVP HĐND và UBND thành phố; 
- Tập đoàn Vingroup – Công ty CP; 
- Chuyên viên VP; 
- Lưu: VT, KT,HT&ĐT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

   
 

Phạm Quốc Chương
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PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ HOÀN CÔNG CỦA DỰ ÁN 
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PHỤ LỤC 3: CO/CQ CỦA CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ, HỢP KHỐI 

 












































































































































































































































































































































